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LỜI NÓI ĐẦU

Nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, chăn nuôi, thú y  các cấp để chuyển 
giao tốt các tiến bộ kỹ thuật mới đến vởi bà con nông dằn là một trong những hoạt động 
quan trọng và ưu tiên của Hợp phần chăn nuôi Gia súc nhỏ - Chương trình Hỗ trợ phát 
triển Ngành nông nghiệp - ASPS. Để giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp 
một cách hiệu quả và bền vững, đặc biệt là đối với nông dân nghèo thì phương pháp 
truyền đạt phải phù hợp và đáp ứng được với trình độ cũng như nhu cầu của người 
nông dân.

Vì vậy, trong thời gian qua, Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ (thực hiện dưới sự 
điều hành của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đã nghiên cứu xây dựng tài liệu tập 
huấn cho người nông dân, phối hợp thật tốt giữa lý thuyết với thực hành và sử dụng 
phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ nhở, dễ hiểu vơi ngôn từ phổ thông ...thông qua 
Phương pháp tập huấn có sự tham gia (của người dân).

Tài liệu "Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ" được Hợp phần Chăn nuôi Gia súc 
nhỏ tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu tiên 1.000 bản vào đầu năm 2004. Cuốn 
tài liệu này là một phần của bộ tài liệu tập huấn gồm 3 tập: Kỹ thuật chăn nuôi lợn trong 
nông hộ; Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ và Kỹ thuật chăn nuôi vịt, ngan trong 
nông hộ. Bộ tài liệu được xây dựng nhằm phục vụ các khoá đào tạo cho nông dàn ở 
các lởp Tập huấn cho nông dân chăn nuôi tại nông hộ - FLS theo nguyên tắc đào tạo 
không chính quy cho người lơn, tài liệu cũng có thể sử dụng để đào tạo cho tập huấn 
viên (TOT) - những người sẽ tham gia tập huấn cho nông dân sau này. Sau đợt phát 
hành đầu tiên, bộ tài liệu đã được Hợp phần sử dụng rộng rãi ỏ các tỉnh Dự án, đã đào 
tạo được trên 1.000 tập huấn viên, 7.000 nông dân lớp FLS và nhận được sự ủng hộ, 
hưỏng ứng, cổ vũ nhiệt tình của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc và góp phần đổi mới phương pháp đào tạo, chuyển 
giao kỹ thuật cho nông dân, Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ tiếp tục nghiên cứu, đúc 
rút kinh nghiệm, chỉnh sửa, bổ sung để tái bản cuốn sách "Kỹ thuật chăn nuôi gà trong 
nông hộ".

Mặc dù các tác giả đã nỗ lực để hoàn thiện cuốn sách song vẫn không thể tránh 
khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ỷ kiến đóng góp của đông 
đảo bạn đọc để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong những lẩn tái bản sau./.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA HỢP PHẦN CHĂN NUÔI GIA súc NHỎ



LỜI CẢM ƠN

Tài liệu tập huấn "Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ" đã được xây dựng I/ới sự 
tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và chuyên gia Đan Mạch nhằm đáp ứng nhu 
cầu và khả năng tiếp thu kỹ thuật của bà con nông dân. Tài liệu đã được phát hành và 
ứng dụng rộng rãi trong suốt 3 năm qua (2004 - 2006) tại các xã thử nghiệm dự án ở 
các tỉnh Thái Bình, Thanh Hoá và Nghệ An. Để tái bản cuốn tài liệu lần thứ 2, chúng tôi 
đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đóng góp của đông đảo các chuyên gia trong 
nước và bạn đọc gần xa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đến từ các 
cơ quan: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, Viện Thú 
y, Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Nông nghiệp và PTNT; Trường Đại học Nông nghiệp I 
Hà Nội, Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia hà Nội, Hội Chăn nuôi Việt Nam, 
Mạng lưới gia cầm - Đại học Nông nghiệp và Thú y hoàng gia Copenhagen Đan 
Mạch... những người đã tham gia đóng góp tích cực trong quá trình hình thành, sửa đổi, 
chỉnh lý và tái bản cuốn tài liệu này.

Chúng tôi cũng bày tỏ lòng cảm ơn tới sự giúp đỡ quý báu của các cán bộ chăn 
nuôi, khuyến nông, thú y đến từ sỏ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông, 
Chi cục Thú y, Trung tâm giống chăn nuôi, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và cán bộ các xã 
thử nghiệm thuộc các tỉnh Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An đã tham gia và đóng góp để 
hoàn thiện cuốn tài liệu này.

Nhân dịp ấn phẩm được tái bản lần thứ hai, chúng tôi hết sức cảm ơn Chính phủ 
Việt Nam và Chính phũ Đan Mạch đã hỗ trợ dài hạn cho Chương trình Hỗ trợ Ngành 
nông nghiệp Việt Nam và hỗ trợ cho Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ xuất bản cuốn 
tài liệu này.

Trân trọng,

Trần Kim Anh
Phó Giám đốc TTKNQG 
Điều phối viên Quốc gia 
Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ

Carl Erik Schou Larsen
Cố vấn cao cấp
Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ, 
Chương trình Hỗ trợ Ngành nông nghiệp
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Chương 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN

GIỚI THIỆU VỀ TẬP HUẤN CHĂN NUÔI CHO NÔNG DÂN TẠI NỒNG HỘ

Tài liệu tập huấn “Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ” chũ trương quảng bá 
phương pháp khuyến nông mà chúng tôi đã chọn được gọi là tập huấn chăn nuôi cho 
nông dân tại nông hộ. Phương pháp này là phương pháp tập huấn có sự tham gia tích 
cực của nông dân theo từng nhóm, nông dân cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và trao 
đổi để giải quyết vấn đề. Đây là phương pháp tập huấn kết hợp giữa lý thuyết và thực 
hành được thực hiện ngay tại cơ sở chăn nuôi của các nông hộ, tương tự như phương 
pháp "Tập huấn đầu bờ" hiện đang phổ biến rất rộng rãi trong khuyến nông trồng trọt ở 
Châu Á và nhiều quốc gia khác.

Tập huấn chăn nuôi cho nông dân là những khoá học tập trung cho khoảng 15-25 
người kéo dài trong khoảng vài tháng. Nông dân sẽ gặp nhau định kỳ hàng tuần để trao 
đổi về các chuyên đề kỹ thuật chăn nuôi gà. Mỗi chuyên đề sẽ thảo luận về một lĩnh 
vực kỹ thuật cụ thể như giống, thức ăn, chuồng trại, thú y, tính toán kinh tế, v.v... và kéo 
dài không quá 3 - 4 tiếng. Mỗi chuyên đề bao gồm phần lý thuyết và các bài tập thực 
hành được tổ chức thực hiện tại một điểm trong làng, nơi tập huấn viên và bà con nông 
dân có thể quan sát, thực hành trên gia súc gia cầm.

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU

Tài liệu được chia thành 04 Chương. Chương 1 giới thiệu về phương pháp tập huấn 
chăn nuôi cho nông dân và hướng dẫn cách sử dụng tài liệu. Chương 2 gồm tất cả các 
chuyên đề tập huấn cho nông dân về kỹ thuật nuôi gà trong nông hộ. Mỗi chuyên đề 
đều bao gồm các thông tin kỹ thuật cần chuyển tải đến nông dân, cũng như gợi ý về 
các phương pháp tập huấn. Trong các chủ đề đưa ra, chúng tôi đã đưa ra những nội 
dung thiết yếu trong điều kiện chăn nuôi gà tại nông hộ ở Việt Nam. Chương 3 cung 
cấp đầy đủ và chi tiết các phương pháp tập huấn đã để cập trong Chương 2, giới thiệu 
các trò chơi hay các mẩu chuyện vui để tạo không khí sôi động tích cực trong lớp học. 
Cuối cùng, Chương 4 chỉ ra các bước và cách tiến hành tổ chức các khoá đào tạo tập 
huấn viên. Đây là những khoá học được tổ chức trước khi tiến hành tập huấn chăn nuôi 
cho nông dân tại nông hộ.

Chúng tôi thiết kế tài liệu này để cùng lúc sử dụng cho 2 mục đích: tập huấn cho 
tập huấn viên và tập huấn cho nông dân. Nên sử dụng tài liệu này một cách linh hoạt 
tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và mục đích đào tạo, tuỳ thuộc vào kỹ năng và nhu cẩu đào 
tạo của tập huấn viên và nông dân. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, cách thức và 
phương pháp tập huấn này khá mới trong khuyến nông chăn nuôi nên cần có sự hướng 
dẫn và luyện tập cẩn thận trong khâu chuẩn bị cũng như tiến hành tập huấn.
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GIẢNG VIÊN VÀ TẬP HUẤN VIÊN
Các khoá tập huấn cho nông dân sẽ được các nhóm gồm 2 - 4 tập huấn viên thực 

hiện, họ là những người đã tham dự khoá đào tạo dành cho tập huấn viên trước đó. 
Khoá đào tạo tập huấn viên kéo dài trong khoảng 03 tuần cả học trên lớp và thực hành 
tại hiện trường cùng với các nhóm nông dân (Chương 4). .

Giảng viên cho các khoá đào tạo tập huấn viên phải là những người có kiến thức 
tốt về chuyên môn, có khả năng truyền đạt tốt và có kinh nghiệm về phương pháp tập 
huấn có sự tham gia của nông dân. Không dễ dàng gì có thể tìm được các giảng viên 
này, khi mà hiện tại phương pháp tập huấn truyền thống vẫn rất phổ biến. Trong quá 
trình thực hiện các khóa đào tạo tập huấn viên và tập huấn cho nông dân, năng lực của 
các tập huấn viên sẽ được cải thiện và nâng cao và chính họ sẽ trở thành nguồn giảng 
viên chủ chốt của địa phương để đào tạo cho những tập huấn viên mới sau này. Để trở 
thành giảng viên có đủ năng lực, họ cần phải được đào tạo lại và nâng cao hơn nữa về 
kỹ năng cũng như về phương pháp tập huấn có sự tham gia của nông dân.

NHU CẨU ĐÀO TẠO
Một nguyên tắc cơ bản trong đào tạo là phải đáp ứng đúng nhu cầu thực tế. Các 

nhu cầu về đào tạo đã được chỉ ra trong Chương 3, phần Tổ chức tập huấn chăn nuôi 
cho nông dân tại nông hộ. Trong Chương 2, các ý tưỏng và đề xuất đã được đưa ra 
theo cách để giám sát và đánh giá chất lượng tập huấn ngay trong và sau khoá học để 
tiếp tục đánh giá nhu cầu, điểu chỉnh phương pháp và cải thiện kỹ năng cho Tập huấn 
viên và cho nông dân.

TẬP HUẤN CHĂN NUÔI CHO NÔNG DÂN - PHƯONG TIỆN ĐỂ đ ạ t  m ụ c  
Đ íc h

Bản thân tập huấn chăn nuôi cho nông dân không phải là mục đích cuối cùng, mà 
nó chỉ là một phương tiện để đạt mục đích. Mục đích chính của tổ chức tập huấn cho 
nông dân là nâng cao năng suất chăn nuôi gà để từng hộ gia đình có thể cải thiện điều 
kiện dinh dưỡng và kinh tế. Điều này không những đòi hỏi phải có kỹ năng chăm sóc 
tốt, mà còn phải có khả năng tiếp cận đầu vào, các dịch vụ bao gồm cả tín dụng nhỏ và 
thị trường. Vì vậy, không nên tổ chức tập huấn cho nông dân riêng lẻ hoặc hành động 
độc lập mà nên coi đây là một phần của nỗ lực tổng hợp nhằm xây dựng năng lực và 
cải thiện sinh kế của nông dân trong cộng đồng.

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ TRONG NÔNG HỘ
Tài liệu tập huấn này chú trọng vào các hộ nông dân nuôi những đàn gà quy mô 

nhỏ theo hướng tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương. Đây là cách nuôi phổ 
biến và truyền thống của các hộ nông dân.

Chăn nuôi gà có ý nghĩa rất lớn đối với hộ gia đình ở nông thôn thông qua việc thu 
nhập tiền mặt, cung cấp dinh dưỡng (đặc biệt là protein), hoặc phục vụ các mục đích lễ 
hội văn hoá khác của gia đình và cộng đồng. Thực tế gà được nuôi rất phổ biến ỏ các 
vùng nông thôn và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chăn nuôi nông hộ, có thể sử 
dụng cho mục tiêu giảm đói nghèo và nâng cao năng lực cho nông dân nghèo, nhất là 
phụ nữ.
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Chưong 2
TÀI LIỆU TẬP HUẤN

GIỚI THIỆU CHUNG

Tài liệu tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ gồm có 18 chuyên đề. 
Tuỳ theo điều kiện, nhu cầu và cách thực hiện của từng địa phương mà thứ tự các 
chuyên đề cũng như nội dung chi tiết trong từng chuyên đề có thể được áp dụng khác 
nhau. Tất cả các chuyên đề này đều cần thiết tập huấn cho nông dân. Như chúng tôi 
đã đề xuất, nếu việc tập huấn diễn ra mỗi tuần một buổi, thì toàn bộ chương trình sẽ 
kéo dài trong 18 tuần.

Lịch tập huấn cho nông dân chăn nuôi gà ở nông hộ

Ngày thứ 1 Khai giảng Lớp tập huấn

Ngày thứ 2 Chuyên đề 1: Giống gà và kỹ thuật chọn giống

Ngày thứ 3 Chuyên đề 2: Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của gà thả vườn

Ngày thứ 4 Chuyên đề 3: Kỹ thuật phối trộn thức ăn cho gà thả vườn

Ngày thứ 5 Chuyên đề 4: Chuồng, dụng cụ chăn nuôi và vườn chăn thả

Ngày thứ 6 Chuyên đề 5: Kỹ thuật nuôi gà con từ 0 - 4 tuần tuổi

Ngày thứ 7 Chuyên đề 6: Kỹ thuật nuôi gà thịt thả vườn từ 5 tuần tuổi đến xuất bán

Ngày thứ 8 Chuyên đề 7: Kỹ thuật nuôi gà hậu bị từ 5 - 20 tuần tuổi

Ngày thứ 9 Chuyên đề 8: Kỹ thuật nuôi gà đẻ từ 21 tuần tuổi đến kết thúc

Ngày thứ 10 Chuyên đề 9: Kỹ thuật chọn, bảo quản trứng ấp và ấp trứng bằng phương 
pháp tự nhiên

Ngày thứ 11 Chuyên đề 10: Phương pháp ghi chép số liệu và hạch toán kinh tế trong chăn 
nuôi gà thả vườn

Ngày thứ 12 Chuyên đề 11: Công tác vệ sinh thú y và các biện pháp cơ bản vệ sinh 
phòng bệnh cho gà thả vườn

Ngày thứ 13 Chuyên đề 12: Một số bệnh vi rút thường gặp ở gà, bệnh Niu-cát- xơn

Ngày thứ 14 Chuyên đề 13: Bệnh Cúm gà

Ngày thứ 15 Chuyên đề 14: Bệnh Gum- bô-rô và bệnh Đậu gà

Ngày thứ 16 Chuyên đề 15: Một số bệnh vi khuẩn thường gặp ở gà và bệnh Tụ huyết 
trùng

Ngày thứ 17 Chuyên đề 16: Bệnh Hen gà (CRD)

Ngày thứ 18 Chuyên để 17: Bệnh Ký sinh trùng ở gà

Ngày thứ 19 Chuyên đề 18: So sánh các bệnh virút, vi khuẩn thường gặp ở gà và bệnh 
Cầu trùng
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Xuyên suốt các chuyên đề, chúng tôi gợi ý các phương pháp tập huấn khác nhau. 
Các phương pháp này được mô tả chi tiết ỏ Chương 3, cùng với phần giới thiệu các trò 
chơi và mẩu chuyện vui để tạo không khí sôi nổi mà qua đó tập huấn viên và học viên 
có thể nghỉ ngơi sảng khoái giữa và sau các bài giảng. Chúng tôi nghĩ rằng các độc giả 
phần nào đã quen thuộc và hiểu những khái niệm và phương pháp mô tả ở phần 
"Những gợi ý về phương pháp để lập kế hoạch bài giảng", hoặc độc giả có thể tham 
khảo ở các phương pháp có liên quan trong Chương 3.

CẤU TRÚC CỦA TỪNG CHUỴÊN ĐỂ

Mỗi chuyên đề được kết cấu theo đề xuất của chúng tôi về trình tự thực hiện bài 
giảng, không tính đến thòi gian thực hiện từng phần của chuyên đề. Thời gian này tập 
huấn viên có thể tự sắp xếp cho phù hợp với điều kiện thực tế. Thời gian để thực hiện 
một chuyên đề không kéo dài quá 3 - 4  tiếng, tức là có thể thực hiện một chuyên đề 
trong vòng một buổi sáng hoặc một buổi chiều. Theo cách này, hy vọng rằng tất cả học 
viên đều có thể tham gia tập huấn, kể cả những người rất bận rộn với công việc, đặc 
biệt là phụ nữ.

Mỗi chuyên đề bao gồm cả phần lý thuyết lẫn thực hành, và chú trọng nhiều vào 
phần thực hành. Một câu châm ngôn Trung Quốc có nói: "Những gì tôi nghe, tôi quên. 
Những gì tôi nhìn, tôi nhớ. Những gì tôi làm, tôi hiểu". Cũng có thể áp dụng nguyên tắc 
cơ bản này trong tập huấn chăn nuôi cho nông dân. Vì vậy thực hành, thử nghiệm, 
quan sát, phản ánh và chia sẻ kinh nghiệm sẽ là những nguyên tắc chủ đạo trong tập 
huấn.

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

Mỗi lớp tập huấn nên tổ chức cho các nhóm từ 15 - 25 nông dân. Số lượng người 
như vậy sẽ phù hợp cả về mặt quản lý lớp cũng như khi cần phân chia thành các nhóm 
nhỏ từ 4 - 5 người cho các bài thực hành cụ thể khi học các chuyên đề.

Khi lựa chọn học viên tham gia tập huấn, cần cân nhắc một số vấn đề sau. Thứ 
nhất, đối tượng tham gia tập huấn phải là người trực tiếp chăm sóc đàn gà hàng ngày 
trong các gia đình, công việc này thương do phụ nữ và đôi khi là trẻ em đảm nhiệm. 
Thứ hai, cũng cần cân nhắc đến thành phần các đối tượng trong nhóm. Chẳng hạn việc 
tập trung các nông dân có cùng trình độ và có mức thu nhập ngang nhau vào cùng một 
nhóm, hoặc hình thành nhóm bao gồm cả nông dân nghèo và nông dân khá giả hơn, 
hoặc nông dân ỏ các trình độ khác nhau vào chung một nhóm. Mỗi nhóm hình thành 
theo các đối tượng kể trên đều có những ưu điểm và nhược điểm trong quá trình tập 
huấn. Nguyên tắc chủ đạo trong việc lập nhóm là phải tạo điểu kiện để nông dân có 
thể trao đổi với nhau, chia sẻ những gì học được và tránh sự chi phối mạnh của một số 
cá nhân. Thứ ba, điều quan trọng là phải xác định được những nông dân có động cơ và 
thực sự mong muốn cải thiện kỹ năng quản lý của mình. Thứ tư, nên quan tâm đến

4



những nông dân đã có kinh nghiệm nuôi gà trước đây. Ví dụ, có thể có trường hợp có 
nên hay không nên mòi những người chưa bao giò nuôi gà. Thứ năm, nên mời những 
nông dân có khả năng và mong muốn truyền đạt lại những thông tin và kỹ năng cho 
những người chưa tham gia tập huấn.

Không có một công thức cố định nào cho việc thành lập nhóm và cũng không gì có 
thể thay thế cho việc trải nghiệm và rút kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức các khoá tập 
huấn cho nông dân.

ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN

Các khoá tập huấn cho nông dân sẽ được thực hiện tại địa phương, tức là ở các 
thôn bản hoặc làng. Một vài phần của chuyên đề hoặc một số chuyên đề cần có địa 
điểm đủ rộng cho khoảng 25 người, sắp xếp như lớp học, có chỗ để trải các tờ giấy lớn 
ra sàn hoặc trên bàn để điển thông tin vào và dán lên tường để tất cả mọi người cùng 
quan sát. Các phần chuyên đề khác nên được thực hiện ở hiện trường, nơi có thể trực 
tiếp thực hành trên các đàn gà, thăm và trao đổi trực tiếp với những người bán thức ăn 
chăn nuôi và bán thuốc thú y. Quan trọng là tất cả các học viên đều có thể dễ dàng đi 
đến địa điểm tập huấn và họ cảm thấy thoải mái ở những nơi này.

ĐỘI NGỦ TẬP HUẤN VIÊN

Khoá tập huấn tốt nhất nên được thực hiện bởi một nhóm tập huấn viên từ 2 - 4 
người. Nhóm này phải có khả năng bao quát được hết các vấn đề kỹ thuật cần thiết như 
chăn nuôi thú y, dinh dưõng thức ăn, tính toán hiệu quả kinh tế, đồng thời phải có các 
kỹ năng tập huấn và truyền đạt.

Thêm vào đó, cũng cần phải xem xét thành phần nhóm tập huấn viên phù hợp với 
thành phần học viên. Nếu học viên gồm nhiều phụ nữ thì cũng nên có nữ tập huấn viên 
trong nhóm. Trường hợp có các nhóm dân tộc khác nhau cũng cần phải cân nhắc 
tương tự như vậy. vấn đề này và các phẩn liên quan sẽ được bàn kỹ hơn ở Chương 4 - 
Tập huấn cho tập huấn viên.

GHI CHÉP SỐ LIỆU LÀ MỘT CỒNG cụ QUẢN LÝ

Việc tập huấn cho nông dân sẽ diễn ra vài tiếng trong một tuần, nhưng chăm sóc 
gà hàng ngày là việc của nông dân. Vì vậy giữa hai buổi học sẽ là khoảng thời gian 
dành để áp dụng các kiến thức và kỹ năng mới, chuẩn bị các thông tin phản hồi, các 
câu hỏi và các vấn để sẽ được đưa ra vào buổi tập huấn tiếp theo. Nông dân nên tiếp 
tục trao đổi, thảo luận, giải quyết các vấn đề và chia sẻ kinh nghiệm sau khi họ rời khỏi 
lớp học. Trong thực tế, điều này rất ít khi xảy ra. Một cách để khuyến khích nông dân 
không quên, thậm chí còn ghi nhớ và áp dụng các kiến thức mới đó là giới thiệu với họ 
(những nông dân biết chữ) cách ghi chép số liệu đều đặn, thường xuyên, có thể là hàng 
ngày. Cách ghi chép số liệu được giới thiệu ở Chuyên đề 10.
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Việc ghi chép số liệu để phục vụ một số mục đích. Trước hết có thể giới thiệu việc 
ghi chép là một công cụ giúp cho người nông dân trong việc ra quyết định hàng ngày 
và theo dõi năng suất của đàn gà. Tất cả chúng ta đều quên và có xu hướng nhầm lẫn 
trong tính toán nếu như chỉ dựa vào trí nhớ. Người nông dân có thể cho rằng họ lỗ hoặc 
lãi khi người khác hỏi họ về việc nuôi gà. Nhưng thực tế có thể khác hẳn. Các số liệu 
chính xác và cách tính toán đơn giản có thể giúp nông dân quyết định đúng đắn hơn về 
cách chăn nuôi và đầu tư trong phạm vi nguồn lực hạn hẹp.

Việc ghi chép số liệu cũng hữu ích cho tập huấn viên trong việc hướng dẫn cho 
nông dân cách quản lý đàn gà và là cơ sở để đưa ra những lời khuyên có lý về tiêm 
phòng, điều trị, khẩu phần ăn và tỷ lệ phối trộn thức ăn, việc mua nguyên liệu đầu vào 
và bán các sản phẩm đầu ra và giải quyết các vấn đề cụ thể. Chất lượng của việc ghi 
chép số liệu cũng có thể giúp tập huấn viên tập trung vào những lĩnh vực cần chú trọng 
hơn trong tập huấn cho nông dân.

Cuối cùng, một cơ sở số liệu tốt sẽ hữu ích cho việc quản lý, giám sát và đánh giá 
chương trình tập huấn ở cấp cao hơn và đánh giá tác động đến các hộ nông dân chăn 
nuôi.
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Qh+y&h. X i  7

QiỐNQ GÀ M KỸ ĨHUệĩ CHỌN QỈỐNQ

Mục tiêu

S a u  khi kéít thúc chuyến dề này nông dân sẽ:

•  Aỉhộn biết được mọt số  giổng gà nọi và gà nhdp nội dang nuôi 
phd biên d đ ịa  pUưctngs

•  A)ắm di*<?c kỹ thuột và biầt cách chọn gà con/ gà  hộu bị vồ gà  
mái dẻ.

Nội dung chính

•  G\ổ\ thiện mpt sổ giõhg gà nuồi phổ biểv\ Ỏ ViẶt AJam
£^iổng gà nội: gà  R i/ gà M ía /  gà Đông X ả o  và gà ■Hd 
Ỡiổng gà nhộp nội: gà  X am  Hoàng/ gà Kabỉf> gà ISA màu/ 
gà Sasso và gà L.ưcfng Phuợng

•  Kỹ thuẬt chpn giồng
Kỹ thnột chọn gà con i  ngày tucfi 

Kỹ thnột chọn gà hộn bị 
Kỹ thnột chọn gà đẻ

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

Qíã ĨHtệU MỘT ÍỐ  QiỐNQ QÀ NUÔI PHồ BIÊN ỜUlệT NAM

Giống gà nội 

Gà Ri

* Nguồn gốc: Được chọn lọc và thuần hoá từ gà rừng.

* Đặc điểm ngoại hình:

- Gà mái: lông nhiều màu, phổ biến là vàng nhạt (vàng rơm) có điểm các đốm 
đen ở cổ, cánh và đuôi.
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- Gà trống: lông sặc sỡ, phổ biến nhất là màu vàng đậm và đỏ tía. ở  cổ, cánh, 
ngực và đuôi có điểm các lông màu xanh đen. Mào của gà phổ biến là mào cờ, có 
nhiều răng cưa. Chân và da có màu vàng nhạt.

* Chỉ, tiêu năng suất::

- Khối lượng gà trưởng thành: trống: 1,7 -1,9 kg: mái: 1,2 -1,3 kg.
- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên: 135 - 140 ngày (4,5 - 5 tháng tuổi).

- Sản lượng trứng: 90 - 125 quả/mái/năm.

- Chất lượng thịt: thịt rất thơm ngon.

* Mục đích sử dụng: nuôi để lấy trứng và lấy thịt

Gà Ri Gà Mía

Gà Mía

* Nguồn gốc: Xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Tây.

* Đặc điểm ngoại hình:

- Gà mái: lông màu lá chuối khô, thân dài, ngực rộng nhưng không sâu, có yếm ỏ 
ngực, mào cờ có răng cưa.
- Gà trống: màu lông mật, cổ dài, mào cờ ngả, tích tai to, dài có màu đỏ tươi.

* Chỉ tiêu năng suất:
- Khối lượng gà trưởng thành: trống: 3,5 - 4,0 kg; mái: 2,5 - 3,0 kg.

- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên: 180 - 200 ngày (6 - 6,5 tháng tuổi).

- Sản lượng trứng: 60 - 65 quả/mái/năm.

- Chất lượng thịt thơm ngon.

* Mục đích sử dụng: nuôi để lấy thịt

Gà Đông Tảo

* Nguồn gốc: Xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên.

* Đặc điểm ngoại hình:
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- Gà mái: lông màu đất sét, mào nụ màu đỏ.

- Gà trống: màu lông đen bóng pha lẫn nâu thẫm, đầu, cổ to ngắn, ngực sâu 
rộng, thân hình vuông: vùng ngực và bụng ít lông, da dày màu đỏ, đặc biệt chân 
rất to, có 3 hàng vảy xù xì màu đỏ nhạt, đi lại chậm chạp.

* Chỉ tiêu năng suất:

- Khối lượng gà trưởng thành: trống: 4,0 - 4,5 kg, mái: 3,0 - 3,5 kg.
- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên 200 - 215 ngày (6,5 - 7 tháng tuổi).

- Sản lượng trứng: 50 - 60 quả/mái/năm.

- Tỷ lệ trứng có phôi (trứng xám) và ấp nở thấp.

- Chất lượng thịt thdm ngon.
* Mục đích sử dụng: nuôi để lấy thịt

Gà Đông Tảo Gà Hổ

Gà Hồ

* Nguồn gốc: Làng Lạc Hồ, Thị trấn Hồ, Thuận thành, Bắc Ninh.

* Đặc điểm ngoại hình:

Gà mái lông màu trắng đục, đuôi có lông đen, tẩm vóc to cân đối; mào nụ.
Gà trống chủ yếu có màu mận chín có 3 màu lông điển hình: sắc tía xanh ở cổ 

và lưng, xanh và đen xen kẽ ở lưng và màu mận chín; đầu to và thô, mào nụ; ngực 
nở, lườn dài, bụng ít lông, da đỏ; chân cao và to có 3 - 4 hàng vảy màu đỏ nhạt, 
thân hình to, dáng đi nặng nề.

* Chỉ tiêu năng suất:

- Khối lượng gà trưởng thành: trống: 4,0 - 4.5 kg; mái: 3,0 - 3,5 kg.
- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên: 200 - 210 ngày (6,5 - 7 tháng tuổi).

- Sản lượng trứng: 50 - 60 quả/mái/năm.

- Tỷ lệ trứng có phôi (trứng xám) và tỷ lệ ấp nở thấp.

* Mục đích sử dụng: nuôi để lấy thịt
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Giống gà nhập nội 

Gà Tam Hoàng

* Nguồn gốc: Trung Quốc.

* Đặc điểm ngoại hình:

- Gà mái: lông màu vàng: chân vàng, da vàng; mào cờ nhiều răng cưa.

- Gà trống: lông vàng xen kẽ đỏ tía ỏ cổ, đuôi; chân vàng, da vàng; mào cờ nhiều 
răng cưa.

* Chỉ tiêu năng suất gà bố mẹ:

- Khối lượng gà trưởng thành (4,5 tháng): trống: 2,8 - 3,2 kg; mái: 1,7 - 2,1 kg

- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên (đẻ bói): 23 - 25 tuần tuổi (6 tháng)

- Sản lượng trứng/10 tháng đẻ: 140-160 quả/mái

- Tỷ lệ ấp nở: 80%

* Chỉ tiêu năng suất gà thịt đến 12 tuần tuổi (3 tháng):

- Khối lượng: 1,7-2,2 kg
- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng: 2,8 - 3,0 kg

- Chất lượng thịt: mềm và ngon

* Mục đích sử dụng: nuôi để lấy thịt và lấy trúng

Gà Lương Phượng

* Nguồn gốc: Trung Quốc.

* Đặc điểm ngoại hình:

- Gà mái: lông màu vàng đốm đen xen kẽ mào cờ đỏ tươi, tích tai phát triển, da 
và chân màu vàng nhạt.

- Gà trống: màu lông nâu sẫm, sắc tía đỏ ỏ cổ, cánh gián ở lưng, xanh đen ở 
đuôi. Mào cờ, tích tai phát triển, màu đỏ tươi, da và chân màu vàng nhạt.

* Chỉ tiêu năng suất gà bố mẹ:

Khối lượng: gà mái 20 tuần tuổi (5 tháng): 1,9 - 2,1 kg
- Khối lượng gà trống 20 tuần tuổi (5 tháng): 2,8 - 3,2 kg

- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên: 22 - 23 tuần tuổi (5,5 tháng)

- Sản lượng trứng/10 tháng đẻ: 150- 170 quả/mái

- Tỷ lệ ấp nở: 80 - 85%.

* Chỉ tiêu năng suất gà thịt đến12 tuần tuổi (3 tháng):

- Khối lượng: 2,0 - 2,5 kg
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- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng:

- Chất lượng thịt:
* Mục đích sử dụng: nuôi để lấy thịt và lấy trứng

3,0 - 3,2 kg 
mềm ngon

Gà Lương Phượng Gà Tam Hoàng

Gà Kabir

* Nguồn gốc: Israel

* Đặc điểm ngoại hình:

Lông màu cánh gián, mào cờ, da và chân màu vàng nhạt.

* Chỉ tiêu năng suất của gà bố mẹ:

- Khối lượng gà mái 20 tuần tuổi (5 tháng): 2,1 - 2,2 kg

Khối lượng gà trống 20 tuần tuổi (5 tháng); 3,0 - 3,2 kg

- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên: 24 tuần tuổi (6 tháng)
- Sản lượng trứng/10 tháng đẻ: 180quả/mái
- Tỷ lệ ấp nở: 79 - 80%

* Chỉ tiêu năng suất gà thịt 9 tuần tuổiậrên 2 tháng):

- Khối lượng: 2,2 - 2,4 kg

- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng: 2,3 - 2,5 kg

* Mục đích sử dụng: nuôi để lấy thịt và lấy trứng

Gà Sasso

* Nguồn gốc: Pháp.

* Đặc điểm ngoại hình:

- Gà mái có lông màu đỏ sẫm hoặc nâu đỏ: mào cờ; da, mỏ và chân màu vàng 
nhạt.

- Gà trống lông toàn thân màu đỏ sẫm, lông cổ màu đỏ tía, mào cờ.
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* Chỉ tiêu năng suất của gà bố mẹ:
- Khối lượng gà mái lúc 20 tuần tuổi (5 tháng):
- Khối lượng gà trống lúc 20 tuần tuổi (5 tháng):
- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên:
- Sản lượng trứng/10 tháng đẻ:
- Tỷ lệ ấp nở:

2,0- 2,2 kg
2,8 - 3,2 kg
24 tuần tuổi (6 tháng)
185 quả/mái
85 - 87%

* Chì tiêu năng suất của gà thịt 9 tuần tuổi (2 tháng):
- Khối lượng: 2 ,1-2,5 kg
- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng: 2,5 - 2,7 kg
* Mục đích sử dụng: nuôi để lấy thịt và lấy trứng

Gà ISA màu

* Nguồn gốc: Pháp.

* Đặc điểm ngoại hình:
- Gà mái: lông màu nâu nhạt, da và chân màu vàng nhạt, mào cờ.
- Gà trống: lông màu nâu sẫm, pha lẫn đỏ tía ở cổ và cánh. Mào cờ, da và chân 
màu vàng nhạt.

* Chỉ tiêu năng suất của gà bố mẹ:
- Khối lượng gà mái lúc 20 tuần tuổi (5 tháng);
- Khối lượng gà trống lúc 20 tuần tuổi (5 tháng):
- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên:

Sản lượng trứng/10 tháng đẻ:
- Tỷ lệ ấp nở:

1 . 7 -  1,8 kg
2 . 8 -  3,2 kg
21 - 22 tuần tuổi (5,5 tháng) 
210 quả/mái 
85 - 87%

* Chỉ tiêu năng suất của gà thịt 9 tuần tuổi (2 tháng):
- Khối lượng:
- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng:
* Mục đích sử dụng: nuôi để lấy thịt và lấy trứng

2,0 - 2,2 kg 
2,5 - 2,7 kg

Gà ISA màu Gà Kabir Gà Sasso
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Bảng so sánh tổng hợp các chỉ tiêu năng suất của một sô giông gà nội

Giông
Khối lượng gà 

trưởng thành (kg)
Tuổi đẻ quả trứng 

đầu tiên

Sản lượng 
trứng

(quả/mái/năm)

Chất lượng 
thịt

Gà Ri Trống: 1,8 - 2,2 

Mái: 1,2 - 1,4

135 - 140 ngày 
(4,5 - 5 tháng)

90-125 Thịt thơm ngon

Gà Mía Trống: 3,0 - 3,5 

Mái: 2,5 - 3,0

180 - 200 ngày 
(6 - 6,5 tháng)

60-65 Thịt thơm ngon

Gà Đông Tảo Trống: 3,5 - 4,0 kg 

Mái: 3,0 - 3,5 kg

200 - 215 ngày 

(6,5 - 7 tháng)

50-60 Thớ thịt thô

Gà Hổ Trống: 3,5 - 4,0 kg 

Mái: 3,0 - 3,5 kg

200 - 210 ngày 
(6,5 - 7 tháng)

50-60

Bảng so sánh tổng hợp các chỉ tiêu năng suất của một số giống gà nhập nội

Giống

Gà bố mẹ
Gà thịt 9 tuần tuổi 

(2 tháng)

Khối lượng gà 
20 tuần tuổi (5 

tháng) (kg)

Tuổi đẻ quả 
trứng đẩu tiên

Sản lượng 
trứng/10 
tháng đẻ

(quả/mái)

Tỷ lệ 
ấp nở 
(%)

Khối
lương
(kg)

Tiêu tốn TA/1 
kg tăng khối 
lượng (kg)

Tam
Hoàng

Mái: 1,7 -2,1 

Trống: 2,8 - 3,2

23 -  25 tuần 

(6 tháng)

140 -160 78-80 1,7 -2,2 2,8-3,0

Lương
phượng

Mái: 1,9-2,1 

Trống: 2,8 - 3,2

22 -  23 tuần 

(5,5 tháng)

150-170 80-85 2,0-2,5 3,0-3,2

Kabir
Mái: 2,1 -2,2 

Trống: 3,0 - 3,2

24 tuần 

(6 tháng)

180 79-80 2,2-2,4 2,3 - 2,5

Sasso
Mái: 2,0-2,2 

Trống: 2,8 - 3,2

24 tuần 

(6 tháng)

185 85-87 2,1 -2,5 2,5-2,7

Isa màu
Mái: 1,7- 1,8 

Trống: 2,8 - 3,2

21 -2 2  tuần 

(5,5 tháng)

210 85-87 2,0-2,2 2,5-2,7
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ICỸ ĨHUẬĨ CHỌN GIỐNG
Kỹ thuật chọn gà con mói nỏ
* Nguyên tắc chọn: Dựa vào đặc điểm ngoại hình.

Đặc điểm ngoại hình cẩn chọn

Khối lượng sơ sinh lớn 

Màu lông đặc trưng của giống 

Lông bông

Bụng thon nhẹ, rốn kín

Mắt to, sáng và nhanh nhẹn.

Chân bóng, cứng cáp, không dị tật, đi lại bình 
thường

Mỏ khép kín

* Cách chọn

• Chọn theo các đặc điểm nêu trên theo trình tự sau đây:

Bắt lần lượt từng con và cầm gà trên tay, quan sát toàn diện từ lông, đầu, cổ, 
chân, bụng và hậu môn để phát hiện các khuyết tật.

- Thả gà để quan sát dáng đi lại.

- Loại những con không đạt yêu cầu.

Loại bỏ những con sau đây

Khối lượng quá bé 

Màu lông không đặc trưng 

Lông dính ướt

Nặng bụng, hở rốn, thâm rốn, rốn 
có di tật

Hậu môn dính phân 

Khoèo chân, dị dạng 

Vẹo mỏ
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Kỹ thuật chọn gà hậu bị
* Chọn vào 2 thời điểm:

- Lúc 6 tuần tuổi (1,5 tháng).

- Lúc 20 tuần tuổi (5 tháng).

* Nguyên tắc chọn:

Dựa vào đặc điểm ngoại hình . 

Đặc điểm của gà mái hậu bị tốt:

Đầu Tròn,nhỏ

Mắt To,sáng

Mỏ Bình thường

Mào và tích tai Đỏ tươi

Thân hình Cân đối

Bụng Phát triển, khoảng cách giữa cuối xương lưỡi 
hái và xương háng rộng

Chân Màu vàng, bóng

Lông Màu sáng, bóng, mượt

Trạng thái Nhanh nhẹn

Kỹ thuật chọn gà mái đẻ
Trong quá trình nuôi gà mái đẻ cần chon đinh kỳ để loại thải những con đẻ kém 

nhằm tiết kiệm thức ăn.
Nguyên tắc chọn: Dựa vào đặc điểm ngoại hình: mào, khoảng cách giữa xương lưỡi 

hái và xương hông, lỗ huyệt, bộ lông V .V ... .

Những đặc điểm ngoại hình của gà mái đẻ tốt và đẻ kém

Gà mái đẻ tốt Gà mái đẻ kém

Mào và tích tai To, mềm, màu đỏ tươi Nhỏ, nhợt nhạt, khô

Khoảng cách giữa 2 
xương háng

Rộng, đặt lọt 2-3 ngón tay Hẹp, chỉ đặt lọt 1 ngón tay

Khoảng cách giữa mỏm 
xương lưỡi hái và xương 
háng

Rộng, đặt lọt 3-4 ngón tay Hẹp, chỉ đặt lọt 2 ngón tay

Lỗ huyệt Ướt, cử động, màu nhạt Khô, bé, ít cử động

Màu sắc mỏ, chân và 
lông

Màu vàng của mỏ và chân nhạt 
dần theo thời gian đẻ. Màu lông 
nhạt dần.

Màu ít thay đổi theo thời 
gian đẻ
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Gà đẻ tốt Gà đẻ kém

nhũng gọi ý ve PHUỬNG PHÁP Ĩ>Ể lẬP KẾ HOẠCH m  GI/ÌNG

Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ý khi sử dụng phương pháp

Khởi động Giới thiệu làm quen

Giới thiệu nội 
dung bài giảng

Thuyết trình Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Giới thiệu giống 
gà nội và gà 
nhập nội

Động não
Câu hỏi:
■ Bà con đã biết hoặc đã nuôi những giống gà nội/ 

nhập nội nào?

Thảo luận nhóm

Câu hỏi:
■ Hãy mô tả đặc điểm ngoại hình của một giống gà nội 

ở địa phương?
■ Hãy mô tả đặc điểm ngoại hình của một giống gà 

nhập nội ở địa phương?

Cách tiến hành:
■ Chia lớp làm 4 nhóm, 2 nhóm cùng thảo luận một nội 

dung và gắp thăm lên trình bày.
■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung và tổng kết.

Giáo cụ trực quan:
■ Chuẩn bị các bức tranh/ảnh về các giống gà nội và 

nhập nội để giới thiệu cho nông dân.
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Kỹ thuật chọn 
giống Thảo luận nhóm

Câu hỏi:

• Hãy mô tả đặc điểm ngoại hình đạt yêu cẩu của gà 
con một ngày tuổi (khối lượng, lông, mắt. rốn...)?

• Hãy nêu đặc điểm ngoại hình của gà mái hậu bị đạt 
yêu cầu làm giống (khối lượng, lông, mắt, bụng, 
chân...)?

• Hây nêu đặc điểm ngoại hình của gà mái đẻ đạt yêu 
cấu làm giống (khối lượng, lông, mắt, bụng, chân, lỗ 
huyệt...)?

Cách tiến hành:
• Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận và trinh 

bày một nội dung
■ Tập huấn viên nhân xét và bổ sung. Nên dùng tranh 

ảnh minh hoạ để tổng kết.

Cách chọn gà 
con 1 ngày tuổi

Trình diễn thực 
hành

Tập huấn viên chuẩn bị gà con 1 ngày tuổi và thực hiện 
theo các bước của phương pháp trinh diền thực hành.

Tổng kết bài

Hĩnh thức chọn câu trà lời đúng.
Tập huấn viên chuẩn bị trước các càu sát với các nội dung cấn tổng kết. Ví 
dụ:
Câu 1: Chọn gà mái hậu bị tiến hành tại thời điểm:

a. 4 tuần tuổi.
b. 6 tuần tuổi.
c. 20 tuần tuổi.
d. 6 và 20 tuấn tuổi.

Các nội dung chính cẩn nhấn mạnh:
• Nén mua giống ở các cơ sở có uy tin.
■ Nhất thiết phải tiến hành chọn giống để loại thải các con xấu nhằm 

giảm chi phí thức ăn vả tăng hiệu quà kinh tế.
• Nguyên tắc: dựa vào đặc điểm ngoại hình.
• Chọn giống gà khi mới nò (1 ngày tuổi).
• Chọn giống gà hậu bị tại thời điểm sắp sửa bước vào đẻ.
• Trong quá trinh nuôi dưỡng gà mái đẻ cần chọn định kỳ để loại thải 

những cá thể đẻ kém nhằm tiết kiệm thức ăn.
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G h + y t f*  / ỉ  2

Ttylít? ẨN M NHU CẨU DINH DÚ&NG

Mục tiêu

S a u  khi kết thúc ch uyần để này nồng dân sẽi

•  Alắin duợc vai trò/ dộc diểm và phân loọi thức ãn

•  A)ắm được nhu cầu  dinh dư9ng của  gà  thịt và gà sinh sản

•  C \\o  gà  ãn phù hợp vdi từng giai doọn phát triển

Nội dung chính

•  Xh<U.C ăn của gà
-  Alhótn thức ân giàu nãng luợng
-  A)hóm thức ăn giàu đạm
-  A)hd»n thức ăn giàu khoáng
-  A hóm  thức ăn giàu vitamỉn

•  A)hu cầu  dinh dưỡng

-  AJhu cầu  dinh dưỡng của  g à  thịt
-  AJhu cÁu  dinh dưỡng của  gà sình sản

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

ĩHứữ An cho qA
Các nguyên liệu dùng làm thức ăn cho gà được chia thành 4 nhóm chính:

Nhóm thức ăn giàu năng lượng

• Là nhóm nguyên liệu thức ăn có giá trị năng lượng cao (trên 2.500 Kcal/kg ).

• Dùng cho các hoạt động sống: vận động, thở, tiêu hoá...

• Dùng để tạo sản phẩm.

• Các loại nguyên liệu trong nhóm thức ăn này gồm có ngô, thóc, tấm, cám gạo... 
và các loại củ: sắn, khoai lang...
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Nhóm thúc ăn giàu đạm

• Là nhóm nguyên liệu thức ăn có hàm lượng đạm cao.
• Dùng để tạo thành đạm của cơ thể.
• Nếu thừa đạm sẽ bị lãng phí và không tốt cho sức khoẻ của gà.
• Các nguyên liệu trong nhóm này bao gồm:

- Nhóm nguồn gốc thực vật: đậu tương, vừng, lạc, và các loại khô dầu....
- Nhóm nguồn gốc động vật: cá, tôm, bột cá, bột tôm, bột thịt xương, bột nhộng 
tằm, giun đất, mối, dòi, cào cào, châu chấu...

Nhóm thức ăn giàu khoáng

• Là nhóm nguyên liệu thức ăn có hàm lượng các chất khoáng cao.

• Tham gia tạo xương.
• Các nguyên liệu trong nhóm này gồm: bột đá, bột vỏ don, vỏ cua, vỏ ốc, vỏ 

trứng, bột xương...

Nhóm thúc ăn giàu vitamin

• Là nhóm nguyên liệu có nhiều vitamin.
• Rất cần thiết cho sức khoẻ con vật.
• Các nguyên liệu trong nhóm này gồm: các loại rau tươi, cỏ, lá cây... các loại 

vitamin và premix khoáng.
•  Các nhóm nguyên liệu thức ăn:

Thức ân giàu vitaminThức ăn giàu đạm

Các nhóm thức ăn

19



Năng lượng trao đổi (NLTĐ), Hàm lượng đạm, canxi và phốt pho 
của một số loại nguyên liệu thức ăn

Tên nguyên liệu NLTĐ (Kcalo) Đạm (%) Ca (%) p (%)

Ngô 3.300 9,0 0,22 0,30

Tấm 3.300 8,5 0,13 0,34

Cám gạo 2.500 13,0 0,17 1,65

Thóc 2.680 7,0 0,22 0,27

Bột sắn 3.100 2,9 0,25 0,16

Khô đậu tương 2.600 42,0 0,28 0,65

Khô dầu lạc 2.700 42,0 0,48 0,53

Bột đậu tương rang 3.300 39,0 0,23 0,63

Bột cá loại 1 2.600 55,0 5,00 2,50

Bôt cá loại 2 2.450 40,0 7,30 1,70

Bột moi biển 2.450 60,0 3,0 1,5

Bột tép đổng 2.480 62,0 4,3 1,8

Bột ghẹ 1.450 28,0 12,0 1,2

Dicanxi phốt phát - - 24,8 17,4

Bột đá - - 30,0

Bột vỏ sò - - 33,2

NHU cậu ĐINH ĐÚỮNG
Nhu cẩu dinh dưỡng của gà nuôi thịt

Dựa vào đặc điểm sinh trưởng và phát triển, nhu cầu dinh dưỡng của gà được được 
chia thành 3 giai đoạn:

- Giai đoạn gà con: 0 - 6  tuần tuổi (0 -1 ,5  tháng tuổi).
- Giai đoạn gà dò: 7 - 8 tuần tuổi (1 ,5 -2  tháng tuổi).
- Giai đoạn vỗ béo: từ 9 tuần tuổi - xuất bán (2 tháng tuổi - xuất bán).

Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn cần đảm bảo như sau:
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Chỉ tiêu
Giai đoạn

0 -6  tuần tuổi 7 - 8 tuần tuổi 9 tuẩn tuổi - xuất bán

Năng lượng trao đổi tối 
thiểu (Kcal/kg) 2.900 3.000 3.100

Đạm tối thiểu (%) 20 18 16

Ca (%) 1,1 1,1 1,1

p (%) 0,6 0,6 0,6

Nhu cẩu dinh dưỡng của gà nuôi sinh sần

• Gà hậu bị cho ăn hạn chế để không bị gầy quá và cũng không béo quá vì gà quá 
gầy đẻ muộn và ít trứng , gà béo quá cũng đẻ ít trứng.

• Nhu cầu dinh dưỡng tính theo 3 giai đoạn:

- Gà con: 0 -6  tuần tuổi (0 -1,5  tháng).
- Gà hậu bị: 7 - 2 0  tuần tuổi (1 ,5 -5  tháng).
- Gà đẻ: từ 21 tuần trở đi (trên 5 tháng).

Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn cần đảm bảo như sau:

Chỉ tiêu
Giai đoạn

0 - 1 , 5  tháng 1 ,5 -5  tháng trên 5 tháng

Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) 2.900 2.750 2.750

Đạm tối thiểu (%) 18 15 16-17

Canxi (%) 1 1 4

Phốtpho (%) 0,6 0,6 0,6
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NHUNG QỢI ý về PHOƠNCỊ PHÁP ì>ề LẬP tcế HOẠCH SÀI QIÀNQ

Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ý khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn 
bài

Khởi dộng: sử dụng trò chơi
Ôn bài: sử dụng hình thức thi các nhóm

Giới thiệu nội 
dung bài giảng Thuyết trình Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Các nhóm thức 
ăn của gà thả 
vườn

Động não Câu hỏi:
* Hãy nêu các loại thức ăn thường sử dụng trong chăn 

nuôi gà?

Thuyết trình ■ Tập huấn viên giới thiệu đặc điểm của 4 nhóm thức ãn 
chính (có kèm theo tranh vẽ, nguyên liệu sẵn có để 
minh hoạ).

Thực hành

Yêu cầu thực hành:
■ Tìm nguyên liệu thức ăn trong nhóm giàu năng lượng.
■ Tìm các nguyên liệu thức ăn trong nhóm giàu đạm.
■ Tìm các nguyên liệu thức ăn trong nhóm giàu khoáng.
■ Tìm các nguyên liệu thức ăn trong nhóm giàu vitamin.
Cách tiến hành:
■ Tập huấn viên chuẩn bị đẩy đủ các nguyên liệu thức 

àn và để lẫn lộn.
■ Chia lớp thành 4 nhóm theo từng nhóm thức ăn và 

yêu cầu nhóm tìm nguyên liệu thức ăn của nhóm 
mình.

Nhu cầu dinh 
dưỡng gà thả 
vườn ở các giai 
đoạn tuổi

Thuyết trình

Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn lên bảng lậưbảng 
biểu.

Tổng kết bài

Tóm tắt nội dung chính bằng bài tập “điền chỗ trống”

Các nội dung cẩn nhấn mạnh:
■ Có 4 nhóm thức ăn chinh.

Nhóm giàu năng lượng: ngô. lúa. gạo. cám gạo....
Nhóm giàu đạm: đậu tương, vừng. lạc. cá, bột cá, bột tôm. bột thịt, 
bột nhộng tằm, giun đất, mối, dòi.
Nhóm giàu khoáng: bột đà. bột vỏ don, vỏ cua, vỏ ốc, vỏ trứng, bột 
xương.
Nhóm giàu vitamin: các loại rau tươi, cỏ. lá cây...

■ Gà con có nhu cầu về đạm cao hơn gà háu bị /gà dò.
■ Gà thịt có nhu cầu về năng lượng cao hơn gà đẻ.
■ Khoáng và vitamin tuy có hàm lượng rất nhỏ nhưng không thể thiếu 

trong khẩu phấn ãn của gà.
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KỸ THUẬT PHỐI TRỘN TH<fữ hu

Mục tiêu

S a u  khi kểít thác ckwỵền để nàỵ nống dấn  sẽ:

•  B iế t cách phôi trọn tkức ãn và tính gió thành thức ãn hôn kợp 
c k o  g à  d ự a  t rề n  n g u y ố n  VìẬiA s ã n  c ổ  c ủ a  d ịa  p l\U c fng

Nội dung chính

•  Dùng pkiAơng pháp ồ vuông đ ể  tính tỷ; ^  nguỵền \ìẬu trong thức 
ăn, hôn hợp

•  íSấck tính giá thành của thức ãn hôn hợp

•  Kỹ thuật phối trộn thức ăn

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

PHUƠNG pháp ô vuông ĩ >Ể tính tỷ lệ NGUYÊN uệu 
THONG thúũ An hỗn hợp
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Ví dụ:

• Phối trộn khẩu phần thức ăn cho gà thịt từ 5 - 8 tuần tuổi dựa trên yêu cầu về 
đạm là 18%.

• Nguyên liệu: cám gạo (13% đạm); bột đậu tương rang (39% đạm).

Kết quả: Trong hỗn hợp thức ăn cho gà thịt 5 - 8  tuần tuổi có tổng cộng: 5 + 21 = 
26 phần, trong đó:

• 21 phần cám gạo

• 5 phẩn bột đậu tương rang

• Ngoài ra cần bổ sung thêm nguyên liệu giàu vitamin và khoáng (premix).

Cách tính tỷ lệ phần trăm tùng loại nguyên liệu:
- Bột đậu tương rang: (5x100)/26 = 19,2%
- Cám gạo: 100% - 19,2 % =80,8 % hoặc (21x100)/26= 80,8 %

Nhũng lun ý khi áp dụng phương pháp hình vuông

Khi có từ 2 loại nguyên liệu thức ăn giàu đạm hoặc giàu năng lượng trở lên thì hàm 
lượng đạm hoặc năng lượng được tính là trung bình của các nguyên liệu đó.

CÁCH TÍNH ỢÁ THÀNH CÙA Tf/ứt? An hỗn hợp
0

Mục đích:

Chọn được công thức phối trộn rẻ nhất mà vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của gà.

Ví dụ:

Tính giá thành 1 kg hỗn hợp thức ăn đã xác định ở trên với giá cám gạo là 2.000 
đồng/kg và bột đậu tương là 4.500 đồng/kg.
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Cách tính:

Tính theo phẩn nguyên liệu:
Công thức tính:

(Giá nguyên liệu 1 X số phần của nguyên liệu 1 trong 
hỗn hợp) + (Giá nguyên liệu 2 X số phần của nguyên

Giá thành của thức ăn = ______________liệu 2 trong hỗn hợp) +.... .......................
hỗn hợp Tổng số phần

Với ví dụ trên, tỷ phần các loại nguyên liệu trong hỗn hợp thức ăn là:
- 21 phần cám gạo;

- 5 phần bột đậu tương.
Dựa theo công thức trên, giá thành của 1 kg thức ăn hỗn hợp là: 

(2.000 đồng/kg X 21) + (4.500 đổng/kg X 5)
26

2.480 đồng/kg hỗn hợp

Tính theo tỷ lệ %
Công thức tính:

(Giá nguyên liệu 1 X tỷ lệ % của nguyên liệu 1) + (Giá
Giá thành của thức ăn nguyên liêu 2 X tỷ lê % của nguyên liêu 2) +....

hỗn hợp = ----------------------;-------------:------------------------ :------------------
100

Với ví dụ trên, tỷ lệ các loại nguyên liệu trong hỗn hợp thức ăn là

- 80,8% phần cám gạo;

- 19,2% phần bột đậu tương.

Dựa theo công thức trên, giá thành của 1 kg thức ăn hỗn hợp là: 

(2.000 đồng/kg X 80,8) + (4.500 đồng/kg X 19,2)

100
2.480 đồng/kg hỗn hợp

Kỹ ĨHUỘĨ PHÔÌ mỘN THỨC ĂN
Yêu cẩu nguyên liệu

• Nguyên liệu phải đảm bảo: có mùi thơm đặc trưng, không bị ẩm mốc, không có 
mùi lạ, không vón cục và không lẫn tạp chất.

• Nghiền nhỏ các loại nguyên liệu thức ăn trước khi trộn.

• Đối với một số nguyên liệu phải sơ chế trước để dễ tiêu hoá. Ví dụ: đậu tương 
phải ranci chín trước khi nghiền...
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Cách trộn thức ăn

• Đổ dàn đều các loại nguyên liệu đã nghiền theo thứ tự: loại nhiều đổ trước, loại ít 
đổ ra sau.

• Đối với các loại nguyên liệu có khối lượng ít (premix) phải trộn trước với một ít bột 
ngô hoặc cám gạo sau đó mới trộn dần với các nguyên liệu khác để bảo đảm 
trộn đều trong hỗn hợp thức ăn.

• Dùng xẻng hoặc tay trộn thật đều cho đến khi thức ăn có màu sắc đồng nhất.

• Nên tính toán để lượng thức ăn đã trộn dùng hết trong vòng 5 ngày.

• Để thức ăn lên giá kê cách xa tường và nền nhà, không để vào chỗ quá kín hoặc 
ẩm ướt.

Phôi trộn thức ăn cho gà dựa trên nguyên liệu sẵn có của địa phương

Các bước tiến hành khi phối trộn và tính giá thành thức ăn hỗn hợp

• Thu thập giá các loại nguyên liệu thức ăn sẵn có ở địa phương

• Dùng phương pháp ô vuông và nhu cầu dinh dưỡng của gà để tính tỷ lệ nguyên 
liệu trong hỗn hợp thức ăn

• Tính giá thành để lựa chọn công thức hỗn hợp có giá rẻ

• Chuẩn bị nguyên liệu và phối trộn
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NHŨNG GỌ) ý về PHƯƠNG PHÁP ĩ>ề lẠp KỂ HOẠCH m  GIÀNG

Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ỷ khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn 
bài

Khởi động: sử dụng trò chơi 
Ôn bài: sử dụng hình thức ném bóng.

Giới thiệu nội 
dung bài giảng Thuyết trình Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Dùng phương 
pháp ô vuông 
để tính thành 
phần thức ăn 
trong khẩu 
phần ăn của 
gà.

Thuyết trình Tập huấn viên giới thiệu phương pháp ô vuông.

Thực hành

Bài tập thực hành 1:
■ Chọn các nguyên liệu phổ biến ở địa phương.
■ Cung cấp cho nông dân các thông tin cần thiết: 

hàm lượng đạm, hàm lượng tinh bột... của các 
nguyên liệu.

■ Yêu cầu phối trộn thức ăn cho gà ở giai đoạn cụ thể 
và cung cấp yêu cầu chất lượng thức ăn ở lứa tuổi 
đó (nhắc lại bài lần trước).

Tính giá thành 
của thức ăn 
phối trộn

Thuyết trình Tập huấn viên giới thiệu công thức tính giá thành thức 
ăn phối trộn.

Thực hành

Bài tập thực hành 2;
■ Sử dụng kết quả bài tập thực hành 1.
■ Hỏi nông dân giá của từng loại nguyên liệu thức ăn.
■ Cùng với nông dân tính giá thành của thức ăn cần trộn.

Kỹ thuật phối 
trộn, bảo quản 
và sử dụng 
thức ăn

Thảo luận nhóm

Câu hỏi:
■ Nguyên liệu để phối trộn thức ăn cần đảm bảo 

những yêu cầu gì?
■ Hãy nêu cách phối trộn thức ăn cho gà thịt ở các 

giai đoạn tuổi khác nhau?
■ Hãy nêu cách phối trộn thức ăn cho gà sinh sản ở 

các giai đoạn tuổi khác nhau?

Thực hành
Cách tiến hành:
■ Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận và trình 

bày một nội dung.
■ Các nhóm trưng bày sản phẩm để đánh giá kết quả.

Tổng kết bài

Tóm tắt nôi dung chính bằng hình thức thi giữa các nhóm.

Các nội dung chính cẩn nhấn mạnh:
■ Nguyên liệu thức àn cần đảm bảo chất luỤng. Thút ăn phải được trộn đều .

■ Không trộn nhiều và để quá lâu.
■ Khi phối trộn thức ân phải tính giá thành để chọn được công thức phối 

trộn rẻ nhat mà vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của gà.
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CHUỒNG, VUNG cụ ChẮn NUÕt VÀ WỜN CHỒN w

Mục tiêu

S a u  kki kồt tkúc ckuyần đề  ttày Y\ÔV\Q dân sẽ:

•  j\)ắm  được yêu c ầ u  của  ckuồttg gầ và cáck làm mọt s ồ ' kiểu 
ckuồng đơn giản

•  ^slắm được ỵều cÁu của các  di^ng cụ chan nuôi gấ

•  Alốm được ỵều cẩu vườn ckõn tkả và cáck cải tkiẻn ngudn tkátc 
an trong vuờn ckăn tkỏ

Nội dung chính

•  CX\uẩng gầi địa điểm  xây dựng/ ỵều cắu  kỹ tkuột/ các  kiểu 
ckudng nuồi

•  "Dụng cụ ckăn nuổi gà

•  Vu(cfn ckăn tkỏ

Thòi gian: 3 - 3,5 giờ

Nội dung chuyên đề

CHUỒNG GÀ

Địa điểm xây dựng chuồng

• Vị trí cao ráo, dễ thoát nước.

• Hướng Đông Nam hoặc Nam là tốt nhất, tránh gió Đông Bắc thổi trực tiếp vào 
chuồng.

• Không nên xây chuồng gà chung với chuồng nuôi các gia súc khác.

• Trồng cây xanh xung quanh chuồng tạo bóng mát.

• Có hô' ủ phân

Yêu cẩu kỹ thuật của chuồng nuôi gà

• Phải sạch sẽ, thoáng, khô ráo, ấm áp về mùa đông, mát về mùa hè.
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• Phòng được chồn, chó, chuột...
• Kiểu chuồng phù hợp với mục đích, điều kiện kinh tế gia đình và diện tích mặt 

bằng.
• Được làm bằng các loại vật liệu sẵn có rẻ tiền như tre, gỗ, nứa..
• Kích thước tuỳ thuộc vào số lượng gà nuôi.
• Có thể làm chuồng nuôi nền, nuôi sàn và chuồng tầng
• Có hố sát trùng trước cửa chuồng

X>ựNQ cụ CHĂN NUÔI CỊÃ
Máng ăn

* Yêu cầu kỹ thuật

- Làm bằng các vật liệu không gây độc hại cho gà.

- Hình dáng, kích thước phù hợp với độ tuổi của đàn gà.

- Ngăn được gà nhảy vào bối thức ăn.

- Dễ dàng cọ rửa, vệ sinh.

* Các loại máng

- Máng ăn cho gà con có thể sử dụng mẹt tre, 
kháy nhựa, khay tôn.
- Máng ăn cho gà lớn có thể làm từ ống tre, 
ống bương, chậu sành, chậu nhựa....

Một số máng ăn bán sẵn trên thị trường sử 
dụng cho các loại gà ở các độ tuổi khác nhau.
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Máng uống

* Yêu cầu kỹ thuật

- Làm bằng các vật liệu không độc hại 
cho gà.

Gà dễ dàng uống và có chắn máng 
không để gà nhẩy vào.

- Đảm bảo dễ rửa.

* Các loại máng
- Làm từ những vật liệu sẵn có như
chai nhựa, ống tre, ống bương.....
- Một số máng chụp làm bằng nhựa có 
bán trên thị trường. Máng uống

Ổ đẻ và ổ â'p

* Yêu cầu kỹ thuật
- Có kích thước vừa phải Dễ dàng thu nhặt trứng và không làm trứng bẩn.
- Đặt chỗ ít ánh sáng, ít tiếng động.

* Các loại Ổ đẻ
- Nếu nuôi ít gà có thể dùng ổ đẻ làm bằng rổ, rá, nùn rơm (bùi nhùi), lót rơm bên 
trong.
- Nếu nuôi nhiểu gà đẻ nên làm ổ bằng gỗ, cót ép, hoặc tôn vối kích thước 0,35 
m X 0,35 m X 0,35 m (5 - 6  mái/ ổ ).

Rèm che

* Yêu cầu kỹ thuật
- Che chắn được mưa gió.
- Không thấm nước, bền, dễ vệ sinh.
- Kích thưốc rèm phụ thuộc vào kích thước chuồng.

* Các loại rèm che
- Rèm che có thể làm bằng bao tải dứa, bằng nilông tráng nhựa, bằng tấm vải 
bạt...

Các loại dụng cụ khác

- Các loại dụng cụ phục vụ cho bảo quản và phối trộn thức ăn.
- Các loại dụng cụ phục vụ công tác thú y và vệ sình chuồng trại: bơm tiêm, ống 
đong để pha thuốc, dụng cụ chủng đậu, cuốc, xẻng, bình phun sát trùng.
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WMJ chAn ĩhà

Yêu cầu kỹ thuật

- Diện tích chăn thả tối thiểu là 3 m2/con.
- Có hàng rào bao quanh, cửa ra vào có hố sát trùng .
- Vườn không được đọng nước, có bóng mát.
- Nên có hố tắm cát để trừ mò mạt.
- Đặt một số máng ăn, máng uống trong vườn, tốt nhất dưới các gốc cây.
- Nuôi giun đất để tạo thêm nguồn thức ăn giàu đạm cho gà.

NHữNQ CỊỢI ỷ vẽ PHUƯNQ PHÁP ì>ề lẠp KẾ HOẠCH SÀI CỊIÀNQ
Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ỷ khi sử dụng phương pháp

Khởi động, 
ôn bài

Khởi động: sử dụng trò chơi
Ôn bài: sử dụng hình thức hát chia kẹo.

Giới thiệu 
nội dung bài 
giảng

Thuyết trình
Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn
Có thể đưa ra tranh ảnh một số loại chuồng gà.

Chuồng gà, 
dụng cụ 
chăn thả và 
vườn chăn 
thả

Quan sát thực 
tế

Yêu cẩu quan sát:
■ Quan sát chuồng gà. Tiêu chí quan sát: nguyên vật liệu, vị 

trí, diện tích, nền chuồng, kiểu chuồng và phân tích 
Ưu/nhược điểm.

■ Quan sát máng ăn, máng uống, ổ đẻ, ổ ấp và các dụng eụ 
khác và phân tích ưu/nhược điểm.

■ Quan sát vườn chăn thả. Tiêu chí quan sát: diện tích, 
hàng rào, cây tạo bóng mát, hố tắm, máng ăn uống và 
phân tích ưu/nhược điểm.

Cách tiến hành:
* Tập huấn viên khảo sát và chọn ra 3 hộ đang nuôi gà thả 

vườn.
■ Chia lớp thành 3 nhóm, tiến hành quan sát và trình bày 

kết quả.
■ Tập huấn viên nhận xét và bổ sung. Nên dùng tranh ảnh 

minh hoạ để tổng kết nội dung.

Tổng kết bài

Tóm tắt nội dung chính bằng hình thức đố vui.

Các nội dung chính cần nhân mạnh:
• Chuồng trại phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
■ Chuẩn bị tốt các dụng cụ chăn nuôi.
■ Nên cải thiện thức ăn giàu đạm trong diện tích chăn thả bằng cách nuôi 

giun đất.
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Xt s
KỸ w ệ ĩ  NUÔI QẦ CON ĩừo - ố TUÂN TUổl

Mục tiêu
SữM kki kdt tkúc ckuyền để này nông dân sẽi

•  AJắm drtỢc dộc điểm và yêu cầu kỹ tkuột nuổi gà con 0 -  ó tuổn 
tuổi

•  B iế t áp dijmg các pknơng pkáp nuồi tụt nkiồn (gà mẹ nuôi con) 
kdt kợp vdi nuồi lồng nkốt và nuồi úm gà con 0 -  ó tuần iuẩi (nuôi 
gà con kkông cần gầ mẹ).

Nội dung chính
•  B ộ c  didm và yầu cầu kỹ tkuẬt nuôi gà con giai đoạn 0 -  ó tuổn 

tuổi
-  B ộ c  diêm của gà con
-  \/ẻ u  cầu kỹ tkuột

•  Kỹ tkuột nuổi gà con giai doẹin 0 -  ó tuổn tuổi
-  /v)uôi tụ nkiên (gà mẹ nuôi con)
-  AJwôi úm gà con

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

ỉ>Ạc Ĩ>IỂM M  yêu CẦU Kỹ THUẬT NUÔI QÀ CON 
ỢAIWẠN 0 - ố TUẦN ĨUỒt

Đặc điểm của gà con

• Khả năng điểu tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh do đó phụ thuộc nhiều vào nhiệt 
độ môi trường.

• Sức đề kháng kém, dễ cảm nhiễm bệnh.

• Tốc độ sinh trưởng nhanh, hiệu quả sử dụng thức ăn cao.
• Đòi hỏi thức ăn có chất lượng cao.

Yêu cầu kỹ thuật

• Nhu cầu dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của gà: năng lượng trao đổi tối thiểu: 
2900 Kcal/kg: đạm tối thiểu 20%.
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• Chế độ cho ăn: ăn tự do cả ngày lẫn đêm.
• Nhiệt độ sưởi ấm: trong 2 tuần (nửa tháng) đẩu nhiệt độ sưởi ấm 30 - 33°c, sau 

đó giảm dần đến nhiệt độ tự nhiên.
• Phòng bệnh: sử dụng vắcxin phòng một số bệnh cho gà con theo lịch.

Lịch phòng bệnh

Tuổi vắcxin và thuốc phòng bệnh Cách sử dụng

1 - 4 ngày đầu Thuốc bổ nhưvitamin B,, B- Complex. Cho gà con uống

5 ngày tuổi vắcxin Gumboro để phòng bệnh Gum-bô-rô (lần 1). Nhỏ vào mắt, mũi

7 ngày tuổi vẳcxin Lasota lần 1 Nhỏ vào mắt, mũi
vắcxin Đậu gà Chủng vào màng 

cánh

10 ngày tuổi vắcxin Cúm gia cầm lần 1* Tiêm dưới da cổ

15 ngày tuổi vắcxin Gumboro để phòng bệnh Gum-bô-rô (lần 2). Nhỏ vào mắt, mũi

25 ngày tuổi vắcxin Lasota lần 2 Nhỏ vào mắt, mũi
Kết hợp phòng bệnh đường ruột bằng kháng sinh theo 
liều hướng dẫn.

Trộn vào thức ăn tinh

40 ngày tuổi vắcxin Cúm gia cầm lần 2* Tiêm dưới da cổ

* T ro n g  trư ờ ng hợ p  có  n g u y  cơ  d ịch  c ú m  g ia  c ầ m

Các giống gà nội có khả năng chịu đựng kham khổ và tính kháng bệnh cao, do đó 
nếu cho ăn uống đầy đủ và tiêm phòng đúng lịch, chắc chắnsẽ có tỷ lệ nuôi sống cao.

HỸ ĨHUẬT NUÔI QÀ CON GIAI OOẠN 0 - ố TUẨN Tuồl
Nuôi tự nhiên ( gà mẹ nuôi con)

* Ưu điểm
- Đỡ tốn công lao động.
- Gà con chóng khôn (tự kiếm được mồi tốt khi tách mẹ).

* Nhược điểm
- Gà đẻ ít (vì mất thời gian ấp và nuôi con).
- Gà mẹ có thể truyền bệnh cho gà con.

sử dụng lồng nuôi nhốt gà mẹ và gà con

* Mục đích
- Bảo vệ được gà con, giảm tỷ lệ chết.
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống cho gà con.
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Cách làm

Tuần thứ 1 Tuần thứ 2 Tuần thứ 3 - 4 Sau 4 tuẩn

Nhốt gà con và gà 
mẹ trong lổng, bu. 
Thường xuyên 
cho nước uống và 
thức ăn.

Nhốt gà con trong lổng, 
bu.
Thả gà mẹ ra ngoài 
(trong vòng nửa ngày). 
Thường xuyên cho nước 
uống và thức ăn

Kênh lồng, bu hoặc tạo 1 lỗ 
hổng đủ cho gà con ra vào để 
ăn.
Ban ngày thả gà mẹ ra ngoài. 
Thường xuyên cho nước uống 
và thức ăn

Thả gà mẹ và 
gà con ra 
ngoài

Lồng nhốt gà con
A) T u ầ n  1: lồn g , bu vôi gà co n  và gà mẹ ở  trong, có cả máng ăn, máng uống.
B) Tuần 2: lồng, bu với gà con ở trong, có cả máng ăn, máng uống, gà mẹ ở ngoài.
C) Tuần 3-4: lồng, bu với máng ăn, máng uống ở trong, gà mẹ và gà con ra ngoài kiếm ăn. 
Kênh lồng, bu hoặc tạo 1 lỗ hổng đủ cho gà con chui ra chui vào.
D) Sau 4 tuần: gà con và gà mẹ đang kiếm ăn ngoài vườn.

* Lưu ý

• Lổng, bu: để những nơi, tránh bị mưa ướt và gió lùa.
• Lót hoặc độn lồng: giấy báo hoặc mùn cưa, rơm, trấu... lên chỗ đặt lồng, bu.
• Máng ăn, máng uống: cho vào trong lồng, bu trước khi thả gà vào.

• Thức ăn:

34



- Gà mẹ ăn thức ăn bình thường: cám, thóc, ngô.
- Gà con cho ăn thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao.

• Lượng thức ăn giảm dần khi gà con ra ngoài theo mẹ kiếm mồi.
• Nước uống: thường xuyên cung cấp nước uống sạch.
• Tách con khỏi mẹ: sau 4 tuần (tuỳ thời tiết).
• Vệ sinh phòng bệnh:

- Vệ sinh máng ăn, máng uống, thay lót hoặc đồn lồng, thường xuyên.
- Sử dụng thuốc và vắcxin phòng một số bệnh cho gà con.

Nuôi úm gà con

* ưu điểm
- Tỷ lệ sống cao.
- Nuôi được số lượng lớn.
- Không cần gà mẹ.

* Nhược điểm
- Đòi hỏi đầu tư cao hơn nuôi tự nhiên.
- Chi phí lao động lớn hơn nuôi tự nhiên.

* Chuẩn bị dụng cụ úm gà

• Quây úm gà:
- Dùng cót ép cao 45cm quây tròn có đường kính 2 - 3m (tuỳ thuộc số lượng gà).
- Vệ sinh và khử trùng chuồng nuôi bằng các thuốc sát trùng.

• Độn chuồng
- Trước khi đưa gà vào rải 1 lớp độn chuồng bằng phoi bào, trấu, rơm chặt nhỏ 
dày 5 - 1 0  cm.

• Dụng cụ sưởi ấm
- Có thể làm chụp sưởi bằng bóng điện có chao công suất 100 w.
- Bếp dầu, bếp than, bếp củi (chú ý thông khí độc).

• Máng ăn, máng uống
- Máng ăn, máng uống được bố trí sẵn và đặt xen kẽ nhau trong quây .
- Nếu dùng khay ăn có kích thước 60 X 70 cm hoặc mẹt tre có đường kính 50 cm 
thì bố trí 2 chiếc/100 con.
- Nếu dùng máng uống 1 lít hoặc chai nhựa tự tạo thì bố trí 2 - 3  chiếc/100 con.

Các yêu cầu khi nuôi úm gà con

* Mật độ gà trong quây
- Thả gà trong quây dưới chụp sưởi với mật độ 25 con/1m2, tránh cho gà bị lạnh, 
nới rộng dần quây theo tuổi gà và điều kiện thời tiết. Mùa hè thu sau 2-3 tuần, mùa 
đông xuân sau 3-4 tuần thì bỏ quây.
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* Thức ăn
Yêu cầu có hàm lượng dinh dưõng cao.

- Thức ăn đã trộn không để quá 5 ngày.
- Cho ăn ngô nghiền trong 1 ngày đầu để tiêutúi lòng đỏ.
- Cho gà ăn tự do cả ngày và đêm.
- Mỗi ngày cho gà ăn 4 - 6 lần. Mỗi lần bổ sung thức ăn mới cần sàng thức ăn cũ 
để loại bỏ chất độn và phân lẫn vào thức ăn.

* Chế độ chiếu sáng
- Cung cấp đủ ánh sáng để gà ăn, uống.

* Sưởi ấm
- Điều chỉnh dụng cụ sưởi ấm tuỳ thuộc vào nhiệt độ môi trường và tuổi của gà.
- Thường xuyên quan sát đàn gà để điều chỉnh nhiệt độ trong quây cho thích hợp: 

+ Gà chụm lại dưới chụp sưởi là bị lạnh.
+ Gà tản xa chụp sưởi là bị nóng.
+ Gà tản đều trong quây là gà đủ nhiệt.
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NHŨHq qỢl ý vế PHUƠNq PHÁP oể LẬP KẾ HOẠCH SÀI q m q
N ội d u n g / 
h o ạ t đ ộ n g

Phường pháp Câu h ỏ i/ gợi ỷ  kh i sử  d ụ n g  phư ơ ng pháp

Khởi động, ôn bài
K h ỏ i đ ộ n g : sử dụng trò chơi

Ô n bà i: sử dụng hình thức kiểm tra  viết.

Giới thiệu nội 
dung bài giảng Thuyết trình

Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Đ ặc điểm  và yêu 
cầu kỹ thuậ t nuôi 
gà con 0 - 6 tuần 
tuổi.

Động não và 
thuyế t trình

Câu hỏ i:
■ Hãy nêu đặc điểm  của gà con 0 - 6 tuần tuổi?
■ Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật nuôi gà con 0 - 6  tuần tuổi?

Thảo luận nhóm

Câu h ỏ i:
■ Hãy nêu ưu, nhược điểm của cách nuôi tự  nhiên?
■ Hãy nêu cách nuôi úm gà con (sử dụng lồng nuôi nhốt gà mẹ 

và con) và ưu, nhược điểm ?
C ách tiế n  hành :
■ Chia lớp làm 4 nhóm, 2 nhóm thảo luận 1 nội dung, sau đó 

gắp thăm  lên trình bày.
■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung. Nên dùng tranh ảnh minh 

hoạ để tổng kết.

Kỹ thuật nuôi gà 
con 0-6 tuần tuổi

Quan sát thực tế

Yêu cầu quan  sát:
■ Quan sát và hỏi 1 hộ đang có gà mẹ nuôi con và phân tích ưu 

điểm, nhược điểm. Tiêu chí quan sát:
- Cách nuôi: nhốt và cho ăn...
- Th iế t bị phục vụ chăn nuôi: m áng ãn, máng uống, lồng 

nhốt, độn tó t chuồng, thức ăn, nước uống...
■ Q uan sát 1 hộ nuôi úm gà con và phân tích ưu điểm, nhược 

điểm. T iêu chí quan sát:
- Cách nuôi: úm và cho ăn, mật độ...
- Thiết bị phục vụ chăn nuôi: máng ăn, m áng uống, lồng 

nhốt, độn lót chuồng, thức ăn, nưóc uống, sưởi ấm, chiếu 
sáng...

C ách  tiế n  hành :
■ Tập huấn viên khảo sát và chọn ra hai hộ.
■ Chia lớp thành 4 nhóm, 2 nhóm tiến hành quan sát hộ có gà 

mẹ ngôi con và hai nhóm quan sát hộ nuôi úm gà con.
■ Các nhóm trình bày kết quả.
■ Tập huấn viên nhận xé t và bổ sung. Nên sử dụng tranh vẽ 

m inh hoạ để tổng kết.

Tóm tắ t nội dung chính bằng hình thức trắc nghiệm  đúng sai.

Tổng kết bài

C ác n ộ i d u n g  c h ín h  cần  nhấn  m ạnh :
■ Gà con phụ thuộc nhiều vào nh iệt độ môi trường, sức đề kháng kém, dễ nhiễm 

bệnh và chết do các tác nhân khác ngoài môi trường.
« Tốc độ sinh trưởng nhanh, hiệu quả sử dụng thức ăn cao, nhu cầu dinh dưỡng có 

chất lượng cao. C hế độ ăn tự do cả ngày và đêm.
■ Để giảm tỷ lệ chết ở gà con thì các phương thức nuôi úm hoặc nuôi bằng gà mẹ 

kết hợp sử dụng lồng nhốt là rất có hiệu quả.
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iCV ĨHUẬĨ NUÔÍ CỊÀ THỢ ĩ ừ l  i m  TUồĩ m  XUẨĨ m

Mục tiêu
S a u  khi kât tkúc ckuyân đề nầỵ Kiổng dán sẽi

•  N ắ m  được yêu cầu  kỹ tkuột nuôi gà tkịt từ 7  tuổn iuổì đen xuất 
bán.

•  N ắ m  đuợc kỹ tkuột ckăm sóc nuối dudng gà tkịt từ 7  tuần tuổi 
dần lúc xudt bán! tkútc av\, cdck cko ãn/ quan sát tkeo dsỉ dàn  
gà và vệ sìnk tkú y.

Nội dung chính

•  \?ểu cầu  kỹ tkuẬt của gà  tkịt từ 7 tuần tuổi dần xuất bán.
•  Kỹ tkuột ckăm sóc nuối dudng gà tkịt từ 7 tuần tuổi dền xuất bán.

Thời gian: 3 giờ 

Nội dung chuyên đề

YỄU CÂU KỸ THUẬT CÙA QÀ THỰ ĩừ~> TUÂN TUỒI Ĩ>ẾN XUẤT BÁN
Nhu cầu dinh dưỡng

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho gà giai đoạn này, khẩu phần thức ăn cần đảm bảo:
- Năng lượng trao đổi tối thiểu: 3.000 - 3.100 Kcal/kg.
- Đạm tối thiểu: 18%.
- Chế độ cho ăn: Ăn tự do.

Phòng bệnh
• Sử dụng thuốc và vắcxin phòng một số bệnh theo lịch

Tuổi vắcxin và thuốc phòng bệnh Cách sử dụng

2 tháng tuổi vắcxin Niu-cat-xơn hệ 1 để phòng 
bệnh gà Rù.

Tiêm dưới da

1 -3  tháng tuổi Thuốc phòng bệnh cầu trùng Cứ mỗi tuần cho uống 2 
ngày theo hướng dẫn.

2 tháng tuổi vắcxin phòng bệnh Tụ huyết trùng. Tiêm dưới da

2 tháng tuổi và 5 
tháng tuổi

Tẩy giun.

38



XV THUẬT chAm sóc nuôi ũu&ng gà thợ ĩ ì ỉ
7 TUẦN TUỒI Ỉ>ẾN XUẤT ỈÁN

Thức ăn và cách cho ăn

* Thức ăn

- Đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng.

- Tận dụng nguyên liệu thức ăn sẵn có trong gia đình để giảm chi phí.
- Cải thiện nguồn thức ăn tròng vườn chăn thả như nuôi giun đất để tạo thêm
nguồn thức ăn giàu đạm.

* Các bước tiến hành nuôi giun

- Đào hố ở góc vườn có diện tích tối thiểu 1,0 m2, độ sâu 0,5m.
- Rải từng lớp rơm rạ hoặc mùn cưa trộn lẫn phân gia súc đã ủ hoai mục dày 10 -
15 cm.
- Rải thêm cám gạo và đất có phân giun hoặc một số giống giun quế giữa các 
lớp.
- Đậy lớp ni-lông hoặc gỗ mỏng phía trên cùng.

- Tưới nước hàng ngày giữ ẩm cho hố nuôi giun .
- Sau 1 ,5-2  tháng lấy giun cho gà ăn.

* Chế độ ăn

- Cho gà ăn kết hợp với khả năng tự kiếm mồi để giảm chi phí.

* Cách cho ăn

- Buổi sáng nếu trời không mưa và ấm áp thì thả gà ra vườn để tự kiếm mồi.
- Gần trưa cho gà ăn thêm thức ăn.
- Buổi chiều cho gà ăn no trước khí vào chuồng.

Quản lý đàn gà
- Quan sát, theo dõi đàn gà hàng ngày khi cho ăn
- Hàng ngày quan sát đàn gà và có biện pháp xử lý kịp thời nếu thấy gà ăn uống 
kém hoặc có hiện tượng khác thường.
- Cần có sổ sách và ghi chép đầy đủ số liệu về các chi phí đẩu vào (giá giống, 
lượng thức ăn tiêu thụ, thuốc thú y...) hàng ngày.

* Vệ sinh phòng bệnh

- Để bảo đảm đàn gà khoẻ mạnh, chuồng nuôi, vườn chăn thả phải thường 
xuyên được vệ sinh sát trùng.

- Phòng bệnh cho đàn gà theo lịch.
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* Lưu ý  trong chăn nuôi gà thịt
Nên lựa chọn thời điểm bắt đầu nuôi để có sản phẩm bán được giá (như dịp lễ 

tết, mùa cưới).

40



NHŨNG GỢt Ỷ VỀ PHÙONG PHÁP Ĩ>Ể LẬP KỂ HOẠCH SÀI GIÓNG
Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ý khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn 
bài

Khởi động: sử dụng trò chơi
Ôn bài: sử dụng hình thức thi các nhóm  .

Giới th iệu nội 
dung bắi giắng Thuyết trình Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Yêu cầu 
kỹ thuật Đ ộng não

Câu hỏi:
■ Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của nuôi gà th ịt g iai đoạn 7 tuần tuổi 

đến xuất bán?

Thảo luận nhóm

Câu hỏi:
" Hãy nêu các loại thức ăn sử dụng trong chăn nuôi gà th ịt và 

cách cho ăn?
■ Tại sao phải quan sát theo dõi đàn gà hàng ngày?
■ Hãy nêu biện pháp vệ sinh phòng bệnh và lưu ý trong chăn 

nuối gà thịt?

Cách tiến hành:
■ Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận và trình bày 1 nội 

dung.
■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung. Nên dùng  tranh ảnh m inh 

hóạ để tổng  kết.

Kỹ thuật chăm 
soc nuồi dưỡng 
gà th ịt 5 tuần tuổi 
đến lức xuấ t bán

Q uan sát thực tế

Yêu cầu quan sát:
■ Quan sát và hỏi 2 - 3 hộ nuôi gà th ịt thả vườn và phân tích ưu 

nhược điểm. T iêu chí quan sát:
- Thức ăn.
- Cách cho ăn.
- Vườn chăn thả.
- Th iế t bị phục vụ chăn nuôi: m áng ăn, máng uống, lồng 

nhốt, độn chuồng, thức ăn, nước uống...
- Cách quản lý đàn gà.

Cách tiến hành:
■ Tập huấn viên khảo sát và chọn ra 2-3 hộ.
■ Chia lớp thành 2-3 nhóm, tiến hành quan sát hộ nuôi gà thịt 

thả vườn.
■ Các nhóm trình bày kết quả.
■ Tập huấn viên nhận xét và bổ sung. Nên sử dụng tranh vẽ 

m inh hoạ để tổng kết.

Tóm tắ t nội dung chính bằng hình thức chọn câu trả lời đúng.

Tổng kết bài

Các nội dung chính cẩn nhấn mạnh:
■ C hế dộ ăn theo nhu cầu.
■ Tận dụng nguyên liệu thức ăn sẵn có trong gia đình để giảm  chi phí thức ăn. Cân 

đồi giứa chi phí cho thức ăn vã tăng khối lượng của gà dể có lãi cao.
■ Tận dụng tối da khả năng tư kiếm mồi để CỊiàm chi phí thức ăn: Buổi sáng nếu trời 

không mưa và ấm áp thi thắ aà ra vườn đe tự kiếm  mồi; gần trưạ cho gà ăn thêm 
thức ăn bổ sung; buoi chiều cho gà ân no trứớc khi lùa vao chuồng.

■ Lựa chọn thời đ iểm  bắt đấu nuôi để có sản phẩm bán được giá.
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/ t  7
Kỹ THUẬT NUÔI GÀ HẬU ạ Từ"? - 20 TƯẨM Tưổ(# r * •

Mục tiêu

S a u  kki kết tkúc chuyền đề  Kvày ttổttg dân sẽ:

•  /s)ắm được các ỵêu cầu  kỹ tkuột nuôi gà kộu bị

•  Jắm được kỹ tkwột nuôi duỡng ckãm sóc gà kộu bị

Nội dung chính

•  \Jều cầu  kỹ tkuột của  gà kỘM bị (7 -  20  tuần tuổi)

•  Kỹ tkuột nuôi du9ng cìnãm sóc gà kộu bị

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên để

vẽu CẨU CÙA GÀ HẬU ỉ [  Từ 7 - 20 ĨUẨN Tuổl
9 ứ 0

(1S - s ĨHÁNG Tuồl)
• Nhu cầu dinh dưỡng:

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho gà đẻ, thức ăn cần cần đảm bảo: 
Năng lượng trao đổi tối thiểu: 2.750 Kcal/kg 
Đạm: 15%

• Chế độ cho ăn: ăn hạn chế để khống chế khối lượng của gà.
• Chế độ chiếu sáng: chỉ cần dùng ánh sáng tự nhiên.
• Nếu có điều kiện thì chọn và nuôi tách riêng trống và mái.
• Phòng bệnh theo lịch:

Tuổi gà vắcxin Cách sử dụng

2 tháng tuổi
vắcxin Niu-cát-xơn hệ 1 Tiêm dưới da

vắcxin Tụ huyết trùng

4,5 tháng tuổi

vắcxin Đậu gà Chủng vào màng cánh

vắcxin Niu-cát-xơn hệ 1 Tiêm dưới da

vắcxin Tụ huyết trùng
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HỸ 1UUẬĨ nuôi ữu&nq chAm sóc gà hâu bi

Thức ăn và cách cho ăn

• Hạn chế số lượng thức ăn hàng ngày từ 7 tuần tuổi. Khống chế thức ăn để gà đạt 
khối lượng chuẩn theo từng giống (không quá béo, quá gầy).

• Thức ăn đảm bảo chất lượng, khi thay loại thức ăn khác nên thay từ từ.

• Có thể cho gà ăn thêm rau xanh sạch, thái nhỏ.

• Chăn thả ngoài vườn để tận dụng thức ăn trong thiên nhiên.

Tiêu chuẩn ăn của gà mái hậu bị Lương phượng và gà Ri

Tuần tuổi
Lương phượng Ri

Khôi lượng cơ 
thể (kg)

Tiêu chuẩn ăn 
(g/con/ngày)

Khối lượng cơ 
thể (kg)

Tiêu chuẩn ăn 
(g/con/ngày)

7 0,8 63 0,5 40

8 0,9 65 0,6 44

9 1,0 70 0,7 47

10 1,2 70 0,7 49

11 1,3 75 0,8 55

12 1,4 80 0,8 56

13 1,5 85 0,9 57

14 1,6 90 0,9 60

15 1,8 95 1,0 64

16 1,8 100 1,1 67

17 1,9 105 1,1 70

18 2,1 110 1,2 75

19 2,2 115 1,2 84

Quan sát, theo dõi đàn gà hàng ngày

• Để phát hiện hiện tượng bất thường và có biện pháp can thiệp kịp thời

• Để biết thời điểm gà đẻ bói và điều chỉnh phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng cho 
phù hợp (nếu gà đẻ quá sớm thì nên chăm sóc nuôi dưỡng theo chế độ gà đẻ. 
Nếu đẻ quá muộn thì phải tìm nguyên nhân để xử lý).

• Đặc biệt chú ý chăm sóc đàn gà trống để đảm bảo có trống tốt. Thả chung trống 
mái lúc 20 tuần tuổi (5 tháng tuổi).
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Chăm sóc đàn gà trong điều kiện khí hậu nóng
• Che ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào chuồng đặc biệt vào buổi chiều mùa hè.

• Cung cấp đủ nước uống sạch, mát, bổ sung vitamin c  và chất điện giải cho gà.

• Thả gà ra vườn.

• Cho gà ăn vào lúc sáng sốm.

• Tăng thêm số lượng máng uống .

Chọn giống

• Kết thúc 20 tuần tuổi (5 tháng) chọn những con đạt tiêu chuẩn chuyển sang đàn 
gà đẻ.

• Tiến hành chọn gà vào sáng sớm khi trời còn mát.

• Ghép gà trống với gà mái theo tỷ lệ 1:8 đến 1:10.

Các biện pháp tăng độ đồng đều của gà để gà đẻ cao và đúng độ tuổi:

• Phân loại gà theo khối lượng lúc 10 và 16 tuần tuổi (2,5 và 4 tháng tuổi) để đạt độ 
đồng đều cao.

• Mỗi tháng một lần cân gà và so sánh khối lượng gà với tài liệu hướng dẫn để điều 
chỉnh thức ăn cho hợp lý.

Vệ sinh thú y

• Thường xuyên vệ sinh máng ăn, máng uống và vườn chăn thả.

• Sử dụng vắcxin phòng bệnh theo lịch.
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NHŨNG GỌI Ý MỀ PHUVNG PHÁP Ị>ể tệp KẾ HOẠCH SÀI GIÀNG
Nội dung/ 
hoạt dộng Phưong pháp Câu hỏi/ gọi ỷ khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn 
bài

Khỏi động: sử dụng trò chơi 
Ôn bài: sử dụng hình thức ném bóng.

Giới thiệu nội 
dung bài giảng Thuyết trình Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Yêu cầu của 
gà hậu bị. Động não

Câu hỏi:
■ Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của nuôi gà đẻ giai đoạn 7 - 2 0  

tuấn tuổi?

Thảo luận nhóm

Câu hỏi:
■ Nên sử dung thức ăn gì và cách cho ăn nào để nuôi gà hâu 

bị?
■ Tại sao phải quan sát theo dõi đàn gà hàng ngày?
■ Cách chọn giống và các biện pháp tăng độ đổng đều của 

gà hậu bị?
» Vệ sinh phòng bệnh và cách chăm  sóc gà hậu bị trong điều 

kiện khí hậu nóng?
Cách tiến hành:
■ Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm  thảo  luận và trình bày 1 nội 

dung.
■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung. Nên dùng tranh ảnh minh 

hoạ để tổng kết.

Kỹ thuật nuôi 
dưỡng chăm  
sóc gà hậu bị.

Quan sát thực tế

Yêu cầu quan sát:
■ Quan sát và hỏi 2 - 3 hộ nuôi gà hậu bị và phân tích ưu 

nhược điểm. Tiêu chí quan sát:
- Thức ăn.
- Cách cho ăn.
- Vườn chăn thả.
- Thiết bị phục vụ chăn nuôi: m áng ăn, m áng uống, lồng 

nhốt, đốn chuồng, thức ăn, nước uong...
- Cách quản lý đàn gà.

Cách tiến hành:
■ Tập huấn viên khảo sát và chọn ra 2 - 3 hộ.
■ Chia lớp thành 2 - 3  nhóm, tiến hành quan sát hộ nuôi gà 

hậu bị.
■ Các nhóm trình bày kết quả.
■ Tập huấn viên nhận xét và bổ sung. Nên sử dụng tranh vẽ 

m inh hoạ để tổng kết.

Tóm  tắ t nội dung chính bằng hình thức đố  vui.

Tổng kết bài

Các nội dung chính cẩn nhấn mạnh:
■ Ân hạn chế để khống chế khối lượng của gà.
■ Quan sát, theo dõi đàn gà háng ngày khi cho ăn, phát hiện hiện tượng bất thường 

để can thiệp kịp thời.
■ Kết thúc 20 tuần tuổi chọn để loại thải những cá thể  không đạt tiêu chuẩn giống.
■ G hép trống mái theo tỷ lệ 1:8 đến 1:10.
■ Khối lượng gà mái trước khi vào đẻ đạt tiêu chuẩn giống.
■ Gà vào đẻ đúng độ tuổi.
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Qổ4*yl4» / ỉ  ?

ICỸ ĨHUẬĨ NUÕt GÀ DỀ lừ  21 TUẦN Tuồt K  THANQÌ
m  m  ĨH Ũ G

Mục tiêu
S aw  kki kêt tkúc ckuỵên  â ề  y\àỵ nông dấn  sẽ:

•  N ắ m  được c á c  ỵêu  cầu  kỹ tkuột nuôi g à  đ ẻ
•  được  kỹ tkuột ckdm  sóc nuồi dưỡng g à  đ ẻ

Nội dung chính

•  kỹ tkuột nuôi g à  đ ẻ
•  K ỹ tkuột ckăm  sóc nuôi dưdng  g à  đ ẻ

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

YÊU CẨU ICỸ ĨHUẬĨ AlUÔt GÀ Ì>Ẻ
• Nhu cầu dinh dưỡng: để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho gà đẻ, thức ăn cần 

đảm bảo:
- Năng lượng trao đổi tối thiểu: 2.750 Kcal/kg.
- Đạm: 16% -17%.
- Canxi: 4%.

• Thức ăn: đảm bảo chất lượng.
• Chế độ cho ăn: ăn theo tỷ lệ đẻ của đàn gà và theo giống gà.
• Chế độ chiếu sáng ổn định: 14-16 giờ/ngày.
• Phòng bệnh theo lịch.

Tuổi gà vắcxin Cách sử dụng

6 tháng tuổi vắcxin cúm gia cẩm* Tiêm vào lườn hoặc dưới da cổ

8 tháng tuổi
vắcxin Niu-cát-xơn hệ 1 
vắcxin Tụ huyết trùng

Tiêm dưới da

Sau đó cứ 4 tháng tiêm nhắc lại vắcxin Niu-cát-xơn hệ 1 và vắcxin Tụ huyết trùng, sau 5 
tháng tiêm nhắc lại vắcxin Cúm gia cầm*

* T ro n g  trư ờ ng hợ p  c ó  n g u y  cơ  d ịch  c ú m  g ia  c ầ m
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KỸ THUẬT CHÀM sóe NUÔI ũUỠNG GÀ ĩ>è
Thức ăn và cách cho ăn

• Gà mái được ăn tăng dần theo tỷ lệ đẻ. Đối với gà Lương phượng, Tam hoàng 
cho ăn như sau:
- Tỷ lệ đẻ dưới 50% thì ăn 110 gam/con/ngày.
- Tỷ lệ đẻ 50 - 65% thì ăn 120 gam/con/ngày.
- Tỷ lệ đẻ trên 65% thì ăn 130 gam/con/ngàỵ.
- Sau khi tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao, nếu tỷ lệ đẻ giảm thì giảm dần lượng thức ăn 
khoảng 2 gam/con/ngày sau mỗi tuần.

• Nếu nuôi chăn thả có nguồn thức ăn tự nhiên có thể giảm lượng thức ăn.
• Chỉ phối trộn thức ăn cho gà khi có đủ nguyên liệu.
• Nhiều hộ chăn nuôi gà ta có kinh nghiệm tự phối trộn thức ăn cho gà ăn như sau 

(bình quân cho 1 gà dò, gà đẻ):

- 0,1 kg (1 lạng) tinh bột (nửa ngô, nửa cám hoặc sắn).
- 0,02 kg (1/5 lạng) bột cá hoặc giun, tép.
- 0,05 kg (1/2 lạng) rau xanh băm nhỏ.

• Trộn đều cho gà ăn vào buổi trưa và buổi chiều (trước khi vào chuồng). Nếu được 
ăn như vậy, gà đẻ nhiều và ấp nở tốt.

• Nên cho gà ăn thêm thóc mầm, bột vỏ trứng, bã cua...
• Tự tạo thức ăn đạm động vật bằng cách nuôi giun hoặc tự chế biến bột cá.
• Những ngày nắng nóng cần chú ý cho gà ăn sớm và cung cấp nước uống đầy đủ.

Ổ đẻ
• Chuẩn bị ổ đẻ trong chuồng: số lượng ổ đẻ 5 mái/ổ.
• Ổ ấp nên xa ổ đẻ, tốt nhất là ỏ khu vực khác để gà đẻ và gà ấp không tranh nhau

ổ, làm vỡ trứng.

Quan sát, theo dõi đàn gà hàng ngày
• Quan sát đặc điểm ngoại hình của gà hàng ngày (màu lông, rụng lông, khối 

lượng, màu sắc mào....) (5ể biết được các thời điểm đẻ khác nhau và các hiện 
tượng đẻ bất thường, từ đó thay đổi thức ăn và chế độ chăm sóc hợp lý.

• Quan sát để loại những gà ốm, gà không đẻ ra khỏi đàn. Loại những con mào 
héo, mỏ vàng và chân vàng.

• Quan sát kích thước trứng, vỏ trứng. Nếu vỏ trứng mỏng hoặc đẻ non thì phải bổ 
sung thêm khoáng canxi. Nếu trứng nhỏ hơn bình thường thì phải tăng thêm 
lượng thức ăn.

• Có sổ sách ghi chép hàng ngày các số liệu thức ăn, thuốc thú y, số trứng đẻ, gà 
chết... để tính toán hiệu quả chăn nuôi.
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Thu nhặt trứng
• Thu trứng ngày 2 lần (sáng và chiều).
• Đựng trứng vào khay hoặc thúng, rổ, để nơi thoáng mát.
• Không nên để trứng quá 7 ngày.

Các biện pháp tăng tỷ lệ đẻ đồng đểu của gà
• Ghép trống mái: chọn những con đủ tiêu chuẩn giống để ghép đàn đảm bảo tỷ lệ 

1 trống vối 8-10 mái. Cai ấp bóng: với những gà mái đòi ấp mà không cho ấp thì 
cần áp dụng các biện pháp cai ấp như cho ăn đủ, nhốt nơi thoáng và nhiều ánh 
sáng hay gần lối đi để gà không thể ấp , nhốt chung với gà trống có tính hăng, 
nhúng gà mái vào nước... Làm như vậy, gà mái chóng quên ấp, mau đẻ lại.

• Đối với mái nuôi con: sau 4 - 5 tuần (tuỳ thời tiết), tách gà con để gà mẹ sớm đẻ 
lại.

Loại thải gà đẻ kém
• Thường xuyên loại thải những mái đẻ kém căn cứ vào đặc điểm ngoại hình: mào, 

mỏ, chân, lỗ huyệt, bộ lông, khoảng cách giữa mỏm xương lưỡi hái và xương 
háng....

Vệ sinh phòng bệnh
• Vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống thường xuyên.
• Bổ sung hoặc thay độn chuồng và lót ổ đẻ thường xuyên.
• Phòng bệnh cho gà đẻ theo lịch.
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NHŨNG cọt Ỷ l/ể PHÙƠNG PHÁP Ị>ể LẬP KẾ HOẠCH SÀI GIÀNG
Nội dung/ 
hoạt dộng Phương pháp Câu hỏi/ gợi ý  khi sử dụng phương pháp

Khởi động, 
ôn bài

Khỏi động: sử dụng  trò  chơi
Ôn bài: sử dụng  hình thức há t ch ia  kẹo.

Giới th iệu  
nôi dung  bài 
g iảng

T h u yế t trình C huẩn bị nội dung  giới th iệu  ngắn gọn.

Y êu cầu kỹ 
th u ậ t Đ ộ n g  não

Câu hỏi:
H ãy nêu các  yêu  cầu kỹ th u ậ t nuôi gà m ái đẻ?

T h ả o  luận  nhóm

Câu hỏi:
■ Nên sử dụng thức ăn gì và cách cho ăn nào để nuôi gà đẻ?
■ Tại sao  phải quan sá t th e o  dõ i đàn  gà đẻ  hàng ngày?
■ H ãy nêu các  b iện pháp  tăng  tỷ  lệ đẻ  đổn g  đều  của  gà ?
■ H ãy nêu các  biện pháp vệ  s inh  phòng  bệnh cho  gà đẻ? 

Cách tiến hành:
■ C h ia  lớp làm  4 nhóm , m ỗi nhóm  thảo  luận và trình bày 1 

nộ i dung.
■ T ập  huấn v iên  nhận x é t bổ  sung . N ên dùng  tranh  ảnh 

m inh hoạ đ ể  tổng  kết.

K ỹ thu ậ t 
chăm  sóc  
nuôi dưỡng 
gà m ái đẻ

Q uan s á t thực tế

Yêu cầu quan sát:
■ Q uan  sá t và  hỏi 2 - 3 hộ nuô i gà  đẻ  và phân tích Ưu nhược 

đ iểm . T iêu  ch í quan  sát:
- Thức ăn.
- C ách ch o  ăn.
- Vườn chăn  thả.
- T h iế t bị phục  vụ  chăn  nuôi: m áng ăn, m áng uống, lồng 

nhốt, chuồng  núôi độn  chuồng , thức ăn, nước uống...
- C ách  quản  lý đàn  gà.

Cách tiến hành:
■ T ập  huấn v iên  khảo  sá t và  chọn  ra 2-3  hộ.
• C h ia  lớp thành  2 -3  nhóm , tiến  hành  quan  s á t hộ  nuô i gà 

đẻ.
■ C ác nhóm  trình bày kế t quả.
■ T ập  huấn v iên  nhận x é t và  bổ sung . N ên sử  d ụng  tranh  vẽ 

m inh hoạ đ ể  tổng  kết.

Tóm  tắ t nội dung  chính băng hình thức th i giữa các  nhóm .

T ổng  kế t bài

Các nội dung chính cần nhân mạnh:
■ Thức ăn yêu  cầu có hàm  lượng đạm  và khoáng  cao.
■ ăn vào  buổ i trưa và ăn no và o  buổi ch iều  trước kh i gà  vào  chuồng .
■ Q uan  sát, theo  dõ i đàn  gà hàng  ngày  khi ch o  ăn, phá t h iện  h iện tượng bất 

thường đe  can th iệp  kịp  thời.
* T ỷ  lệ 1 trố n g  ch o  8 - 1 0  m ái tuỳ  và o  g iống.
■ Thường xuyên  loạ i thả i những con đẻ kém .
■ N ăng s u ấ t trứng: G à Ri đẻ  9 0 -  120 quả /năm ; gà hướng trứng nhập  ngoạ i đẻ: 

1 5 0 - 2 1 0  qua /năm
■ T ỷ  lệ ấp nở: T rên 70% .
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x t

KỸ ĨHUẬĨ CHON, m  QJÀN TRÚHíỊ Ấp VÀ ấp m ềlQ
SẮNG phuơnq pháp ĩự m êN

Mục tiêu
Sow khi kết thúc chuyến để  này nông dân sẽ:

•  /\!ắtn được kỹ thuột thu nhợt/ ch«?ny vẠ sinh/ hảo quản và vộn 
chuyến trúmg Áp

•  /\)ắm  được quá t»*ỉnh ấp trứng tv< nhiên (gia cầm ấp)

Nội dung chính

•  Xhu nhột/ chọn/ bảo quản và vộn chuyển trứng ấp
A'

•  T^p trứng tụt nhiên (gia cầm ấp)

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

THU m ệ ĩ, CHỌN, SÀO QUÀN MÀ VẬN CHUYỀN mứNQ ẤP

Thu nhặt trứng
• Gà thường đẻ tập trung vào buổi sáng. Mỗi ngày thu trứng 2 lần (sáng, chiều).

• Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào trứng ấp.

Cách chọn trứng â'p
• Các đặc điểm cần quan sát: hình dạng trứng, vỏ trứng, độ to nhỏ của buồng khí.

Chỉ tiêu Trứng tốt để ấp Trứng không đủ tiêu chuẩn

N g u ồ n  g ố c T rứ n g  c ủ a  g à  đ ẻ  k h o ẻ  m ạ n h , kh ô n g  b ệ n h  tậ t T rứ ng  c ủ a  g à  đ ẻ  bị bện h

Thờ i g ia n K h ô n g  q u á  7  n g à y T rứ ng  đ ể  q u á  dà i n g à y

K hố i lượng 4 5  - 6 0  g a m  tu ỳ  th e o  g iố n g T rứ n g  q u á  to  h o ặ c  q u á  n h ỏ

H ình  d ạ n g C â n  đố i h ình  q u ả  x o a n , c ó  đầu  to  đ ầ u  n h ỏ  rõ 
rà n g

T rứ ng  m é o  m ó , q u á  trò n  h o ặ c  
quá  dà i

V ỏ C h ắ c , k h ô n g  rạ n ,d ậ p , Q u á  m ỏ n g  h o ặ c  q u á  d à y , sần  

sù i, c ó  s ọ c  (d ọ c  dư a), b ị rạn , dập

B u ồ n g  kh í N h ỏ , n ằ m  ở đ ầ u  to Q u á  to , n ằ m  ở đ ầ u  n h ỏ
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Vệ sinh trứng ấp

•  Thu nhặt trứng kịp thời để tránh cho trứng bị nhiễm bẩn.

• Để đảm bảo trứng được sạch sẽ cần làm tốt các việc sau đây:

- Lót ổ đẻ và độn chuồng luôn sạch và khô ráo.

- Nếu có điều kiện thì rửa trứng bẩn bằng các thuốc sát trùng

Bảo quản trứng

• Mục đích

- Đảm bảo chất lượng trứng tốt, cho tỷ lệ ấp nở cao.

- Gà con nở ra khoẻ mạnh.

• Các chỉ tiêu cần đảm bảo:

- Hạn chế sự phát triển của phôi trước khi ấp.

- Hạn chế sự bốc hơi nước của trứng.

- Tránh sát vỏ.

Cách bảo quản ỏ điều kiện tự nhiên

• Vị trí: để nơi thoáng mát, khô ráo, sạch sẽ, tiện đảo trứng.

• Dụng cụ: khay, thúng, mẹt, rổ...

• Cách sắp xếp trứng tốt nhất là nằm ngang hoặc nghiêng.

• Đảo trứng

- Mục đích để tránh phôi dính vào vỏ dẫn đến hiện tượng gà nỏ bị sát vỏ.

- Đảo trứng mỗi ngày 1 lần (có thể đảo ngược hoặc xếp nghiêng trứng sao cho 
vị trí của trứng khác với trước lúc đảo trứng).

Vận chuyển trứng ấp

• Xếp trứng: tốt nhất là dùng khay đựng trứng hoặc thúng, rổ, hộp giấy.... Khi xếp 
phải có đệm lót êm cho mỗi lượt xếp trứng để tránh dập, vỡ.

• Phương tiện: đảm bảo êm, không xóc, che được ánh nắng.

• Vận chuyển khi trời mát.

• Sau khi vận chuyển từ xa về phải để trứng ổn định tối thiểu 3 giờ mới đưa vào ấp.
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Ấp THÚNG lự  NHIÊN (GIA CẨM ấp)

ƯU điểm

• Phù hợp với người nông dân sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp, chi phí thấp.

Nhược điểm

• Không ấp được nhiều trứng cùng một lúc.

• Phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

• Không chủ động được chế độ ấp nở.

• Làm giảm sản lượng trứng của gà mái.

Các loại gia cầm có thể sử dụng để ấp

• Gà mái ta.

• Ngan mái ta: khả năng ấp tốt do có bộ lông phát triển nên tỷ lệ ấp nở rất cao.

• Gà tây: khả năng ấp tốt nhất, có thể ấp liên tục nhiều đợt, cả con trống và mái 
đều ấp được

Chọn con mái để ấp

• Có bộ lông phát triển.

• Cánh rộng để phủ trứng và điều hoà nhiệt tốt trong khi ấp.

• Nhanh nhẹn, khoẻ mạnh.

• Chân cao vừa phải và không có lông chân.

Ổ ấp

• Sử dụng rổ, thúng... bên trong lót rơm hoặc phoi bào.

• Không sử dụng trấu, răm bào, mùn cưa để lót ổ nhằm tránh trứng ấp bị phủ lấp. 

Vị trí ổ

• Đặt ổ ấp ở những nơi yên tĩnh, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè.

• Nếu có nhiều ổ ấp thì phải đặt cách nhau hoặc có vách ngăn để tránh gà nhầm 
A?
0.

• Ổ dùng cho ngan ta hoặc gà tây ấp đặt ngay trên mặt đất.

Số lượng trứng ấp cho mỗi ổ ấp

• Gà ấp được 15 -18  quả.
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• Ngan ta ấp được 25 - 30 quả.

• Gà tây ấp được 30 - 35 quả.

Lưu ý trong thời gian con mái ấp

• Không nên thay đổi vị trí ổ ấp, nếu thay thì phải thay đổi về ban đêm.
• Phải cho con mái ăn uống kịp thời và đầy đủ để khỏi bỏ ổ.
• Nếu ổ bẩn phải thay đệm lót.
• Soi trứng vào ngày ấp thứ 7 và thứ 18 để loại trứng không phôi và chết phôi.
• Khi gà con mổ vỏ, nếu có hiện tượng sát vỏ, khó nỏ thì phải phun ẩm cho trứng.
•  Nhặt bỏ kịp thời vỏ trứng đã nỏ.
•  Sau khi gà con nở hết, chuyển cả mẹ và con vào lồng nuôi và cho ăn uống kịp thời.
• Thay lót và vệ sinh ổ ấp cho đợt sau.
• Những con chuyên để sử dụng ấp như gà tây thì gà con nở ra sau khi khô lông

phải bắt ra ngay, đồng thời khi gà con nở hết thì phải cho con mái đó vào ổ ấp
tiếp cho đợt khác để tránh con mái thấy gà con thì sẽ không ấp.

Trứng có phôi Trứng chết phôi Trứna không phôi

Đèn soi trứng Hộp soi trứng
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NHữNq QỢi Ỷ \/ê PHÚỨNQ PHÁP ì>ề IẬP uế HOẠCH SÀI Qmq

Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ý khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn 
bài,

Khởi dộng: sử dụng trò chơi
Ôn bài: sử dụng hình thức hát chia kẹo.

Giới thiệu nội 
dung bài giảng Thuyết trình

Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Thu nhặt, chọn, 
bảo quản và vận 
chuyển trứng ấp 
&
ấp trứng tự 
nhiên (gia cẩm 
mái ấp)

Quan sát thực 
tế

Yêu cầu quan sát:
■ Quan sát và hỏi 1 hộ đang nuôi gà đẻ và phân tích 

ƯU nhược điểm. Tiêu chí quan sát:
- Cách thu nhặt,
- Cách bảo quản trứng ấp.
- Vệ sinh và chọn trứng ấp
■ Quan sát và hỏi 1 hộ đang nuôi gà ấp và phân tích 

ưu nhược điểm. Tiêu chí quan sát:
- Loại gia cầm đang ấp và số lượng trứng ấp.

- Ổ ấp và vị trí của ổ ấp.
- Chuẩn bị cho gà mái ấp.
- Kiểm tra trứng

Cách tiến hành:
■ Tập huấn viên khảo sát và chọn ra 2 hoặc 4 hộ.
■ Chia lớp thành 4 nhóm, 2 nhóm tiến hành quan sát 

hộ nuôi gà đẻ và 2 nhóm tiến hành quan sát 2 hộ 
nuôi gà ấp.

■ Các nhóm gắp thăm trình bày kết quả.
■ Tập huấn viên nhận xét và bổ sung. Nên sử dụng 

tranh vẽ minh hoạ để tổng kết.

Tổng kết bài

Tóm tắt nội dung chính bằng hình thức thi giữa các nhóm.

Cád nội dung chính cần nhân mạnh:

■ Để đạt tỷ lệ ấp nở cao, cần phải chọn trứng ấp đảm bảo tiêu chuẩn 
và bảo quản không quá 7 ngày.

■ Đảo trứng trong quá trình bảo quản để tránh hiện tượng nở bị sát vỏ.
■ Những gia cầm có thể ấp trứng: gà ta, ngan ta, gà tây.
■ Cần phải chọn gia cầm ấp và nuôi tốt trong quá trình ấp trứng.
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M 1 0

GHI CHÉP 0  uệu  VÀ 1ÍNH lo m  1HU CHI 
1K0NG CHỒN m ô t GÀ ờ  NÔNG HỘ

Mục tiêu

S om Uki l<ết tkúc ckuyần đề  này nông dân sẽ:
•  •Hiểu tám quan trong của việc ghì cképt và biết cáck gki ckép sô 

liệu trong ckản nuôi gà nông kọ

•  B iế t cáck tínk toán tku-ckì trong ckăn nuôi gà  ả  nông kọ

Nội dung chính

•  d á c h  gkì ekép sổ’ liệu
~ưầm quan trọng của việc gkỉ ckép số liệu 

í^áck gki ckép số" liệu
•  X fnk toán tku cki trong ckãn nuôi gà:

- B ảng và công tkức tínk

B à i tộp tkií<c kànk

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

CÁCH CỊH1 CHÉP SỐ uệu

Tầm quan trọng của việc ghi chép só liệu

• Đây là một trong 4 yếu tố làm tăng hiệu quả trong chăn nuôi.

• Ghi chép số liệu để tính toán lỗ/lãi; điều chỉnh tăng giảm đàn, thCfc ăn khi cần 
thiết.

Cách ghi chép số liệu
• Nên tập ghi dần các khoản chi chính (như thức ăn, mua giống, thuốc thú y), các 

khoản thu chính (trứng, thịt).

• Đối với khoản chi thường xuyên như thức ăn. Có hai cách ghi thông dụng:
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• Cách 1: Cân 1 lượng thức ăn nhất định, ví dụ nhu 5 kg hay 10 kg, ghi lượng thức 
ăn vào sổ, đến khi cho gà ăn hết số thức ăn này thi lại câri thêm và lại ghi vào sổ, cứ 
tiếp tục nhu thế...

Cách 2: Ghi lượng thức ăn cho ăn thực tế hàng ngày.

• Đối với khoản chi không thường xuyên như giống, mua dụng cụ thì ghi số thực tế 
tại thời điểm ghi.

• Các khoản thu nên ghi vào một trang riêng để dễ theo dõi

Ví dụ biểu mẫu ghi các khoản chi phí

Ngày/tháng* Khoản chi Số lượng Thành tiền (A) Ghi chú

Tổng (A)

*Đối vỡi các loại thức ăn nếu ghi theo cách 1 thi ghi định kỳ sau mỗi lần cân.

Ví dụ biểu mẫu ghi các khoản thu

Ngày/tháng* Khoản thu** Số lượng Thành tiền (B) Ghi chú

Tổng(B)

** Kể cả trứng gà và gà thịt dùng trong gia đình, cho hoặc biếu.

Chú ý: Các số liệu trên nên cộng dồn theo mỗi đợt nuôi hoặc theo năm để tính toán 
thu nhập. .
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TÍNH TOÁN THU CHI TTíONG CHẶN nuôi gà

Bảng và công thức tính

Bảng tính toán thu-chi trong chăn nuôi gà

Chi (A) Thu(B)

Các khoản chi Thành tiền Các khoản thu Thành tiền

Giá trị đàn đầu đợt nuôi 
(hoặc đầu năm )

Bán gà

Mua giống Bán trứng

Chi phí thức ăn Gà thịt tiêu dùng cho gia đình

Thuốc thú y Trứng tiêu dùng cho gia đình

Chi khác Giá trị đàn cuối đợt nuôi 
(hoặc cuối năm )

Tổng chi (A) Tổng thu (B)

Công thức tính:
Thu nhập = B - A

Bài tập thực hành
Các nhóm lấy vị dụ thực tế để đưa vào bảng 1 để làm quen với cách tính.
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n h ũ n g  g ợ i  ý  v ề  P H Ù tíN G  PH ÁP Ỉ> Ể  LẠP K Ế  H O Ạ C H  m  QLẢHG

Nội dung/ 
hoạt động

Phương pháp 
sử dụng Yêu clu/gợi ý khi sử dụng các phương pháp

Khởi động, ôn bài
Khởi động: sử dụng trò chơi 

Ôn bài: hình thức thi các nhóm .

Giới thiệu nội 
dung bài giảng Thuyết trình Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Cách ghi chép số 
liệu

Thuyết trình
Chuẩn bị bảng 1 (tính toán thu - chi trong chăn nuôi 
gà) để thuyết trình.

Thực hành theo 
cặp

Bài tập 1: Tập huấn viên chia lớp theo nhóm hái 
người và yêu cầu các nhóm thực hành điền vào 
bảng 1.

Tính toán thu chi 
trong chăn nuôi 
gà

Thuyết trình
Giới thiệu công thức tính thu nhập từ chăn nuôi gà.

Bài tập thực 
hành

Bài tập 2: Dựa vào kết quả của bài tập 1, yêu cầu 
các nhóm tiếp tục tính thu nhập từ chăn nuôi gà.

Tổng kết bài

Tóm tắt nội dung chính bằng hình thức chọn câu trả lời đúng.

Tập huấn viên chuẩn bị trước các câu sát với các nội dung cẩn tổng kết.

Các nội dung chính cẩn nhân mạnh:

■ Để biết được lỗ/lãi và có quyết định đúng đắn cho thời gian tiếp theo 
thì cần phải ghi chép số liệu chính xác.
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C U ^ M  11

CÔNG TÁC vệ SINH THÚ V M CÁC BỆN PHÁP c ơ m  vệ ỉtNH 
PHÒNG BỆNH CHO GÀ THÀ WỜN

Mục tiêu

S qm kki kế t tkúc ck uyần đ ề  này nông dân  sẽi

•  ■HiầM được, tầm  quan t(*ọn0 của cồng  tác  VẬ sink pkòng bệnk cko 

3 à
•  /s)am dtXỢc c á c  biện pkáp  cơ  bản về  vệ  sink tkú y và pkòng bệnk 

cko gà

•  B iế t cáck pkốn biệt gà ôm vầ gà kkoẻ

Nội dung chính

•  T a m  quan tr*ọng của công  tác v ệ  sink pkòng bẬnk cko gà

•  íSác biện pkáp c ơ  bản V Ậ  sink pkòng bẬnk cko gà tkả vutcfn
•  T-^kân biệt gà kkỏe và gà Ốm

Thời gian: 3 - 3,5 giờ

Nội dung chuyên đề

ĨẨH QUAN mỌNG CÙA CÔNCỊ 7Ác t/ệ SÍNH PHÒNG ZỆNH CHO GÀ
• Hạn chế dịch bệnh xảy ra và lây lan.
• Quyết định thành công của chăn nuôi.

CÁC BIỆN PHÁP cơ BÀN vệ ÍINH PHÒNG BỆNH CHO GÀ THÀ \AjỞN
Khi chọn mua gà giống về nuôi

- Chỉ mua gà từ những cơ sở giống tốt, có lý lịch rõ ràng. Chỉ chọn những gà khoẻ 
mạnh, nhanh nhẹn. Phải hỏi rõ để biết gà giống đã được tiêm phòng những 
bệnh gì.

- Lưu ý: Cần nhốt riêng gà mới mua về (cách xa gà nhà đang nuôi) cho uống 
thuốc bổ trong vòng 10 ngày, khi thấy khoẻ mạnh mới thả cùng đàn gà nhà.
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Vệ sinh chuồng trại, vườn chăn thả và dụng cụ chăn nuôi
* Vệ sinh trước khi nuôi

- Cần chú ý vệ sinh tiêu độc chuồng gà, khu vực xung quanh chuồng, độn 
chuồng, dụng cụ chăn nuôi trước khi đưa gà vào nuôi.

- Sau khi vệ sinh tiêu độc chuồng 2 ngày mới thả gà vào nuôi.

* Vệ sinh trong khi nuôi

- Chuồng nhốt gà cần đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp 
về mùa đông.

- Sân thả gà cần khô, sạch sẽ, có hàng rào bao quanh.

- Nếu nuôi gà có độn chuồng thì độn chuồng phải luôn khô, nên phơi nắng trước 
khi cho vào chuồng gà.

- Không nên nuôi nhốt gà với mật độ quá cao.

- Ổ đẻ cần để nơi khô ráo, thoáng mát, đệm lót cần phơi nắng kỹ trước khi trải 
vào ổ và thay thường xuyên để tránh mầm bệnh cư trú.

- Định kỳ quét phân, thay độn chuồng, rắc vôi bột vào các nơi ẩm ướt, quét vôi 
chuồng nuôi, sân thả gà. Phun thuốc diệt muỗi, mò, mạt.

- Phân gà, độn chuồng lẫn phân cần được gom vào nơi quy định và ủ kỹ để diệt 
mầm bệnh.

* Vệ sinh sát trùng sau đợt nuôi, theo trình tự sau:

- Thu gom phân gà, độn chuồng lẫn phân, rác thải vào nơi quy định và ủ kỹ để 
diệt mầm bệnh.

- Quét dọn sạch rác bụi, mạng nhện.

- Cọ rửa bằng nước sạch toàn bộ nền, tường, rèm che, dụng cụ chăn nuôi sau đó 
sát trùng bằng chất khử trùng.

- Để trống chuồng 7 - 1 5  ngày mới nuôi lứa khác.

Vệ sinh thức ăn, nưốc uống
- Máng ăn, máng uống cần có chụp để gà khỏi nhẩy vào, cần rửa sạch hàng 

ngày.
- Thức ăn cần đảm bảo chất lượng, không ẩm, không mốc. Thức ăn thừa của gà 

bệnh không dùng lại cho gà khoẻ.

- Nước uống đảm bảo sạch, thay thường xuyên. Không cho gà bệnh uống chung 
với gà khoẻ.

Các biện pháp khử trùng

- Ánh nắng mặt trời: dùng để phơi máng ăn, máng uống, dụng cụ chăn nuôi, độn 
chuồng, nguyên liệu thức ăn.
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- Nước sôi: dùng để sát trùng các dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ sử dụng vắcxin.

- Dùng bùi nhùi rơm, trấu, bồ kết để hun chuồng. Chú ý phòng chống cháy.

- Vối bột: dùng rắc xung quanh chuồng nuôi hoặc các nơi ẩm ướt trong chuồng.

- Nước vôi: tốt nhất là dùng nước vôi mới tôi; dùng để quét nền chuồng, sân chơi 
và xung quanh tường.

- Hoá chất sát trùng: Cloramin, lodine, crezil... dùng để sát trùng chuồng nuôi, 
khu vực xung quanh chuồng, dụng cụ chăn nuôi.

- Xông hơi bằng hỗn hợp Formol và thuốc tím với liều lượng 17,5 gam thuốc tím + 
35 ml Formol cho 1 m3 chuồng nuôi. Khi xông hơi chuồng phải kín. Xông độn 
chuồng trưóc khi sử dụng, xông quần áo bảo hộ, xông trứng...

Biện pháp cách ly để hạn chế lây lan bệnh

- Hạn chế người ra vào nơi nuôi gà. Nếu có dịch bệnh xung quanh thì không cho 
người ngoài đến, người nuối gà không sang nơi có dịch.

- Ngăn không cho gà tiếp xúc vói ngan, vịt, ngỗng, bồ câu, chim cút, chim trời, lợn 
chuột và các động vật khác.

- Thường xuyên loại thải những gà ốm yếu ra khỏi đàn để tránh lây lan bệnh.

Các chú ý khi gà mắc bệnh hoặc 
nghi mắc bệnh

- Khi có gà nghi mắc bệnh phải 
báo cáo ngay với cơ quan thú y 
để có biện pháp xử lý kịp thời. 
Cần tăng cường các biện pháp 
vệ sinh và sát trùng chuồng trại.

- Áp dụng các biện pháp cách ly 
để hạn chế bệnh lây lan.

- Tách riêng con ốm để theo dõi 
và điều trị.

- Không mua bán gà bệnh. Không 
mua thêm gia cầm khoẻ về nuôi.

- Xác gà chết cần phải đưa ngay ra 
thú y. Gà ốm, chết bệnh cần đốt c

khỏi khu vực chăn nuôi và xử lý theo quy định 
háy thành than và chôn kỹ với vôi bột.

- Cần quét phân, sát trùng tiêu độc hàng ngày nơi nuôi gà, sân thả gà bằng thuốc 
sát trùng, vôi, nước sôi, hơ lửa...

Đối với gà chưa mắc bệnh phải dùng vắcxin phòng hoặc dùng thuốc thú y điều 
trị theo hướng dẫn của cán bộ thú y hoặc nhà sản xuất..
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Máng ăn, máng uống, các dụng cụ chăn nuôi cần rửa sạch, phơi khố dưới ánh 
nắng mặt trời, sát trùng tiêu độc trước khi sử dụng lại.

62



Dùng vắcxin phòng bệnh cho gà

Ngày tuổi Loại vắcxin dùng Cách sử dụng

5 ngày tuổi vắcxin Gumboro lần 1 Nhỏ vào mắt, mũi

7 ngày tuổi
vắcxin Lasota lần 1 

vắcxin Đậu gà

Nhỏ vào mắt, mũi 

Chủng vào màng cánh

10 ngày tuổi vẳcxin Cúm gia cầm lần 1* Tiêm dưới da cổ hoặc tiêm bắp ức

15 ngày tuổi vắcxin Gumboro lần 2 Nhỏ vào mắt, mũi

25 ngày tuổi vắcxin Lasota lần 2 Nhỏ vào mắt, mũi

40 ngày tuổi vắcxin Cúm gia cầm lần 2* Tiêm dưới da cổ hoặc tiêm bắp ức

2 tháng tuổi
vắcxin Niucatxơn Hệ1 

vắcxin Tụ huyết trùng

Tiêm dưới da 

Tiêm dưới da

4,5 tháng tuổi

vắcxin Đậu gà. 

vắcxin Niucatxơn Hệ1 

vẳcxin Tụ huyết trùng

Chủng vào màng cánh 

Tiêm dưới da 

Tiêm dưới da

6 tháng tuổi vắcxm Cúm gia cầm lần 3* Tiêm dưới da cổ hoặc tiêm bắp ức

Sau đó cứ 4 tháng tiêm nhắc lại vắcxin Niucatxdn H1,vắcxin Tụ huyết trùng và sau 5 tháng 
tiêm nhắc lại vắcxin Cúm gia cầm*.

* T ro n g  trư ờ ng h ợ p  có  n g u y  cơ  d ịch  c ú m  g ia  c ầ m

* Cách pha vắcxin đông khô: theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cán bộ thú y
- Chỉ sử dụng những lọ vắcxin có viên đông khô còn nguyên vẹn, không vỡ, 

không teo nhỏ, không biến màu.

Lấy 2 ml nước cất hoặc nước sinh lý vào bơm tiêm, sau đó đâm kim xuyên qua nút 
cao su và bơm sổ nưởc cất đó vào lọ vắcxin, lắc kỹ cho viên đông khô tan đều, rút sô' 
vắcxin đã tan đó ra pha vào lượng nước cất cần dùng cho sổ liều vắcxin mà nhà sản 
xuất quy định cho mỗi lọ.

* Các vị trí nhỏ và tiêm vắcxin 

- Nhổ mắt, nhỏ mũi.
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- Chủng vào màng mỏng cánh.

- Tiêm dưới da cổ ở khoảng cách 1/3 cổ kể từ đầu trở xuống.

- Tiêm bắp đùi hoặc lườn.

Luu ý khi sử dụng vẩcxin

- Một số loại vắcxin luôn bảo quản ở 4 - 10°c (theo đúng chỉ dẫn ghi trên nhãn 
mác).

- Không để vắcxin ở nhiệt độ bên ngoài, không để ánh sáng chiếu trực tiếp.

- vắcxin bệnh nào chỉ dùng để phòng bệnh đó.

- Khi dùng vắcxin phải kiểm tra: nhãn mác, hạn dùng, chủng loại, trạng thái, màu 
sắc của vắcxin. Không dùng vắcxin quá hạn, biến màu, viên đông khô bị vỡ, 
vắcxin nước bị vẩn đục...

- vắcxin cần được pha với nước cất vô trùng, nước sinh lý, pha xong dùng ngay, 
dùng đúng liều lượng, đúng cách theo yêu cầu của từng loại vắcxin và của nhà 
sản xuất.

- Dụng cụ, ống tiêm, kim tiêm, nước cất phải vô trùng, sau khi hấp hoặc luộc phải 
để nguội mới dùng.

- Đối vối vắcxin nhược độc không dùng cồn sát trùng dụng cụ sử dụng.

- Đối với vắcxin có bổ trợ dầu phải lắc kỹ trước khi lấy ra và tiêm bắp.

- vắcxin thừa, dụng cụ dùng xong phải được tiệt trùng và không vứt bừa bãi.

- Chì dùng vắcxin cho gà khoẻ.
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PHÂN &ỆĨ CỊẶ KJHữè \ỈÀ QÀ ỐM
Phân biệt gà khoẻ và gà ốm dựa vào các đặc điểm khác nhau sau:

Gà khoẻ Gà ốm

Nhanh nhẹn, hoạt bát. Luôn luôn hoạt 
động: đi, chạy, tìm thức ăn.

Mệt mỏi, ủ rũ. Đứng hoặc nằm một chỗ.

Ăn, uống tốt. Ăn, uống kém.

Mắt sáng, mở to. Mắt nhắm, lờ đờ.

Lông mượt, phủ đều. Lông xù, xơ xác.

Chân thẳng, bóng, mập. Chân khoèo, liệt, khô, gầy.

Mỏ sáng, bóng, đều. Mỏ khô.

Mào, yếm đỏ tươi, sáng, bóng màu. Mào yếm tím bầm, nhợt nhạt, thuỷ thũng.

Cánh úp gọn vào thân. Cánh xã.

Hậu môn khô, lông xung quanh tơi, bông. Hậu môn ướt, lông dính bết phân.

Thở đều, mũi khô. Khó thở, mũi có dịch nhầy, ho, hắt hơi, vẩy mỏ.

Phân mềm, có khuôn. Phân lỏng, màu vàng hoặc trắng xanh, có máu, 
có giun sán.

Đẻ bình thường. Đẻ giảm hoặc ngừng đẻ bất thường.
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NHŨNG GỢI V về PHƯƠNG PHÁP Ị>ể LẬP UẾ HOẠCH BÀI GIÀNG
Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ỷ khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn 
bài

Khởi động: sử dụng trò chơi. 
Ôn bài: hình thức ném bóng.

Giới thiệu nội 
dung bài giảng Thuyết trinh

Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Các biện pháp 
cơ bản vệ sinh 
phòng bệnh 
cho gà thả 
vườn

Quan sát thực tế

Yêu cẩu quan sát:

■ Quan sát và hỏi 3 hộ đang nuôi gà thả vườn và 
phân tích ưu/nhược điểm theo các nội dung sau:
- Chọn gà giống.
- Tình hình vệ sinh chuồng trại.
- Tình hình vệ sinh thiết bị chăn nuôi.
- Vệ sinh thức ăn nước uống.
- Tình hình áp dụng các khuyến cáo của thú y khi

xảy ra bệnh.
Cách tiến hành:

■ Tập huấn viên khảo sát và chọn ra 3 hộ.
■ Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm tiến hành quan 

sát một hộ .
■ Các nhóm trình bày kết quả.
■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung. Nên sử dụng 

tranh ảnh mình hoạ và giáo cụ trực quan để tổng 
kết.

Lịch tiêm 
phòng và lưu ý 
khi sử dụng

Thuyết trình
Chuẩn bị nội dung ngắn gọn ở dạng bảng lật.

Sử dụng 
vắcxin

Trình diễn thực 
hành

Tập huấn viên chuấn bị dụng cụ, văcxin và thực hiện 
theo các bước của phương pháp trình diên.

Tổng kết bài

Tóm tẳt nội dung chính bằng bài tập ”điẽn chó trống”.

Các nội dung chính cần nhấn mạnh:
■ Phòng bệnh là một trong những yếu tô' đầu tiên quyết định đến thành 

công trong chăn nuôi.
■ Chăm sóc nuôi dưỡng tốt để đảm bảo đàn gà sức khoẻ tốt.
• áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh chung: vệ sinh chuồng trại, 

dụng cụ chăn nuôi, thức ăn nước uống, cách ly... để phòng bệnh từ xa 
cho gà.

■ Phòng bệnh bằng vắcxin là một trong những cách phòng bệnh có hiệu 
quả nhất.
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* *  Í Ị ỷ-Ặ ụ l+ u t  ọ ịf>  ồ  fZ ,  l i+ Ậ .  AĨUv-CềXrỊUlf+.

Mục tiêu

SữM khi kết thúc chuyền đề  này uổng dân sẽ!

•  MẨm  duợc dộc điểm chung của nhóm bệnh vi rút thtfcfng gdp d
gà-

•  N ắ m  đuợc dặc diêm/ triệu chứng/ và hiện pháp phòng chông 
bệnh M  iu-cat-xơn.

Nội dung chính

•  A^ột sổ bệnh vi rút thuờng gộp ở gà.

•  Đ ộ c  diểm chung của nhóm bệnh virút th iêng  gập Ỏ gà.

•  BẶnh M i u-cát-xc*ni
Đ ộ c  diểm của bệnh
Buồng lây lan của bệnh
~CVì£u chứng (biểu hiẬn bền ngoài)
Bệnh tích (biểu hiện bến trong)
B iện pháp phòng chông.

•  Bệnh cúm gia cầmi
B ộ c  diểm của bệnh
Buờng lây lan của bẬnh
TTriẶu chứng (biêu hvì̂ Kv bốn ngoài)
B^nh tích (biểu hiẬn bền trong)
BiẬn pháp phòng chống.

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

67



MỘT SỐ BỆNH WRứr ĨHÚỠNQ qẠP ở  gà

• Bệnh Niu-cat-xơn.
• Bệnh Cúm g'a cầm.
• Bệnh Gumboro,:
• Bệnh Đậu gà.
• Bệnh Marek.
• Bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm.

Đặc điểm chung của nhóm bệnh virút thường gặp ỏ gà

• Do virút gây ra.
• Lây lan nhanh, mạnh.
• Tỷ lệ gà mắc bệnh và chết cao
• Không thể chữa bằng kháng sinh.
• Chỉ có thể phòng bệnh bằng vắcxin.

BỆNH Ntu-CÁĨ-XƠN
Đặc điểm chung

• Do virút gây ra.
• Là bệnh đặc biệt nguy hiểm ở gà.
• Lây lan nhanh, mạnh.
• Gây ốm và chết nhiều gà ở mọi lứa tuổi.
• Bệnh xảy ra quanh năm, khắp mọi vùng.
• Không thể chữa bằng kháng sinh.
• Chỉ có thể phòng bệnh bằng vắcxin.

Đường lây lan

• Qua đường hô hấp và tiêu hoá.
• Do tiếp xúc giữa gà ốm và gà khỏe.
• Do bụi, gió và không khí có mầm bệnh.
• Do phương tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống nhiễm mầm bệnh.
• Do dụng cụ chăn nuôi thú y nhiễm mầm bệnh.
• Do người chăn nuôi, khách thăm quan đến từ vùng có bệnh.
• Do tiếp xúc với động vật, chim hoang dã mang mầm bệnh.

Triệu chứng (biểu hiện bên ngoài)
• Gà ủ rũ, mào thâm, bỏ ăn, đứng khoác áo tơi.
• Sốt cao, chân lạnh.
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• Diều trướng, đầy hơi.
• Khó thở, chảy nước mũi, nước dãi.
• Tiêu chảy phân loãng, có màu trắng xanh (phân cứt cò).
• Gà ốm, chết nhiều.
• Gà sống sót để lại di chứng thần kinh, nghẹo cổ, đi vòng quanh, mổ thức ăn 

không chính xác.

Bệnh tích (biểu hiện bên trong)

• Xuất huyết ở lỗ huyệt.
• Xuất huyết và dịch nhầy ở thanh khí quản (họng).
• Xuất huyết và loét ở dạ dày tuyến.
• Xuất huyết và loét trên thành ruột.
• Xuất huyết ỏ van hồi manh tràng (ruột thừa, ruột tịt).

Xuất huyết và loét ở dạ dày tuyến Xuất huyết và loét trên thành ruột 
(cuống mề)

Biện pháp phòng chống 

Phòng bệnh

• Không nên nuôi chung gà các lứa tuổi.
• Đảm bảo chuồng luôn sạch, thoáng và khô ráo.
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• Thức ăn đủ chất. Thức ăn, nước uống sạch sẽ.
• Không nhốt chung gà mới mua về với gà khoẻ đang nuôi, cần cách ly nuôi riêng 

trong vòng 10 ngày.
• Biện pháp phòng hữu hiệu nhất là sử dụng vắcxin phòng bệnh cho gà ở các độ 

tuổi khác nhau:

vắcxin Lịch dùng Cách dùng Lưu ỷ

Lasota

Lần đầu: Gà 7 
ngày tuổi

Lần hai: Sau 
lần đầu 3 tuần

- Lọ vắcxin 50 liều pha 
thêm 5 ml nước cất.

- Nhỏ vào mắt và mũi mỗi 
con gà 2 giọt.

- Tránh ánh nắng.

- vắcxin luôn bảo quản lạnh 2°c - 
8°c, khi vận chuyển để trong hộp xốp 
hoặc phích lạnh có đá.

- vắcxin pha xong phải dùng ngay.

vắcxin 
Niucatxơn 
chịu nhiệt

Lịch dùng như 
vắcxin Lasota.

Nhỏ vào mắt và mũi mỗi 
con gà 2 giọt.

- Tránh ánh nắng.

- Bảo quản được ở nhiệt độ trong 
phòng 1 tuần.

- vắcxin không cần pha.

vắcxin 
Niucátxơn 
hệ I

Lần 1: Gà 2 
tháng tuổi

Cứ sau 4 tháng 
tiêm nhắc lại

- Lọ vắcxin 20 liều pha 
thêm 8 ml nước cất.

- Tiêm dưói da sau gáy 
hoặc dưới da màng cánh 
mỗi con 0,4ml.

- Tránh ánh nắng.

- vắcxin luôn bảo quản lạnh 2°c - 
8°c, khi vận chuyển để trong hộp xốp 
hoặc phích lạnh có đá.

- vắcxin pha xong phải dùng ngay.
- Tiêm cho gà đã được dùng ít nhất 2 
lần vắcxin Lasota

vắcxin vô 
hoạt nhũ 
dầu

20 tuần tuổi 
(gà đẻ trứng)

Tiêm dưới da sau gáy mỗi 
con 0,5 ml

Tiêm dưới da cổ, ở khoảng cách 1/3 
cổ kể từ đầu trử xuống để tránh gà bị 
sưng đầu sau tiêm.

Khi có bệnh xảy ra:

- Báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở.
- Dùng vắcxin và bổ sung thuốc bổ tăng sức đề kháng cho những đàn gà chưa mắc 
bệnh (B -  complex, chất điện giải, Vitamin C).
- Cách ly đàn gà ốm.
- Đốt xác gà chết rồi chôn và rắc vôi bột, phun thuốc sát trùng bằng Formôn 2-3%, 

BKA: pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không bán chạy gà ốm.
- Người nuôi gà ốm không tiếp xúc với đàn gà khác
- Sát trùng chuồng nuôi, sân thả, dụng cụ và khu vực xung quanh hàng ngày.
- Thu dọn chất thải, phân đem đốt hàng ngày.
- Rắc vôi bột để cách ly chuồng nuôi với khu vực xung quanh và rắc ở lối ra vào 
chuồng nuôi.
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mữNQ QỢl ý về PHÙỒhlQ PHÁP bề LẬP KẾ HOẠCH BÀt GIÀNG
Nội dun g / 
hoạ t đ ộng

Phương pháp Câu hỏ i/ gợi ý  kh i sử  d ụng  phương pháp

Khởi động, ôn bài
K hỏ i động: sử dụng trò chơi 
Ôn bài: Thi giữa các nhóm

Giới thiệu nội dung 
bài giảng Động não

Câu hỏi:

■ Trong chăn nuôi gà, chúng ta thấy gà hay mắc nhũng bệnh
gì?

Một số bệnh virút 
thường gập 
ở gà va đặc điểm 
chung củá nhóm 
bệnh này

Động não
Câu hỏi

■ Trong các bệnh của gà vừa liệt kê, các bác cho biết bệnh 
nào do virút gây ra?

■ Các bác cho biết đặc điểm chung của nhóm bệnh virút?

Bệnh Niu-cát-xơn: 
Đặc điểm, nguyên 
nhân gây bệnh và 
biểu hiện bến ngoài

Thảo luận 
nhóm

Câu hỏi:
■ Bệnh Niu-cát-xơn có những đặc điểm chung gì?
■ Gà có biểu hiện bên ngoài như thế nào khi mắc bệnh Niu- 

cát-xơn?
■ Hãy nêu nguồn bệnh và đuờng lây lan của bệnh Niu-cát-xơn?

Cách tiến  hành:
■ Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận và trình bày một 

nội dung.
■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung và tổng kết nội dung. Nên 

sử dụng tranh ảnh minh hoạ.

Biểu hiện bên trong Thuyết trình Chuẩn bị ảnh/tranh minh hoạ và nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Các biện pháp phòng 
bệnh

Động não Cảu hỏi:

• Để phòng chống bệnh Niu-cát-xơn chúng ta cần làm gì?

Trình diễn thực 
hành

Tập huấn viên chuẩn bị dụng cu, vắcxin và thực hiện theo các 
buớc của phương pháp trình diễn về cách pha chế vắcxin và xác 
định vị trí nhỏ hoặc tiêm, cách nhỏ hoặc tiem vắcxin.

G iáo cụ trực quan:

■ Một vài lọ vắcxin mẫu, dụng cụ để nhỏ hoặc tiêm vắcxin.
■ Gà làm mẫu vật sống để thực hành.

Thuyết trình Chuẩn bị nội dung ngắn gọn trên bảng lật.

Tổng kết bài

Hình thức chọn câu trả lời đúng (a, b, c, d).
Tập huấn viên chuẩn bị trưốc các câu sát với các nội dung cần tổng kết.

Qác nộ i dung  ch ính  cẩn tổng  kết

Đ ặc điểm chung nổi bật của nhóm bệnh virút:
■ Không thể chữa bằng kháng sinh
* Có thể phòng bệnh bằng vắcxin.
Bệnh Niu-cát-xơn:
■ Đường lây lan: qua đuờng tiêu hoá và hô hấp
■ Triệu chứng điển hình: diều truớng, đầy hơi, tiêu chảy phân loãng có màu trăng 

xanh, gà song sót để lại di chứng thần kinh.
* Bệnh tích điển hình: xuất huyết và loét ở dạ dày tuyến, xuất huyết và loét trên 

thành ruột.
* Phòng bênh: Chăm sóc nuôi dưỡng tốt để đảm bảo đàn gà có sức khoẻ tốt. 

Phòng bệnh bằng vắcxin là một trong nhũng cách phòng bệnh có hiệu quả 
nhất. Kết hợp với khử trùng tiêu độc nơi chăn nuôi.

■ Chống bệnh: Báo ngay cán bộ thú y cơ sở. áp dụng tốt các biện pháp cách ly.
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ĩệm  CÚM QIẠ CẦM
Đặc điểm chung

• Do virút gây ra.

• Là bệnh truyền nhiễm cấp tính, rất nguy hiểm.

• Lây lan nhanh, mạnh, xảy ra ở tất cả các loại gia cầm; gà, vịt, ngan, ngỗng, chim 
ở mọi lứa tuổi.

• Nếu virút có độc lực cao, bệnh gây chết nhiều gia cầm, tỷ lệ chết tới 100%.

• Nếu virút có độc lực thấp, bệnh gây tỉ lệ gà ốm cao, tỉ lệ chết thấp.

• Bệnh lây sang người

• Bệnh xảy ra quanh năm, thường phát vào lúc chuyển mùa từ Thu sang Đông và 
vào mùa Đông.

• Thuỷ cầm (ngan, vịt) là nơi tàng trữvirút cúm gây bệnh cho gà và con người. 

Đường lây lan

• Lây chủ yếu qua đường hô hấp, đường tiêu hoá.

• Do tiếp xúc giữa gà ốm và gà khỏe.

• Do bụi, gió và không khí có mầm bệnh.

• Do phương tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống nhiễm mầm bệnh.

• Do dụng cụ chăn nuôi thú y nhiễm mầm bệnh.

• Do công nhân chăn nuôi, khách thăm quan đến từ vùng có bệnh.

• Do tiếp xúc với thuỷ cầm, chim hoang dã mang mầm bệnh.

• Do vận chuyển gia cầm từ nơi này đến nới khác chưa có kiểm định thú y.

Triệu chứng (biểu hiện bên ngoài)

• Gia cầm bệnh đột ngột sốt cao, thân nhiệt lên tới 44 - 45° C;

• Ho khẹc, thỏ khó, khi thở phải há miệng;

• Chảy nước mắt, nước mũi và dãi dớt liên tục;

• Mào, tích và hàm dưới sưng, tích nước, xuất huyết đỏ từng đám;

• Kết mạc mắt sưng, xuất huyết; ở thuỷ cầm có hiện tượng kéo màng mắt trắng.
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• ỉa chảy nặng, phân xám vàng, xám xanh, đôi khi có máu, mùi tanh;

• Da tím tái và xuất huyết ở dưới da, đặc biệt là da chân.

• Đi lại loạng choạng, xiêu vẹo, run rẩy, đứng túm tụm vào một chỗ;

• Có thể gặp triệu chứng thần kinh: co giật, liệt.

• Gà đẻ giảm đẻ hoặc ngừng hẳn nhưng vỏ trứng không bị mất màu.

• Tỷ lệ gà mắc bệnh rất cao

• Tỷ lệ chết có thể rất cao (100% đàn), có thể thấp tuỳ theo độc lực của mầm bệnh

• Xuất huyết từng đám dưới da chân

N g u ồ n : T ru n g  T â m  C h ẩ n  Đ o á n  T h ú  Y  T ru n g  ư ơ ng

Bệnh tích (biểu hiện bên trong)

• Mũi bị viêm, xuất huyết và tịt lại;

• Mào và tích đỏ thẫm, có tích nưốc;

• Các phủ tạng: phổi, tim, gan, lách, thận, buồng trứng...đều bị xuất huyết và viêm 
hoại tử

• Đặc biệt màng treo ruột, mỡ bụng xuất huyết khác với tất cả bệnh khác.

• Tuyến tuy sưng to, có các vạch vàng, đỏ xen kẽ;

• Niêm mạc dạ dày tuyến, hậu môn, túi huyệt và các tổ chức dưới da, tổ chức cơ 
đều bị xuất huyết, đỏ thẫm từng mảng.
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Thanh khí quản, phổi, tim xuất huyết

N g u ồ n : T ru n g  T â m  C h ẩ n  Đ o á n  T h ú  Y  T ru n g  ư ơ n g

Tim và dịch hoàn xuất huyết

N g u ồ n : T ru n g  T â m  C h ẩ n  Đ o á n  T h ú  Y  T ru n g  ư ơ n g
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Biện pháp phòng chống

Phòng bệnh

• Chỉ chọn mua gà ở những cơ sở giống tốt, đảm bảo không có bệnh.

• Chỉ chọn mua gà khoẻ mạnh, không nhốt chung gà mới mua về với gà khoẻ đang 
nuôi, cần cách ly nuôi riêng trong vòng 10 ngày.

• Vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên.

• Đảm bảo chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi luôn luôn sạch và khô ráo.

• Thức ăn, nước uống sạch sẽ.

• Hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi.

• Có biện pháp ngăn ngừa, không cho gà tiếp xúc với thuỷ cầm, bồ câu, chim trời 
(không nuôi chung gà với các loại gia cầm và gia súc khác).

• Thường xuyên thải loại những gia cầm ốm, yếu ra khỏi đàn.

• Thường xuyên sát trùng chuồng gà và khu vực thả gà

• Tiêm vắcxin phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Khi có dịch bệnh xảy ra

• Báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở khi thấy gà có hiện tượng ốm, chết.

• Không bán chạy gà ốm, không ăn thịt gia cầm trong đàn bị bệnh, không vứt xác 
chết bừa bãi.

• Bao vây ổ dịch :u huỷ toàn bộ gia cầm chết, mắc bệnh và gia cẩm khác trong 
đàn, bằng cách đốt hoặc đào hố chôn sâu với chất sát trùng hoặc vôi bột theo 
quy định của thú y.

• Vệ sinh, tiêu độc ổ dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

Lưu ý: Hiện nay, theo quy định, khi phát hiện bệnh Cúm gia cầm của một cơ sở chăn
nuôi thì toàn bộ số gia cầm của cơ sở đó phải bị tiêu huỷ và tiêu độc, không điều trị vì:

• Tất cả các loại kháng sinh và hoá dược hiện đang sử dụng đều không có tác 
dụng với bệnh Cúm gia cầm.

• Virút Cúm gia cầm lây lan rất nhanh, gây nguy hiểm cho tất cả các loài gia cầm, 
nhiều loài chim và cả cho người.
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NHữNQ QỢí Ỷ vê PHUỨNQ PHÁP t>ể lẠP KẾ HOẠCH SÀI QIÀNQ

Nội dung/ 
hoại động

Phương pháp Câu hỏi/ gợi ý khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn bài
Khởi dộng: sử dụng trò chơi 
Ôn bài: hình thức kiểm tra viết.

Giới thiệu nội dung 
bài giảng Thuyết trình Chuẩn bị nội dung ngắn gọn trên bảng lật.

Bệnh Cúm gia 
cầm:
Đặc điểm, nguyên 
nhân gây bệnh và 
biểu hiện bên 
ngoài

Thảo luận 
nhóm

Câu hỏi:
■ Bệnh Cúm gia cầm có những đặc điểm chung

gì?
■ Gà có biểu hiện bên ngoài như thế nào khi mắc 

bệnh Cúm?
■ Hãy nêu nguồn bệnh và đường lây lan của bệnh 

Cúm gia cầm?
Cách tiến hành:
■ Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận và 

trình bày một nội dung.
■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung và tổng kêỉ nội 

dung. Nên sử dụng tranh ảnh minh hoạ.
Biểu hiện bên 
trong Thuyết trình Chuẩn bị ảnh/tranh minh hoạ và nội dung giới thiệu 

ngắn gọn.

Các biện pháp 
phòng bệnh

Động não Câu hỏi:
■ Để phòng chống bệnh Cúm gia cầm chúng ta 

cẩn làm gì?

Thuyết trình Chuẩn bị nội dung ngắn gọn trên bảng lật.

Lesson
revievving

Hình thức chọn câu trả lời đúng (a, b, c, d).
Tập huấn viên chuẩn bị trước các câu sát với các nội dung cần tổng kết.

Các nội dung chính cẩn tổng kết
B ệ n h  C ú m  g ia  c ầ m :

■ Đường lây lan: qua đường tiêu hoá và hô hấp
• Triệu chứng: đột ngột sốt cao, chảy nước mắt, dịch mũi và dãi dớt 

liên tục, ỉa chảy rất nặng, phân xám vàng, xám xanh, đôi khi có 
máu, mùi tanh.

* Phòng chống: Chám sóc nuôi dưỡng tố* để đảm bảo đàn gà có sức 
khoẻ tốt. Báo ngay cán bộ thú y cu só khi nghi ngờ đàn gà nhiễm 
Cúm gia cẩm. Nếu được xác định đúng bệnh, toàn bộ số gia cầm 
đang nuôi phải tiêu huỷ và chuồng trại phải tiêu độc.
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EỆNH (ỊUH-EÔ-RÔ M EỆNH Ĩ>ẬU QẠ

Mục tiêu

$& u  <ki kết tkúc ck uyen đề  này nồng dân sẽi

•  A)ắm được độc diêm/ MẠu chúng/ và biện pkáp pkòng ckông 
bệnk úium-bổ-»*ồ.

•  A 'ắm  duợc dộc diếm/ triệu ckáng/ và biện pkáp pkòng ckống 
bệnk Đ ộ u  gà.

Nội dung chính

•  B ệnk CÀưm-bô-rổ!

Đ ộ c  diểm của bệnk
Btfcfng lây lan của bệnk
T riệ u  ckứng (biêu kiện bền ngoài)
B ệ h k  tíc k  (b iêu k iện  bến tro n g )
B iện pkáp pkòng ckông.

•  B ậnk B ộ u  gài
- Đ ộ c  di ầm của bệnk

Đuờng lây lan của bệ.nk
T riéu  ckúỉng (biêu kiện bên ngoài)
B ệnk tíck (biểu kiện bên t**ong)
B iện pkáp pkòng ckông.

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

ZỆNH CỊUM-ZÔ-ZÔ
Đặc điểm của bệnh

• Bệnh Gum-bỏ-rô, bệnh viêm túi huyệt hay bệnh suy giảm miễn dịch hay gặp ở gà 
3 -6  tuần tuổi.
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• .Do vírút gây ra, virút sống được lâu trong môi trường.

• Bệnh xảy ra cấp tính, lây lan nhanh, mạnh.

• Không có thuốc đặc trị, có thể phòng bệnh bằng vắcxin.

• Bệnh gây ốm và chết nhiều gà, từ 15 - 40%, nếu ghép với các bệnh khác gây tl lệ 
chết cao hơn.

• Những gà khỏi bệnh thì sức đề kháng kém, dễ mắc các bệnh khác.

Đường lây lan của bệnh

• Chủ yếu lây qua đường hô hấp.

• Do không khí nhiễm mầm bệnh.

• Do tiếp xúc giữa gà ốm và gà khoẻ.

• Do thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi, giầy dép người chăn nuôi có chứa 
mầm bệnh.

• Do chất thải, độn chuồng có chứa mầm bệnh.

Triệu chứng (biểu hiện bên ngoài)

• Lúc đầu gà chạy nhảy xao xác, mổ cắn lẫn nhau, tự mổ vào lỗ huyệt do gà khó 
thải phân.

• Sau đó gà sốt cao, ủ rũ, xù lông, run rẩy, đi lại chậm chạp, thường đứng chụm 
vào nhau, một số con nằm, đầu gục xuống.

• Tiêu chảy phân nhớt vàng lẫn bọt. Tư thế đứng ỉa rất đặc trưng, 2 đầu gối khuỳnh 
ra, hậu môn hạ thấp xuống, lông gáy dựng ngược lên, toàn thân run rẩy.

• Uống nhiều nước.

• Gà chết nhiều trong vòng 3 - 4 ngày.

• Bệnh thường kéo dài 7 - 8 ngày.

Bệnh tích (biểu hiện bên trong)

• Túi huyệt sưng to, niêm mạc xung huyết hoặc xuất huyết.

• Xuất huyết trên cơ đùi, cơ lườn.

• Xuất huyết dạ dày tuyến, thận sưng to.
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Túi huyệt sưng to Xuất huyết trên cơ đùi

Biện pháp phòng chống

Phòng bệnh

• Thực hiện tốt các biện pháp vệ sính phòng bệnh.

• Dùng vắcxin phòng bệnh.

vắcxin Lịch dùng Cách dùng Lưu ỷ

vắcxin
Gum-bô-rô

Lẩn đầu: Gà 5 
ngày tuổi

Lần hai: 15 
ngày tuổi

Lọ vắcxin 100 liều pha 
thêm 10 ml nước cất 
hoặc nước sôi để nguội.

Nhỏ vào mắt và mũi 
mỗi con 2 giọt.

vắcxin bảo quản lạnh 2°c - 8°c, 
khi vận chuyển để trong hộp 
xốp, hoặc phích lạnh có đá.

vắcxin pha xong phải dùng 
ngay.

Chống bệnh

• Báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở khi nghi ngờ đàn gà mắc bệnh.

• Nhanh chóng cách ly đàn gà ốm. Đốt xác, chôn kỹ gà chết, rắc vôi bột.

• Sát trùng chuồng, sân thả gà, khu vực xung quanh hàng ngày.

• Cho uống đủ nước, bổ sung chất điện giải, B-Complex, vitamin K và c, Anti- 
gumboro, Phosretic.

• Do sức đề kháng giảm, gà dễ bị nhiễm các loại bệnh ghép, tùy thuộc tình trạng 
thực tế mà dùng kháng sinh cho phù hợp.

• Dùng vắcxin phòng cho đàn gà con chưa mắc bệnh.

• Không đến thăm các nơi nuôi gà khác.
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Đặc điểm của bệnh

• Do vi-rút gây ra.

• Vi-rút có sức đề kháng cao, tồn tại lâu trong môi trường.

• Tạo thành các mụn đậu ở những phần không có lông (mào, tích, xung quanh 
mắt).

• Các loại gia cầm đều có thể mắc bệnh.

• Gây tỷ lệ chết cao cho gà con.

• Bệnh xảy ra quanh năm.

Đường lây lan của bệnh

• Chủ yếu qua các vết xây sát ở vùng da không có lông.

• Lây trực tiếp từ con ốm sang con khoẻ.

• Do muỗi đốt và truyền mầm bệnh từ con ốm sang con khoẻ.

Triệu chứng (biểu hiện bên ngoài)

* Dạng ngoài da

• Mụn đậu mọc ở những vùng da không lông (mào, tích, xung quanh mắt, chân, 
mặt trong cánh).

• Mụn có màu sắc khác nhau, từ màu trắng trong, màu hồng thẫm rồi chuyển sang 
màu xám.

• Mụn đậu khô dần, đóng vảy, tạo thành nốt sẹo có màu vàng xám.

• Trường hợp mụn ở mắt làm cho gà bị mù.

Bệnh tích (biểu hiện bên trong)

* Dạng hầu họng

• Thường xảy ra ở gà con.

• Gây các vết loét ỏ miệng, họng.

• Làm cho gà khó ăn, khó thở rồi chết.

• Trong miệng và họng có lớp màng giả màu vàng xám.

• Gà dễ bị nhiễm vi khuẩn kế phát.
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Trong miệng và họng có lớp Các nết mụn đậu trên da gà
màng giả màu vàng xám

Biện pháp phòng chống 

Phòng bệnh
• Nuôi cách ly gà con với gà lớn.
• Vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, dùng thuốc diệt côn trùng theo định kỳ.
• Phòng bệnh bằng chủng vắcxin Đậu gà.

vắcxin Lịch dùng Cách dùng Lưu ý

vắcxin 
Đậu gà

Lần đầu: Gà 7 
ngày tuổi 
Lẩn hai: 4 tháng 
tuổi

Lọ vắcxin 100 liều pha thêm 
1 ml nước cất.
Cách chủng: Dùng que 
chủng đậu, nhúng vào 
vắcxin đã pha đâm xuyên 
qua màng mỏng cánh, tránh 
kim đâm vào mạch máu.

vắcxin bảo quản lạnh 2°c - 8°c, khi 
vận chuyển để trong hộp xốp, hoặc 
phích lạnh có đá. 
vắcxin pha xong phải dùng ngay. 
Sau khi chủng 7 ngày, lật cánh ra 
xem nốt đậu mọc nơi chủng to bằng 
hạt đậu là được.

Chống bệnh
• Cạy mụn đậu và cạo hết bã đậu sau đó bôi dung dịch Glyxerin i-ốt, 1% Xanh 

Metylen lên mụn đậu (bôi hàng ngày), ít ngày sau mụn đậu sẽ khô dần và tự bong.
• Trường hợp gà bị đậu ở niêm mạc miệng, dùng thuốc sát trùng nhẹ 

a-xít bô-ríc 3% hoặc cho gà uống Lugol 1%.
• Bổ sung thêm vitamin, đặc biệt vitamin A. Nếu bệnh nặng cần bổ sung thêm 

kháng sinh phòng vi khuẩn bội phát.
• Các chất thải của gà, độn chuồng, ổ đẻ cần đốt hết.
• Phun sát trùng tiêu độc thường xuyên trong thời gian gà bị bệnh.
• Chủng đậu cho các đàn gà chưa mắc bệnh
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NHƯNG GỌI Ý về PHƯƠNG PHÁP ì>ể lẠP KẾ HOẠCH m  GIÀNG

Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ý khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn 
bài

Khỏi động: sử dụng trò chơi 

Ôn bài: hình thức ném bóng.

Giới th iệu nội 
dung bài giảng

Đ ộng não
Câu hỏi:
■ Trong chăn nuôi gà, ngoài bệnh N iu-cát-xơn, chúng ta thấy 

gà hay m ắc những bệnh do v irú t nào nữa?

Bệnh Gum -bô- 
rô:

đặc đ iểm  của 
bệnh, đường lây 
lan của bệnh, 
triệu chứng

Thảo luận nhóm

Câu hỏi:
■ Bệnh G um -bô-rô có những đặc điểm  gì?

■ Gà có biểu hiện bên ngoài như thế  nào khi m ắc bệnh Gum- 
bô-rô?

■ Hãy nêu nguồn bệnh và đường lây lan của bệnh G um -bô-rô? 

Cách tiến hành:
« Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm  thảo  luận và trình bày một 

nội dung.

■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung và tổng kết nội dung.

Biểu hiện bên 
trong của bệnh 
Gum -bô-rô 
(bệnh tích)

T huyết trình

Chuẩn bị ảnh/tranh m inh hoạ và nội dung giới th iệu ngắn gọn.

C ác biện pháp 
phòng bệnh

Đ ộng não
Câu hỏi:
■ Đ ể phòng chống bệnh G um -bô-rô chúng ta cần làm  gì?

Trình diễn thực 
hành

■ Tập huấn viên chuẩn bị dụng cụ, vắcxin  và thực hiện theo 
các bước của phương pháp trình diễn về cách pha chế 
vắcxin và xác định vị trí nhỏ, cách nhỏ vắcxin.

Giáo cụ trực quan:
■ M ột vài lọ vắcxin mẫu, dụng cụ pha, nhỏ vẳcxin  .

■ Gà làm mẫu vật sống để  thực hành.

T huyết trình Chuẩn bị nội dung ngắn gọn trên bảng lật.

Bệnh Đậu gà:

đặc đ iểm  của 
bệnh, đường lây 
lan của bệnh, 
triệu chứng Thảo luận nhóm

Câu hỏi:
■ Bệnh Đậu gà có những đặc đ iểm  gì?
■ Gà có biểu hiện bên ngoài như thế  nào khi mắc bệnh Đậu?

■ Hãy nêu nguồn bệnh và đường lây lan của bệnh Đậu? 

Cách tiến hành:
■ Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm  thảo  luận và trình bày một 

nội dung.

■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung và tổng kết nội dung.

Bệnh tích Thuyết trình
Chuẩn bị ảnh/tranh m inh hoạ và nội dung giới th iệu  ngắn gọn lên 
bảng lật.
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Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ỷ khi sử dụng phương pháp

Đ ộng não Câu hỏi:
■ Đ ể phòng chống bệnh Đậu chúng ta cần làm gì?

Các biện pháp 
phòng bệnh

Trình diễn thực 
hành

Tập huấn viên chuẩn bị dụng cụ, vắcxin  và thực hiện theo các 
bước của phương pháp trình diễn về cách pha chế vắcxin và xác 
định vị trí chủng, cách chủng vắcxin.

Giáo cụ trực quan:
■ M ột vài lọ vắcxin mẫu, kim chủng đậu, dụng cụ pha vắcxin.

■ Gà làm mẫu vật sống để  thực hành.

T huyết trình Chuẩn bị nội dung ngăn gọn trên  báng lật.

Tóm tẳ t nội dung chính bằng hinh thức đố vui.

Tổng kết bài

Các nội dung chính cần nhâ'n mạnh:
Bệnh Gumboro:
■ Đường lây lan: qua đường tiêu hoá và hô hấp

■ T riệu chứng điển hình: tiêu chảy phân nhớt vàng, sốt cao, chết nhiều trong 3-4 
ngày đầu.

■ Bệnh tích điển hình: túi huyệt sưng to, niêm mạc xung huyết hoặc xuất huyết, xuất 
huyết trên cơ đùi.

■ Phòng bệnh: chăm  sóc nuôi dưỡng tố t để  đảm  bảo đàn gà có sức khoẻ tốt; vệ  sinh 
chuồng nuôi sạch sẽ; phòng bệnh bằng vắcxin  là m ột trong những cách phòng 
bệnh có hiệu quả nhất.

» Chống bệnh: bảo ngay cán bộ thú y cơ sở; áp dụng tố t các biện pháp cách ly, vệ 
sinh chuồng trại.

Bệnh Đậu gà:
• Đường lây lan: lây do vết xây sát; do m uỗi đốt; từ con ốm sang con khoẻ.

* Triệu chứng điển hình: các nốt đậu m ọc ở đầu, mắt, chân, m àng trong cánh, trong 
m iệng.

■ Bệnh tích điển hình: các nốt đậu và vế t loét trong m iệng họng.

■ Phòng bệnh: chăm  sóc nuôi dưỡng tốt; vệ sinh sạch sẽ; sát trùng chuồng nuôi, 
sân thả định kỳ; dùng vắcxin phòng bệnh. Dùng thuốc d iệ t côn trùng theo định kỳ.

■ Chống bệnh: áp dụng tố t các biện pháp cách ly, vệ  sinh chuồng trại; chữa bằng 
các dung dịch sát trùng.
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MỘT íố  ĨỆ M  w IW ik i  ĨHƯỜNQ GỘP ờ  GÀ
M  ĩ ệ w  Tự m ế ĩ  TRÙNG* •

Mục tiêu

S a u  khi kầt thúc ckuyần đề  này nông dân sểi

•  /\)ắ m  được đ ặ c  di ếm chung của  nhóm bệnk vi khuân thudng 
g ặ p  ả  gà.

•  /\)ắ m  được dộc điểm, triệu  chứng và biệy\ pháp phòng chông 
bệnh T ư  huyết t»*ùng.

Nội dung chính

•  sổ* bẬnh vi khuẩn thiAỜv\g gộp ỏ  g à

•  B ộ c  diểm  chung của  nhóm bệnh vi khuân thudng g ậ p  Ỏ gà

•  B ện h  T ư  huyết t^ùngi

Đ ộ c  diểm của bệnh

Buỉcrng lây lan của b ^ k

T r iệ u  chứng (biéfu kiẬn bền ngoài)

BẬnh tích (biểu kiện bển trong)

BiẬn pháp phòng trị.

Thời gian: 3 giờ 

Nội dung chuyên đề

MỘT số BỆNH w KHUẨN ĨHUỠNG gặp Ờ GÀ
• Bệnh Tụ huyết trùng.

• Bệnh Hen gà.

• Bệnh E.coli.

• Bệnh Bạch lỵ - Thương hàn gà.
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Đặc điểm chung của nhóm bệnh vi khuẩn thường gặp ồ gà

• Do vi khuẩn gây nên.

• Có tính lây lan cục bộ và dễ tái phát.

• Có thể điều trị bằng kháng sinh.

Tự HUYẾT mÙNG (ZỆNH ĨOt CỊA)

Đặc điểm của bệnh

• Do vi khuẩn gây nên.

• Các loại gà đều mắc bệnh (thường ở gà 2 tháng tuổi trở lên).

• Bệnh gây chết nhanh và nhiều trong cùng một thời gian.

• Bệnh hay tái phát trong cùng một khu vực.

• Có thể phòng bệnh bằng vắcxin và điều trị bằng kháng sinh.

Đường lây lan của bệnh

• Qua đường tiêu hoá và hô hấp.

• Do tiếp xúc giữa gà ốm và gà khoẻ.

• Do thức ăn, nước uống nhiễm mầm bệnh.

• Ở những gà khoẻ mang trùng, khi cơ thể suy yếu bệnh sẽ đột ngột tái phát.

Triệu chứng (biểu hiện bên ngoài)

• Tùy thuộc độc lực của mầm bệnh mà bệnh có thể phát ra nhanh hay chậm.

• Trường hợp bệnh xảy ra nhanh, gà chết đột ngột:

Đang đi lăn đùng ra chết.

Chết khi đang nằm ổ đẻ.

• Trường hợp bệnh xảy ra chậm, thể hiện các triệu chứng sau:

Gà ủ rũ, bỏ ăn, đi lại chậm chạp.

Nước nhầy chảy ra từ miệng, đôi khi lẫn máu, màu đỏ sẫm.

Mào tích tím bầm.

ỉa chảy, phân lỏng màu socôla hoặc lẫn máu.

Gà khó thở, gà chết do ngạt thở, xác tím bầm, máu đông kém.

Nếu bệnh kéo dài gây viêm kết mạc mắt, tích sưng, khớp sưng đi lại khó 
khăn.
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Bệnh tích (biểu hiện bên trong)
• Tụ huyết ở tất cả các cơ quan nội tạng và tổ chức liên kết dưới da.

• Gan sưng, có nốt hoại tử lấm tấm trắng.

• Bao tim tích nước, xuất huyết vành tim.

• Phổi tụ máu, viêm .

• Có dịch nhầy trong khớp.

Mủ ở bên trong tích gà bệnh Tích gà sưng to

Biện pháp phòng trị 

Phòng bệnh

• Vệ sinh sạch sẽ, giữ chLồng luôn khô ráo, thức ăn, nước uống đảm bảo vệ sinh. 

« Dùng vắcxin phòng bệnh:

vắcxin Lịch dùng Cách dùng Lưu ỷ

vắcxin 
Tụ huyết 
trùng

Lần đầu: gà khoảng 2 
tháng tuổi.
Nhắc lại: 3 - 4 tháng 
1 lần.

Tiêm dưới da sau gáy hoặc 
dưới da màng cánh: gà 2 - 
3 tháng tuổi: 0,5 ml/gà; gà 
trên 3 tháng tuổi: 1 ml/gà.

vắcxin tụ huyết trùng là 
vắcxin vô hoạt nhũ dầu, 
khi dùng phải lắc kỹ. 
Bảo quản nơi tối mát.

Chống bệnh

• Khi có bệnh xảy ra, báo ngay thú y cơ sở

• Có thể dùng các loại kháng sinh sau để điều trị: Enroíloxaxin, Neomycin, 
streptomycin, Neotezol, Ampicillin.

• Liều lượng và thời gian dùng theo hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc.

• Bổ sung chất điện giải, B - complex, Vitamin c để tăng sức đề kháng.
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NHữblCỊ QỢt Ý \fê PHÙƠNQ PHÁP Đẻ’ LẬP KẾ HOẠCH BÀI ỢÀNQ
Nội dung/ 
hoạt động

Phương pháp Câu hỏi/ gợi ỷ khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn bài
Khỏi động: sử dụng trò chơi 

Ôn bài: hình thức hát chia kẹo.

Giới thiệu nội dung 
bài giảng

Động não
Câu hỏi:
■ Trong chăn nuôi gà, ngoài các bệnh do virút, chúng ta thấy gà 

hay mắc những bệnh gì nữa?

Một số bệnh vi 
khuẩn thường gặp ở 
gà

Động não Câu hỏi:
■ Trong các bệnh của gà vừa liệt kê, các bác cho biết bệnh nào 

do vi khuẩn gây ra?

Đặc điểm chung của 
nhóm bệnh vi khuẩn Thuyết trình Chuẩn bị nội dung ngắn gọn lên giấy Ao.

Bệnh Tụ huyết 
trùng: đặc điểm của 
bệnh, đường lây lan 
của bệnh, triệu 
chứng

Thảo luận nhóm

Câu hỏi:
■ Bệnh Tụ huyết trùng có nhũng đặc điểm gì?

■ Gà có biểu hiện bên ngoài như thế nào khi mắc bệnh Tụ huyết 
trùng?

■ Nguồn bệnh và đường lây lan của bệnh Tụ huyết trùng?

Cách tiến hành
■ Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận và trình bày một nội 

dung.

■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung và tổng kết nội dung.

Bệnh tích Thuyết trình Chuẩn bị ảnh/tranh minh hoạ và nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Các biện pháp 
phòng bệnh

Động não
Câu hỏi:
Để phòng chống bệnh Tụ huyết trùng chúng ta cần làm gì?

Trình diễn thực 
hành

Tập huấn viên chuẩn bị dụng cụ, vắcxin và thực hiện theo các 
bước của phương pháp trình diễn về xác định vị trí tiêm, cách tiêm.

Giáo cụ trực quan:
■ Một vài lọ vắcxin mẫu và dụng cụ tiêm vắcxin.

• Gà làm mẫu vật sống để thực hành.

Thuyết trình Chuẩn bị nội dung ngắn gọn trên bảng lật.

Tổng kết bài

Hình thức trắc nghiệm đúng sai

Tập huấn viên chuẩn bị trước các câu hỏi sát với nội dung cần tổng kết. Ví dụ: hãy đánh 
dấu vào câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Bệnh do vi khuẩn gây nên không điều trị được bằng kháng sinh 

a: Đúng 

b: Sai

Các nội dung chính cần tổng kết
■ Đặc điểm chung nổi bật của nhóm bệnh do vi khuẩn gây nên.

■ Bệnh Tụ huyết trùng, cách phòng trị.

87



G h+ýlh . X H &

IỆNH HEN GÀ icm

Mục tiêu

S a u  Uhi uẻt thúc chuyẻtt đề  này nông dân sẽi

•  /sJắm được đặc điểm, triệu chứng và W\ẬV\ pháp phòng chông 
bệnh ■Hen gà (O I^D ).

Nội dung chính

•  Đ ộ c  điểm  chung

•  Đuờng lây lan của bệnh

•  X riệu  chứng (biểu \\\Ận bền ngoài)

•  Bệnh tích (biểu hiện bần trong)

•  BiẬn pháp phòng trị.

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

ì>Ạc ĩĩlỂM CHUNG

• Bệnh do vi khuẩn gây nên, có thể điều trị bằng kháng sinh.

• Bệnh có thể xảy ra ở các giống gà và các lứa tuổi khác nhau.
• Bệnh xảy ra quanh năm, đặc biệt nặng vào mùa mưa rét hoặc nóng ẩm đầu năm.

• Bệnh thường xuyên tái phát khi sức khoẻ gà giảm sút do thay đổi thời tiết hoặc 
chăm sóc, nuôi dưỡng kém.

ĩ>ưỜNQ lAY ư\N CÙA BỆNH

• Bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp từ gà bệnh sang gà khỏe.

• Bệnh có thể truyền từ mẹ sang con qua trứng.
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TRIỆU chúng (Biếu HIỆN BỀN NGOÀI)
• Gà con ủ rũ, xù lông, kém ăn, gấy.
• Chảy nước mũi, hay vẩy mỏ, gà ho, hen rít nhiều về ban đêm.

• Gà mái đẻ giảm, gầy.

2ỆNH TÍCH (Ztểu HtệN ZÊN IKDNQ)
• Xoang mũi, thanh khí quản xuất huyết lấm tấm, đầy dịch nhầy.

• Túi khí (vùng ngực, bụng) viêm, dày hơn và đục, có thể gặp viêm dính bã đậu.

&ỆN PHÁP PHỎNG m
Phòng bệnh

• Có thể phòng bệnh bằng vắcxin theo hướng dẫn của nhà sản xuất

• Đảm bảo các biện pháp vệ sinh phòng bệnh.
Đặc biệt chú ý

• Chỉ mua gà từ những cơ sở giống tốt để đảm bảo đàn mẹ không bị bệnh.

• Đảm bảo chuồng thông thoáng, sạch, khô ráo, đủ ấm về mùa đông, mát về mùa 
hè.

• Mật độ gà nuôi trong chuồng phù hợp.

Điều trị bệnh
• Khi gà mắc bệnh có thể dùng một số chế phẩm như Tylosin, Tiamulin, 

Nortloxaxin, Enrotloxaxin, Suanovin... để điều trị, liều lượng theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất.

• Bổ sung thuốc bổ như B-complex, chất điện giải, đường glucoza.

• Khắc phục nguyên nhân làm bệnh tái phát như nhiệt độ thấp, độ ẩm quá cao, độ 
thông thoáng kém...
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NHUNG GỢI ý về PHÚỒNG PHÁP oề LẬP KẾ HOẠCH SÀI GIÀNG
Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ỷ khi sử dụng phương pháp

Ôn bài, khởi động
Khỏi động: sử dụng trò chơi 

Ôn bài: hình thức kiểm tra viết.

Giới th iệu nội dung 
bài giảng

Đ ộng não

Câu hỏi:
■ Trong chăn nuôi gà, ngoài bệnh Tụ huyết trùng, chúng 

ta  thấy gà hay m ắc những bệnh do vi khuẩn gì nữa?

Bệnh Hen gà (CRD): 
đặc điểm  của bệnh, 
đường lây lan của 
bệnh, triệu chứng

Thảo luận nhóm

Câu hỏi:
■ Bệnh Hen gà có những đặc điểm  gì?
■ Gà có biểu hiện bên ngoài như thế nào khi mắc bệnh Hen?
■ Hãy nêu nguồn bệnh và đường lây lan của bệnh Hen? 

Cách tiến hành:
■ Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm  thảo luận và trình bày 

một nội dung.
■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung và tổng kết nội dung.

Bệnh tích T huyết trình
Chuẩn bị ảnh/tranh minh hoạ và nội dung giói th iệu lên 
bảng lật.

Các biện pháp phòng 
bệnh

Đ ộng não
Câu hỏi:
■ Đê’ phòng chống bệnh Hen chúng ta cần làm gì?

Trình diễn thực 
hành

Tập huấn viên chuẩn bị các dụng cụ và thuốc điều trị bệnh 
Hen gà và thực hiện theo các bước của phương pháp trình 
diễn về cách pha chế thuốc và cho gà uống thuốc.

Giáo cụ trực quan:
■ M ột vài lọ hoặc gói thuốc mẫu, dụng cụ để pha và cho 

gà uống thuốc.
■ Gà làm mẫu vật sống để thực hành.

T huyết trình
Chuẩn bị ảnh/tranh m inh hoạ và nội dung giới thiệu lên 
bảng lật.

Tổng kết bài

Tóm  tắ t nội dung chính bằng hình thức thi giữa các nhóm.

Các nội dung chinh cẩn tổng kết
Bệnh Hen gà (CRD):
• Đường lây lan: đường hò hấp; lây từ mẹ sang con qua trứng.
■ Triệu chứng điển hình: gà ủ rũ, kém ăn. gấy. chảy nước mũi; ho, kêu "tóc 

tóc", vẩy mỏ...
■ Bệnh tích điển hình: xoang mũi. xoang họng xuất huyết lấm tấm . đầy dịch 

nhầy; tủi khí đục. dày. có thể có viêm  bã đậu.
■ Phòng bệnh: nuôi dưỡng, châm  sóc tốt; G iữ chuồng khô ráo. thoáng; thức 

ăn, nước uống sạch sẽ; không nuôi quá dày.
■ Trị bệnh: điểu trị bằng kháng sinh; bổ sung thuốc bổ như B-com plex. điện 

giải, v itam in c.
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mHứsmimQỜQÀ

Mục tiêu

Saw khi kết thúc chuyốn đề  này nống cẰần sẽi

•  N a m  được một sổ loợi bệnh ký sinh trùng Ỗ gà.

•  -H iêu cíuợc tác h<ù và cách lây nhiốm của nội ký sinh trùng ả  gà.

•  N&vn được đậc  đi êm/ triệu chútnq và biẹn pháp phòng chông 
b^nh (ZẦi\ trùng.

Nội dung chính

•  A4ột sô loại bẹnh ký sinh trùng Ỏ gà

•  T á c  h<?i và cách lây nhiễm của mọt số loqi nội ký sinh trùng à  gà.

•  Bệnh aẦiẠ. trùng i
“ Đ ộ c  điếm của bệnh

Buèrng lây lan của bệnh
T riệ u  chứng (biểu hiện bần ngoài)
BẶnh tích (biểu \\\Ận bần t t^ong)

B iện pháp phòng trị

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên đề

MỘT SỐ LOẠI SỆNH HỶ s m  TRỪNG Ờ GÀ

Nội kỷ sinh
• Sống ký sinh bên trong cơ thể gà như: mắt, dạ dày, ruột...
• Bao gồm các loại ký sinh sau: giun, sán, ký sinh trùng đặc biệt gọi là cầu trùng...

Ngoại kỷ sinh
• Sống ký sinh trên các bộ phận bên ngoài cơ thể gà như: lông, da, mào...
• Bao gồm các loại ký sinh sau: mò, mạt, rận, ghẻ...
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TÁc HẠt M CÁCH LÂY NHIỄM CÙA Nột ÌÍỶ SỈNH mÙNQ ỜQA
Tác hại

• Lấy chất dính dưỡng của gà, làm gà gầy yếu, chậm lớn, đẻ kém, tiêu tốn nhiều 
thức ăn dẫn đến thiệt hại kinh tế.

• Gây tổn thương cơ quan nội tạng, tạo cơ hội cho các mầm bệnh khác dễ xâm 
nhập vào cơ thể gà.

Cách lây nhiễm

• Có hai cách lây nhiễm: trực tiếp và gián tiếp.
* Trực tiếp

- Giun sán trưởng thành sống ký sinh trong cơ thể gà.
- Đẻ trứng theo phân gà ra ngoài môi trường.

- Khi gặp điều kiện thuận lợi, trứng phát triển thành trứng cảm nhiễm hoặc ấu 
trùng.
- Nếu gà ăn phải sẽ phát triển thành giun sán trưởng thành và tiếp tục vòng đời.
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* Gián tiếp (hay còn gọi là lây qua ký chủ trung gian)

- Giun sán trưởng thành sống ký sinh trong cơ thể gà.

- Đẻ trứng theo phân gà ra ngoài môi trường.

- Gặp điều kiện thuận lợi, trứng sẽ phát triển thành trứng cảm nhiễm.

- Ký chủ trung gian (giun đất, châu chấu, bọ hung...) nuốt phải trứng cảm nhiễm, 
trứng này sẽ phát triển thành ấu trùng.
- Gà ăn phải ký chủ trung gian có chứa ấu trùng, ấu trùng sẽ phát triển thành 
giun sán trưởng thành, rồi lại tiếp tục vòng đời.

ZỆNH CẨU ĨR.ÙNCỊ

Đặc điểm của bệnh

• Do 1 loại ký sinh trùng đặc biệt có kích thước rất nhỏ gọi là cầu trùng gây nên.

• Gà mọi lứa tuổi đều mắc bệnh, nặng nhất là ở gà 1 - 2 tháng tuổi.

• Bệnh xảy ra quanh năm, trầm trọng nhất vào vụ xuân - hè khi thời tiết nóng ẩm.

• Gà nuôi nhốt chật chội, đệm lót chuồng ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để bệnh 
bùng phát.
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Đường lây lan của bệnh

• Do gà nuốt phải noãn nang (trứng) của cầu trùng có trong thức ăn, nước uống, 
chất độn chuồng nên mắc bệnh.

• Noãn nang cầu trùng có sức đề kháng cao ngoài môi trường:

- Có thể tồn tại hàng tháng trong điều kiện bình thường, khi gặp môi trường ẩm 
ướt phát triển thành noãn nang cảm nhiễm.

- Khó bị tiêu diệt bằng các loại thuốc sát trùng.
- Bị tiêu diệt chậm dưới ánh nắng mặt trời.

- Dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao (bị diệt sau vài phút ở 60°C).

Triệu chứng (biểu hiện bên ngoài)

• Trước khi bị bệnh cầu trùng 3 ngày, gà ỉa táo, khuôn phân rất nhỏ và cứng

• Gà bệnh ủ rũ, bỏ ăn, uống nhiều nước.

• Phân lỏng lẫn máu tươi hoặc có màu sôcôla sẫm.

• Mào, chân nhợt nhạt do mất máu.
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• Gà con có thể chết hàng loạt nếu không điểu trị kịp thời.

• Gà trưởng thành gầy, chậm lớn, chết rải rác kéo dài.

Bệnh tích (biểu hiện bên trong)

• Cầu trùng manh tràng: Manh tràng sưng to, trong chứa đầy máu.

• Cầu trùng ruột non: Ruột non sung phòng, bên trong chứa dịch nhầy lẫn máu.

Manh tràng xuất huyết Ruột non gà sưng phồng và xuất huyết

Biện pháp phòng trị 

Phòng bệnh

• Đảm bảo các biện pháp vệ sinh phòng bệnh.
• Đặc biệt chú ý:

Giữ cho lớp độn lót chuồng, sân chơi của gà luôn khô ráo.
Không nên nuôi chung gà các lứa tuổi.

- Sử dụng xút nóng 2% hoặc quét vôi mới tôi để sát trùng nền chuồng trước 
khi đưa gà vào nuôi.
Rắc vôi bột trước cửa vào chuồng gà.

• Định kỳ dùng thuốc để phòng bệnh cho gà. Có thể sử dụng 1 trong các loại thuốc 
sau: Rigeccocin, ESB3, Baycox, Amprolium, Coccistop, Hancoc, Haneba. Dùng 
thuốc theo hướng dẫn của nơi sản xuất.

Điểu trị

• Dùng các loại thuốc như trên với liều điều trị cho cả đàn gà và dùng theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất, dùng thuốc thay đổi để tránh hiện tượng nhờn thuốc.

• Sử dụng kết hợp vitamin K, c, và chất điện giải.
• Nhốt riêng những gà bị bệnh nặng, cho thuốc trực tiếp vào miệng gà sẽ nhanh 

khỏi.
• Thay độn chuồng mới, rắc vôi vào những chỗ ẩm ướt.
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mữNQ QỢ[ ỷ mề PHUƠNQ pháp ĩ>Ề lẠp KẾ HOẠCH SÀI QíÀNQ

Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ý khi sử dụng phương pháp

Khởi động, ôn bài
Khởi động: sử dụng trò chơi
Ôn bài: hình thức thi các nhóm (thường là 3 nhóm).

Giới thiệu nội 
dung bài giảng Thuyết trình Chuẩn bị nội dung giới thiệu ngắn gọn.

Các loại bệnh Ký 
sinh trùng ở gà, 
tác hại và cách 
lây nhiễm của nội 
ký sinh trùng gà.

Động não 
(365)

Câu hỏi:
1. Một số loại bệnh Ký sinh trùng ở gà (2 nhóm 3 người 
thảo luận câu hỏi này).
2: Tác hại của bệnh Ký sinh trùng (1 nhóm thảo luận 
câu hỏi này).
3. Cách lây nhiễm của các bệnh Ký sinh trùng (3-4 
nhóm thảo luận câu hỏi này).
Cách tiến hành:
Tập huấn viên yêu cầu động não theo nhóm 3 người 
trong 6 phút đưa ra ý kiến về 3 vấn đề nêu trên.

Bệnh Cầu trùng:
đặc điểm của 
bệnh, đường lây 
lan của bệnh, 
triệu chứng

Thảo luận nhóm

Câu hỏi:
■ Bệnh Cầu trùng có những đặc điểm gì?
■ Gà có biểu hiện bên ngoài như thế nào khi mắc 

bệnh Cầu trùng?
■ Nguồn bệnh và đường lây lan của bệnh cầu trùng? 
Cách tiến hành
■ Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận và trình 

bày một nội dung.
■ Tập huấn viên nhận xét bổ sung và tổng kết nội dung

Bệnh tích Thuyết trình Chuẩn bị ảnh/tranh minh hoạ và nội dung giới thiệu ngắn 
gọn lên bảng lật.

Các biện pháp 
phòng bệnh Động não

Câu hỏi:
Để phòng chống bệnh Cẩu trùng chúng ta cần làm gì?

Trình diễn thực 
hành

Tập huấn viên chuẩn bị các dụng cụ và thuốc điều trị bệnh 
Cầu trùng. Thực hiện theo các bước của phương pháp trình 
diễn về cách pha chế thuốc và cho gà uống thuốc.
Giáo cụ trực quan:
■ Một vài lọ hoặc gói thuốc mẫu, dụng cụ để pha và 

cho gà uống thuốc.
■ Gà làm mẫu vật sống để thực hành.
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Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ý khi sử dụng phương pháp

Thuyết trình Chuẩn bị ảnh/tranh minh hoạ và nội dung giới thiệu lên 
bảng lật.

Tổng kết bài

Tóm tắt các nội dung chính bằng hình thức đố vui.

Các nội dung chính cần tổng kết
Có hai loại ký sinh ở gà: Nội kỷ sinh và ngoại kỷ sinh:
■ Tác hại: tranh giành và chiến đoạt dinh dưỡng của gà và gây tổn 

thương cơ quan nội tạng, tạo cơ hội cho các mẩm bệnh khác dễ xâm 
nhập vào cơ thể gà.

■ Lây nhiễm bằng con đưởng trực tiếp hoặc gián tiếp.
Bệnh Cầu trùng:
■ Đường lây lan: đường tiêu hoá. Do thức ăn, nước uống, độn chuồng 

mang noãn nang cẩu trùng.
■ Triệu chứng điển hình: gà ủ rũ, mặt tái nhợt. Phân lỏng lẫn máu tươi 

hoặc máu đen.
• Bệnh tích điển hình: manh tràng, ruột non sưng to, chứa đầy máu; 

thành ruột chứa đầy nốt xuất huyết màu đỏ hoặc xám.
■ Phòng bệnh: nuôi dưỡng, chăm sóc tốt; giữ chuồng khô ráo, thoáng; 

thức ăn, nưốc uống sạch sẽ; không nuôi chung gà nhiều lứa tuổi; dùng 
thuốc phòng cẩu trùng định kỳ.

■ Trị bệnh: điều trị bằng thuốc; bổ sung thuốc bổ như vitamin K, c  và 
chất điện giải.
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Qdi+ytẠ* Xc

$0 ỈẮ m  CẮC l ệ m  VRÚT, l ị m  Ví m m  ĨHƯỜNQ GẶP ở  GÀ
M lệm  CẨU im G

Mục tiêu

S a u  khi kết thúc ch uỵên để  này nông dân  sẽ!

•  (Zổ thể" nhộn ra  sụ khác nhau c ơ  bản của các  bệnh virút/ các  

bệnh vi khuân/ bẹnh 0<ầu tròng và củng cố  thốm kiến thức về 

nhộn biểít các  bệnh này.

Nội dung chính

•  S o  sánh 4  bệnh virut tUường gộp à  gài Aliiv-ccít-xơn/ Q-úm gày 

c\uvn-bồ-rồ và bệnh ĩ)Ạ u  gài

- S o  sánh đặc điểm và cfrtcfng lây lan của  bỆnh.

S o  sánh triệu  chứng (biểu hiện bền ngoài) và  b£nh tích (biểu 
hiận bền trong).

- B iẬn pháp phòng chông.

•  S o  sánh 2 bệnh thương gộp ả  gài ~cụ huyầt trùng/ và  bệnh CZau 

trùng i

S o  sánh đặc điểm và đường láy  lan của  bệnh.

S o  sánh tr iệu chứng (bieu hiện ben ngoài) và  bẬnh tích (biêu 

hiện bần trong).

BỉẬn pháp phòng trị.

Thời gian: 3 - 3,5 giờ 

Nội dung chuyên để
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so SÁNH u BỆNH VIRỨĨ THUÔNG GỘP Ờ GÀ

Nội
dung Niu-cát-xdn Bệnh Cúm gia cẩm Gum-bô-rô Bệnh Đậu gà

Nguyên
nhân

Do virút. Do virút. Do virút. Do virút.

Đặc
điểm
chung

Tỷ lệ mắc bệnh, 
chết bệnh cao.

Tỷ lệ mắc bệnh, chết 
bệnh cao.

Tỷ lệ mắc bệnh, 
chết bệnh cao.

Tỷ lệ mắc bệnh cao.

Không chữa được. Không chữa được Không chữa được. Đ iểu trị bằng thuốc 
sát trùng.

Phòng bằng vắcxin. Phòng bằng vắcxin. Phòng bằng 
vắcxin.

Phòng bằng vắcxin.

Gà mọi lứa tuổi đều 
m ắc bệnh.

Gà mọi lứa tuổi đều 
mắc bệnh.

Gà 3 - 7 tuần tuổi 
m ắc bệnh.

Gà con bị bệnh nhiều 
hơn gà lớn.

Đường 
lây lan

Đường hô hấp. Đường hô hấp. Đường hô hấp. Lây do vết xây sát.

Đường tiêu  hoá. Đường tiêu hoá. Đường tiêu  hoá. Do m uỗi đốt.

Triêu
chứng

Gà chân lạnh, 
khoác áo tơi.

Đột ngột sốt cao, lông 
xù, đi loạng choạng, run 
rẩy, đứhg túm tụm vào 
một chỗ, khó thỏ, chảy 
nước mũi, nước dãi, sưng 
phù, xuất huyết ỏ mào 
yếm, ở da chân.

Gà ủ rũ, nằm gục 
đầu. Sốt cao, xù 
lông

Các nốt đậu m ọc ở 
đầu, mắt, chân, 
m àng trong cánh, 
trong miệng.

Bỏ ăn, trướng diều, 
ỉa chảy phân xanh 
phân trắng.

ỉa  chảy nặng, phân 
xám  vàng, xám  xanh, 
đôi khi có máu, mùi 
tanh

ỉa  chảy, phân 
loãng, màu vàng 
nhạt.

T riệu chứng thần 
kinh.

Triệu chứng thần kinh, 
chết nhiều, tỷ lê chết tới 
100%

Chết nhiều trong 
vòng 3 - 4  ngày

Bệnh
tích

X uất huyết ở cuống 
mề, thành ruột, van 
m anh tràng, lỗ 
huyệt.

Phủ tạng bị xuất huyêt 
và viêm  hoại tử

X uất huyết ở túi 
huyệt.

C ác nốt đậu và vết 
loét trong m iệng 
họng.

Đặc biệt tuyến tuy sưng 
to, có vạch vàng, đỏ 
xen kẽ

Xuất huyết trên cơ 
đùi, lườn.

Biện
pháp
phòng
bệnh

Chăm  sóc nuôi dưỡng tốt.

V ệ sinh sạch sẽ. Sát trùng chuồng nuôi, sân thả định kỳ.

Nuôi cách ly gà mới mua về.

Ngăn tiếp  xúc với bồ câu, chim  trời, vịt ngan, chim  cút và các gia súc khác.

Dùng vắcxin  phòng bệnh.

Biện
pháp
chống
bệnh

Báo ngay với cán 
bộ thú y

Báo ngay với cán bô 
thú y

Báo ngay với cán 
bộ
thú y

Cách ly đàn gà ốm. Không ăn th ịt gia cầm 
trong đàn bị bệnh

Cách ly đàn gà ốm. Cách ly đàn gà ốm.
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Nội
dung Niu-cát-xơn Bệnh Cúm gia cầm Gum-bô-rô Bệnh Đậu gà

Loại thải hết gà ốm. 
Đ ốt xác gà ốm  chết 
bệnh, chôn kỹ, rắc 
vôi bột.

Bao vây ổ  dịch, tiêu huỷ 
toàn bộ đàn gia cầm

Đ ốt xác gà ốm  chết 
bệnh, chôn kỹ, rắc 
vôi bột.

Đ ốt xác  gà ốm chết 
bệnh.

Không bán chạy gà 
ốm.

Không bán chạy gà ốm Không bán chạy gà 
ốm.

Không bán chạy gà 
ốm.

Không đi thăm  đàn 
gà khác.

Vệ sinh, tiêu độc ổ dịch 
theo hướng dẫn của 
cán bộ thú y

Không đi thăm  đàn 
gà khác.

Không đi thăm  đàn 
gà khác.

Sát trùng chuồng 
nuôi, sân thả, khu 
vực xung quanh 
hàng ngày.

Sát trùng chuồng 
nuôi, sân thả, khu 
vực xung quanh 
hàng ngày.

Sát trùng chuồng 
nuôi, sân thả, khu 
vực xung quanh 
hàng ngày.

Chủng vắcxin  cho 
đàn gà chưa mắc 
bệnh.

Chủng vắcxin cho 
đàn gà chưa mắc 
bệnh.

Chủng vắcxin  cho 
đàn gà chưa mắc 
bệnh.

Tăng sức đề kháng 
cho đàn gà chưa 
mắc bệnh bằng 
điện giải, B- 
com plex, V itam inC

Tăng sức đề kháng 
cho gà ốm  bằng 
điện giải, B- 
com plex, vitam in K, 
c, Anti-gum boro

Tăng sức đề kháng 
cho đàn gà chưa 
m ắc bệnh bằng điện 
giải, B-com plex, 
V itam inC.

Dùng mọi biện 
pháp để bao vây ổ 
dịch.

Dùng mọi biện 
pháp để bao vây ổ 
dịch.

Đ iều trị bằng các 
dung dịch sát trùng: 
G lyxerin l-ốt, Xanh 
M etylen...

so SÁNH ỈỆNH Tự HUYẾT ĨHÙNQ VÀ SỆNH CẨU TRÙM?

Nội dung Tụ huyết trùng Cầu trùng

Nguyên nhân Do vi khuẩn. Do cẩu ký sinh trùng.

Đ ặc đ iểm  chung

Gà các lứa tuổi đều mắc bệnh. Gà các lứa tuổi đều mắc bệnh. Nặng nhất ở 
gà 1-2 tháng tuổi.

Hay tái phát. Hay tái phát.

Gây chết nhanh, chết nhiều. Bệnh trầm  trọng vào mùa nóng ẩm.

Đường lây lan Đường tiêu hoá.

Đường hô hấp. Đưòng tiêu hoá.

Do thức ăn, nước uống nhiễm  mầm 
bệnh.

Do thức ăn, nước uống, độn chuồng có nhiều 
noãn nang cầu trùng.
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NHŨNG q ạ  Ỷ về PHƯỜNG PHÁP t>ể Lộp hể hoạch m  GIÀNG

Nội dung/ 
hoạt động Phương pháp Câu hỏi/ gợi ỷ khí sử dụng phương pháp

Ôn bài, khởi động
Khỏi động: sử dụng trò  chơi 

Ôn bài: hình thức kiểm tra viết.

Giới thiệu nội 
dung bài giảng

Đ ộng não

Câu hỏi:
• Những bệnh nào thường gặp ở gà mà chúng ta đã 

học? Bệnh nào là bệnh thuộc nhóm  virút? Bệnh nào 
thuộc nhóm vi khuẩn?

So sánh các bệnh 
virú t và vikhuẩn 
thường găp ỏ gà

Thảo lùận nhóm

■ Sử dụng bài tập điền vào chỗ trống để  so sánh các 
bệnh virú t và các bệnh vi khuẩn với một vài chỗ trống 
và yêu cầu học viên điền vào các chỗ trống

Cách tiến hành:
■ Tập huấn viên chuẩn bị bảng so sánh các bệnh với 

m ột vài chỗ trống. Lưu ý nên để trống những thông 
tin quan trọng và cần th iế t để  học viên điền vào.

■ Tập huấn viên chia lớp làm 3 nhóm  và m ỗi nhóm 
thảo luận về m ột bệnh do vi rút và 1 bệnh do vi 
khuẩn gây ra.

■ Tập huấn viên nhân xét bổ sung và tổng kết.

Tóm tắ t các nội dung chính bằng hình thức thi giữa các nhóm .

Tổng kết bài

Các nội dung chính cần tổng kết
Nhóm  bệnh vi rút:

* Do vi rút gây ra.

■ Lây lan nhanh, mạnh.

■ Tỷ lệ gà mắc bệnh và chết cao.

■ Không thể  chữạ bằng kháng sinh.

■ Có thể  phòng bệnh bằng vẳcxin.

Nhóm  bệnh vi khuẩn:

■ Do vi khuẩn gây nên.

■ Các loại gà đều mắc bệnh.

■ Bệnh gây chết nhanh và nhiều trong cùng m ột thời gian.

■ Bệnh hay tái phát trong cùng một khu vực.

* Có thể  phòng bệnh bằng văcxin  và điều trị bằng kháng sinh. 
B ệnh cầu trùng:

■ Do 1 loại ký sinh trùng đặc biệt gọi là cầu trùng gây nên

■ Gà các lứa tuổi đều mắc bệnh. Nặng nhất ở gà 1 - 2 tháng tuổi.

■ Bệnh trầm  trọng vào mùa nóng ẩm.

■ Lây bằng đường tiêu hoá.

■ Dùng thuốc trị bệnh.

■ Phòng và trị bằng cách dùng thuốc.
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Chương 3
PHƯƠNG PHÁP VẢ KỸ NĂNG TẬP HUẤN

GIỚI THIỆU
Chương này mô tả và nêu ví dụ chi tiết về các phương pháp tập huấn đã đề xuất 

trong các chuyên đề của Chương 2. Một số người đã quen thuộc với các phương pháp 
này trong khi một số khác thì chưa. Chúng tôi khuyến cáo người đọc ít nhất nên đọc 
các phần "Những gợi ý về phương pháp để lập kế hoạch bài giảng", hoặc nếu không thì 
cũng nên tập trung vào các phương pháp trong chương này mà họ sẽ áp dụng.

Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp huấn luyện tốt chưa thể đảm bảo việc tập 
huấn tốt mà cần phải lựa chọn cẩn thận và áp dụng thành thạo. Một phương pháp tốt 
nhưng được áp dụng không đúng cách sẽ không thể có kết quả tốt. Một phương pháp 
được áp dụng tốt chỉ đem lại kết quả tốt khi các thông tin kỹ thuật phù hợp và hữu ích 
được chuyển tải. Như vậy, một tập huấn viêntốt cần phải hiểu rõ về chủ đề của bài 
giảng, hiểu rõ về điều kiện và nhu cầu của nông dân, và tìm cách truyền tải thông điệp 
một cách có hiệu quả.

Những người truyền đạt tốt thường là do có năng khiếu bẩm sinh, nhưng nhiều kỹ 
năng khác trong tập huấn thường phải được trau dồi và học tập. Một số kỹ năng tương 
đối dễ trong khi những kỹ nàng khác khó hơn và chỉ có thể có được thông qua luyện tập 
và học hỏi.

PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN CÓ sự THAM GIA TÍCH cự c CỦA NGƯỜI HỌC

Đặc điểm chung
• Là phương pháp tập huấn tích cực lấy người học làm trung tâm và nâng cao 

kiến thức người học dựa trên kinh nghiệm họ sẵn có; cuốn hút người học 
tích cực tham gia khám phá những ý tưởng và những kiến thức mới;

• Tập huấn viênkhông đóng vai trò của một giảng viên cung cấp kiến thức 
đơn thuần, mà đóng vai trò người hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điểu kiện để học 
viên cùng trao đổi kiến thức họ có và cùng thảo luận những kiến thức mới;

• Tập huấn viêncần giúp người học nhận ra rằng họ có khả năng đem lại 
những thay đổi tích cực và lâu dài;
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• Người học là người sẽ quyết định những kiến thức nào bổ ích nhất và cách 
tốt nhất để áp dụng kiến thức đó vào thực tế sản xuất.

Cơ sỏ của phương pháp tập huân có sự tham gia tích cực của người học
Người học là "Người lớn" và phương pháp tập huấn dựa trên các nguyên tắc học 

tập của người lớn như sau:

Cái gần nhất

Sự phù hợp

Động lực

Người lớn nhớ những điều được học gần đây nhất. Vì vậy tập 
huấn viênnên tổng kết các ý chính cần chuyển tải vào lúc cuối 
giờ.

Mọi nội dung, thông tin tập huấn phải phù hợp với người 
học. Vì vậy khi soạn nội dung tập huấn, tập huấn viênphải lựa 
chọn sao cho phù hợp với nhu cầu của người học.
Người lớn học khi họ có động lực - Người lớn học khi họ muốn 
học, sẵn sàng học và có một lý do nào đó để học. Vì vậy tập 
huấn viênnên lựa chọn đối tượng phù hợp cho các lớp tập 
huấn.

Cái đầu tiên Thông tin ban đầu thường gây ấn tượng mạnh và sâu sắc. Vì
vậy thông tin đầu tiên mà tập huấn viên cần chuyển tải phải 
thật chính xác.

Giao tiếp hai chiều Quá trình tập huấn là sự giao tiếp hai chiều giữa người học và 
tập huấn viên, vì vậy tập huấn viên phải thường xuyên tạo 
điều kiện để sự giao tiếp này diễn ra bằng cách hỏi và trả lời, 
cho và nhận phản hồi.

Chủ động/tích cực Người lớn học được nhiều hơn khi họ tích cực tham gia vào 
quá trình học. "Chúng ta học bằng cách làm". Vì vậy tập huấn 
viên nên khuyến khích học viên tham gia vào quá trình tập 
huấn bằng nhiều hình thức khác nhau.

Sử dụng giác quan Người lớn học có hiệu quả nếu sử dụng nhiều giác quan cùng 
một lúc như nghe, nói, nhìn, sờ thấy, làm thử... Vì vậy tập 
huấn viên nên kết hợp sử dụng nhiều giáo cụ trực quan.

Luyện tập Người lớn học tốt nhất khi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần
thông qua luyện tập. Vì vậy tập huấn viên nên sử dụng nhiều 
bài tập thực hành.
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Các nhóm người khác nhau trong tập huân chuyển giao kỹ thuật
Trong tập huấn chuyển giao kỹ thuật, một số nhóm người sau đây thường hay gặp:

Những người khởi • 
xướng ~ •

Mang tính phiêu lưu mạo hiểm,
Rất tích cực thử nghiệm các ý kiến mới, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm.
Có thể không được cộng đồng tôn trọng, nhưng đóng vai trò 
rất quan trọng là nêu ra ý kiến mới đưa từ bên ngoài vào.

Những người sớm • 
chấp nhận •

Được cộng đồng tôn trọng,
Thường là những người "Lãnh đạo dư luận" và được mọi người 
hỏi ý kiến trước khi họ chấp nhận sự đổi mới 
Vai trò của họ là giúp người khác đỡ ngần ngại trước sự đổi 
mới bằng cách tự mình chấp nhận và thử nghiệm trước rồi trao 
đổi với người khác.

Đa số sớm

Đa số muộn

• Suy nghĩ chín chắn một thời gian ngắn trước khi hoàn toàn 
chấp nhận ý kiến mới, những người ít khi giữ vai trò lãnh đạo 
dư luận.

• Thời gian quyết định chấp nhận sự đổi mới của họ tương đối 
dài hơn loại 1 và 2.

• Hay hoài nghi và quá thận trọng,
• Chỉ chịu chấp nhận sự đổi mới sau khi mọi người khác đã 

chấp nhận rồi, có thể vì nhu cầu kinh tế hoặc bị áp bức của 
cộng đồng.

Lạc hậu, bảo thủ Là những người cuối cùng chịu chấp nhận cái mới, 
Thường sống cách biệt với mọi người.
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MỘT SỐ KỸ NĂNG Cơ BẢN TRONG TẬP HUẤN
Kỹ năng tạo nên "cái duyên" cho mỗi tập huấn viên. Sự luyện tập thường xuyên sẽ 

giúp tập huấn viên có được "cái duyên" này.

Một số văn phòng phẩm cơ bản thường xuyên được sử dụng trong tập huấn có sự 
tham gia là:

Bảng
• Bảng viết phấn, thưởng là bảng gỗ.

• Bảng viết bút, thường là bảng trắng bằng Foóc mê ca.

• Có thể tạo ra bảng bằng cách dán giấy trắng sau tấm kính và dùng bút viết 
bảng để viết nên bề mặt của tấm kính.

• Có thể làm bảng di động bằng cách dán 1 tấm nilon trong màu trắng lên tờ giấy 
trắng to (Ao) và có thể dùng bút viết bảng để viết vào tấm nilon đó.

Bút viết bảng

• Bút này thường có 1 đầu viết

• Khi viết lên bảng trắng, tấm nilon có thể xoá đi dễ dàng.

• Khi mua bút có thể mua thêm vài lọ mực dùng cho bút viết bảng. Khi bút hết 
mực, có thể tháo đáy bút, cho mực vào ống bông bên trong.

• Luôn luôn đóng nắp bút ngay sau khi viết.

Bút viết giấy
• Bút này thường có 2 đầu viết, thưòng dùng để viết trên giấy.

• Khi viết lên bảng trắng, tấm nilon khó có thề xoá đi. Muốn xoá, cần dùng cồn, 
hoặc xăng, thậm trí bằng dầu gió tẩm ướt vào giẻ để xoá. Có thể dùng bút viết 
bảng viết kỹ vào các nét muốn xoá, sau đó dùng giẻ không lau sạch.

• Khi mua bút có thể mua thêm vài lọ mực dùng cho bút viết giấy. Khi bút hết 
mực, có thể tháo đầu to của bút, rút ống bông đựng mực và cho mực vào ống 
bông ấy rồi nắp lại.

Các loại văn phòng phẩm khác
Dao, kéo, hồ dán, phấn, giấy khổ to, băng dính (gồm các lọai băng dính giấy, nilon, 

hai mặt), giấy mầu, bìa màu (có thể dùng để cắt hình, làm các tấm thẻ, làm các giáo cụ 
trực quan...).
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Định nghĩa
• Ngôn ngữ hình thể hay là một phương tiện giao tiếp không dùng ngôn ngữ lời 

nól mà thể hiện bằng cử chỉ hay hành động của mắt, tay, chân, nét mặt... để 
diễn tả nội dung và cảm xúc.

• Ngôn ngữ hình thể được xem như là một trong những các phương tiện giao tiếp 
hỗ trợ đắc lực cho ngôn ngữ lời nói trong tập huấn.

• Ngôn ngữ hình thể còn là phương tiện để khuyến khích và tăng cường giao tiếp 
hai chiều (hay là sự tham gia của học viên) trong tập huấn có sự tham gia của 
học viên.

• Ngôn ngữ hình thể còn có thể gọi là ngôn ngử cử chỉ hoặc ngôn ngữ phi lời nói.

Phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình thể có hiệu quả

Trang phục

• Quần áo chỉnh tề, mầu sắc hài hoà, đơn giản khống làm phân tán sự chú ý của 
người nghe.

• Phù hợp với đối tượng và phong tục tập quán của địa phương.

• Tạo cảm giác thoải mái và tự tin cho chính bản thân tập huấn viên.

Nét mặt

• Thay đổi cho thích hợp đối với từng lời nói, cử chỉ và từng loại đối tượng khác 
nhau.

• Luôn tươi cười trong những tình huống khó xử là quy luật quan trọng nhất cần 
ghi nhớ.

• Kết thúc một câu trả lời/ giải thích/ phần giảng bằng một nụ cười tươi rồi hãy rời 
khỏi người nghe và trở về bục giảng.

• Hết sức tránh mọi nét cau có, đăm chiêu, lạnh nhạt gây khó chịu.

Giao tiếp bàng mắt

Nên:

• Để mắt lần lượt đến từng người một nếu đứng trước một nhóm nhỏ.

• Để mắt lần lượt đến từng nhóm nhỏ một nếu đứng trước một nhóm lớn.

• Chỉ nên nhìn vào mỗi người trong 2-4 giây và chọn lúc thích hợp để rời mắt khỏi 
đối tượng.

• Nhìn vào vùng miệng hơn là vùng trán của người đó để tỏ ra thân mật hơn.
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Tránh:

• Nhìn chằm chằm quá lâu vì như thế là bất lịch sự hoặc mang tính chất khiêu 
khích.

• Chỉ nhìn quá ngắn hoặc liếc nhanh vì như thế chứng tỏ bạn bực mình hoặc mất 
tự tin.

Hai tay

Nên:

• Mở rộng hai bàn tay và các ngón tay khi bắt đầu nói để tỏ ra mình tự tin và tôn 
trọng người nghe và khuyến kích tham gia của học viên.

• Để ngửa lòng bàn tay và khép các ngón tay khi làm các động tác và nói.

• Thả lỏng hal vai và hai cánh tay để tạo ra các cử chỉ lịch thiệp và tự tin.

• Hai loại thao tác cơ bản của bàn tay: Phác hoạ ra 1 hình ảnh tượng trưng để 
minh hoạ khi nói. Tạo nhịp điệu đồng thời vối nhịp điệu của lòi nói.

• Thay đổi kiểu thao tác của hai bàn tay.

Tránh:

• Chỉ 1 ngón tay như ra lệnh, chỉ trích người nghe.

• Chắp tay như thể cầu xin người nghe mình.

• Khép chặt hai tay vào thân

• Vung vẩy hai cánh tay hoặc "không biết để tay vào đâu".

• Vỗ tay để nhấn mạnh điều gì cần nói,

• Đập tay vào mình trừ khi cố ý để biểu thị điều gì đó cần thiết.

• Vuốt tóc, gãi đầu, vuốt mặt, lau kính, sửa lại quần áo

• Lặp đi lặp lại nhiều lần một kiểu thao tác.

Cách cẩm tài liệu

Nên:

• Có một bản tóm tắt ngắn gọn trong tay để tăng thêm sự tự tin và tỏ ra tôn trọng 
người nghe, nhất là để tránh những phút lúng túng đột xuất có thể xảy ra.

• Gấp đôi một tờ giấy để có thể ghi tóm tắt các ý chính lên 4 mặt và cầm gọn 
được trong lòng bàn tay.

• Chỉ cần cầm bằng một tay, dành một tay để làm động tác cần thiết, và để tỏ ra 
tự chủ hơn.

• Thỉnh thoảng nhìn vào từng phần của tài liệu trước khi nói, dù bạn tự thấy không 
cần thiết, để tỏ ra tôn trọng người nghe và để không bỏ sót một nội dung nào 
cả.
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Tránh:

• Cẩm cả một tờ giấy, một tập giấy hay phiếu ghi, có thể gây ra tiếng sột soạt khó 
chịu và cầm tài liệu bằng cả hai tay.

• Cầm tài liệu chi tiết và đọc tất cả các nội dung có trong tàl liệu.

• Chuyển tài liệu từ tay này sang tay kia trong khi nói, khiến người nghe mất tập 
trung chú ý.

• Cuộn tài liệu thành cái ống rồi vung vẩy nó khi nói, khiến người nghe nhìn thấy 
mà bực mình.

Hai chân

• Nhớ 4 điểm tựa giữ thăng bằng là ở 2 gót chân và hai đẩu gan bàn chân.

• Với nam, hai gót cách nhau khoảng 30 - 40 cm, vói nữ bằng khoảng 1/2 của 
nam.

Tư thế đúng

• Tư thế thoải mál và thả lỏng người.

• Chủ yếu do vùng khớp hông chi phối, chứ không phải do cột sống, ngực hay 
vai.

Di chuyển

Nên:
• Di chuyển có mục đích cụ thể. Ví dụ: nếu thấy có ai lơ đãng, hãy tiến đến gần 

người đó/ nhóm đó để khiến họ tập trung chú ý trở lại.

• Lúc đầu có thể đứng cách xa khán giả, rồi tiến dần đến với từng người để lắng 
nghe và trả lời, để tỏ ra quan tâm đến họ. Sau đó nên đi giật lùi về phía bảng.

• Chỉ dừng lại mỗi chỗ vài giây rồi chuyển sang chỗ khác để tạo không khí sinh 
động.

Tránh:
• Đi hết chỗ này đến chỗ khác như "cọp bị nhột trong chuồng", làm phân tán chú 

ý của người nghe.

• Vừa đi lại vừa nói, quay lưng lại với người nghe mà tiếp tục nói.

Định nghĩa
Ngôn ngữ lời nói là cách sử dụng lời nói với cấu trúc và ngôn từ phù hợp với ngữ 
cảnh để đạt được mục đích và tạo hiệu quả khi giao tiếp.
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Ngôn ngữ lời nói được xem như là một trong những các phương tiên giao tiếp có 
hiệu quả nhất trong tập huấn.

Phát triển kỹ nầng sử dụng ngôn ngữ lời nói có hiệu quả

• Ngôn từ: chọn các từ ngữ quen thuộc, dễ hiểu, tránh dùng từ chuyên môn sâu 
và từ địa phương

• Cảu cú: ngắn gọn và rõ ý

• Tốc độ: vừa phải, đừng quá nhanh để người nghe không theo dõi kịp, không quá 
chậm để tạo ra cảm giác ê a.

• Âm lượng: đảm bảo rằng mọi người nghe rõ những gì bạn nói, nếu có thể bạn 
nên sử dụng loa để đảm bảo âm lượng.

• Nhịp điệu: tránh nhịp điệu đều đều dẫn đến cảm giác buồn ngủ của người nghe. 
Nên ngắt, ngừng, nghỉ, giọng điệu cần thay đổi lên xuống, nhấn mạnh những 
điểm chính và phù hợp với nội dung.

Định nghĩa
• Lắng nghe là sẵn sàng đón nhận và hiểu một thông điệp từ người khác, nghe 

được những cảm xúc trong giao tiếp.

• Lắng nghe là một khả năng và cũng là một nghệ thuật để hiểu được những gì 
mà ngưòi khác truyền đạt bằng lời hay ngôn phi ngữ lời nói.

• Lắng nghe là chú ý quan sát.

• Lắng nghe để người khác dẫn mình vào thế giới của họ tạo nên cơ hội giao tiếp 
giữa con người với nhau.

• Lắng nghe là thể hiện sự tôn trọng người nói.

• Lắng nghe khác với nghe vì nó cần sự cố gắng và tác động của trí tuệ.

Các yếu tố  ảnh hưỏng đến hiệu quả lắng nghe 

Nội dung

• Nội dung phù hợp, hấp dẫn, phong phú, thiết thực, gần với nhu cẩu người nghe 
thì sẽ hấp dẫn người nghe.

• Nội dung không phù hợp, tẻ nhạt, không hấp dẫn, khó hiểu, dài dòng thì người 
nghe không muốn nghe.
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M ô i trường

• Môi trường thuận lợi như yên tĩnh, thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ như 
giáo cụ trực quan thì hấp dẫn người nghe.

• Môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, ồn ào, thiếu thiết bị hỗ trọ thì gây khó chịu, 
buồn bực, mệt mỏi và chán nản.

Người nói và người nghe

Người nói

• Kỹ năng của người nói tốt như diễn đạt rõ ràng, hấp dẫn, dễ hiểu, logic, tôn 
trọng, có chuẩn bị tốt,... thì thu hút được người nghe.

• Kỹ năng của người nói kém như ấp úng, rụt rè, thô tục, không thân thiện,... sẽ 
gây ức chế.

Người nghe

• Không thiện chí, thiếu tôn trọng, gây mất trật tự, nói chuyện riêng, cắt đứt bài 
trình bày... gây ức chế người nói và ảnh hưởng đến không khí học tập xung 
quanh.

• Người nghe lắng nghe một cách tin cậy, nhiệt tình, đặt câu hỏi để hỏi thêm 
thông tin, đáp ứng khi được hỏi, xung phong trả lời câu hỏi... tạo thêm sự nhiệt 
tình cho người nói.
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cả người nói và người nghe

• Thái độ, tâm trạng, tình trạng sức khoẻ, trình độ, nhận thức, quan niệm về các 
vấn đề khác nhau trong xã hội như tuổi tác, giới tính, chính trị, xã hội, tôn giáo... 
đều tác động đến hiệu quả lắng nghe.

Phát triển kỹ năng lắng nghe có hiệu quả

Trước khi nghe

• Chuẩn bị để lắng nghe: đưa ra mục đích và tiêu chí để có thể nắm bắt các thông 
tin mình quan tâm và có liên quan đến chủ đề mà người nói trình bày.

Trong khi lắng nghe

Lắng nghe với thái độ như thế nào?

• Tập trung, chia sẻ cảm xúc và tin tưởng: nhìn người nói, hướng về người nói, im 
lặng, hoặc ghi chép ý chính, không làm việc riêng, không nói chuyện, làm ồn.

• Kiên nhẫn: cho người nói thời gian để nói những điều họ muốn nói hay thông 
điệp mà người nói muốn chuyển tải, thậm chí cả những điều mình không đồng ý.

• Tôn trọng người nói và khách quan: nghe những gì người nói đang nói chứ 
không phải những gì mình cẩn. Việc đánh giá, đặt câu hỏi hay phản hồi sẽ tiến 
hành sau.

Lắng nghe dể thu nhận nhũng gì?

• Thông điệp mà người nói muốn chuyển tải.

• Thông tin có liên quan đến vấn đề người nói muốn trình bày.

• Hiểu mục đích, cảm xúc và tình cảm của người nói thông qua ngôn ngữ phi lời 
nói.

Thể hiện sự lắng nghe, quan tâm thích thú như thế nào?

• Nhìn thẳng vào nguời nói, gật đầu đồng ý, tán thưởng.

• Đặt câu hỏi để làm rõ vẫn đề.

• Ghi chép các ý chính.

• Thể hiện ngôn ngữ phi lời nói: tỏ ra ngạc nhiên, vui sướng ...

Làm thê'nào để chúng tỏ mình nắm vũng thông điệp?

• Tóm tắt lại các quan điểm chính,

• Tránh ngắt lời thường xuyên,

• Đóng góp phản hồi thích hợp cho người nói.

Sau khi nghe

• Đặt câu hỏi thắc mắc, làm rõ thêm vấn đề.
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Ghi chép ý chính mình quan tâm.

Tóm lại những điểm chính mà người nói vừa trình bày.

Định nghĩa

• Quan sát là một hoạt động trí tuệ và diễn ra 
theo một quá trình, đòi hỏi chú ý và nhận 
thức của người quan sát, yêu cầu người 
quan sát phải tham gia ở mức độ nhất định.

• Quan sát là một hình thức khác của lắng 
nghe.

• Trong tập huấn, kết quả của quá trình quan 
sát thường thể hiện dưới dạng thông tin 
phản hồi với mục đích tăng cường và 
khuyến khích quá trình tiếp thu và lĩnh hội 
kiến thức.

Đối tượng và mục đích quan sát các đối 
tượng đó trong tập huân

• Quan sát học viên (hoặc người nghe): để đánh giá kiến thức, thái độ, kỹ năng và 
thu thập thông tin phản hồi từ học viên.

• Quan sát tập huấn viên (hoặc người nói): để thu thập thông tin cần thiết.

• Quan sát môi trường xung quanh: để đánh giá tác động của môi trường xung 
quanh đến hiệu quả tập huấn.

• Quan sát môi trường ngoài lớp học: để giúp học viên xoá bỏ đi những ngăn cách 
được tạo ra từ sự khác nhau về trình độ, địa vị, tuổi tác, giới tính, và ranh giới địa

lý.

Quá trình quan sát

• Trước khi quan sát: xác định mục tiêu quan sát và lý do tiến hành quan sát để 
đặt ra các tiêu chí quan sát.

• Quan sát và lưu giữ thông tin: theo dõi các hoạt động và cách thức diễn ra và 
lưu thông tin trong đầu hoặc bằng cách ghi chép.

• Sau khi quan sát (xử lý thông tin); phân tích những thông tin thu được từ quá 
trình quan sát để đưa ra được “sản phẩm cuối cùng của quá trình quan sát”.
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Phát triển kỹ năng quan sát hiệu quả

• Phạm vi quan sát: có thể là quan sát chung, bao quát và từ nhiều góc độ, khía 
cạnh.

• Thời gian: quan sát là một quá trình liên tục.

• Vị trí để tiến hành quan sát: vị trí và cách di chuyển trong khi quan sát phải hợp 
lý.

• Thái độ khi quan sát: thoải mái, thân thiện, cởi mở, vui vẻ, ánh mắt trìu mến, 
khuyến khích, cần khách quan, không áp đặt, thoát khỏi tâm trạng riêng tư, 
không ảnh hưởng của định kiến, quan niệm, và kinh nghiệm.

• Kết hợp các kỹ năng khác để nâng cao hiệu quả quan sát:

Kết hợp với lắng nghe và suy ngẫm.

Kết hợp với xử lý thông tin như liên hệ, so sánh nếu cần thiết, cần ghi chép 
hoặc tóm tắt quan sát để sử dụng khi cần.

Định nghĩa

• Phản hồi là một trong những kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin có tính đáp 
ứng một sự trao đổi thông tin đã xảy ra trước đó. Kỹ năng này tạo điều kiện cho 
thông tin giao tiếp hai chiểu.

• Phản hồi chỉ liên hệ đến một số hành động cụ thể, không phải là sự đánh giá 
tổng quát vể cả con người. Phản hồi chịu ảnh hưởng của bối cảnh, thời gian, 
hành động và vấn đề cụ thể.

• Mục đích của phản hồi tích cực là giúp người nhận thay đổi thái độ và hành vi 
theo chiểu hưóng tốt.

• Phản hồi trong tập huấn là:

Các câu hỏi hoặc câu trả lời học viên trước một vấn đề, một nội dung nào 
đó, cũng như phần trả lời, hướng dẫn tiếp theo của tập huấn viên khi được 
yêu cầu.

Nội dung xây dựng, đóng góp ý kiến lẫn nhau cũng có thể hiểu theo nghĩa 
phản hồi.

Phát triển kỹ năng cho phản hồi tích cực
• Mục đích của phản hồi tích cực: giúp người nhận phản hồi hiểu thêm, dễ dàng 

tiếp thu các ý kiến phản hồi và rút ra kính nghiệm và bài học cho bản thân.

• Số lượng ý kiến: vừa phải (2-3 ý kiến), đề cập từng ý một, không tổng hợp một 
lúc.
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• Nội dung phản hồi: cụ thể, rõ ràng, trung thực, chính xác, không mơ hồ, trừu 
tượng, hoặc tổng quát.

• Cách cho phản hồi: nên đưa ý phản hồi tích cực trước, ý tiêu cực sau.

• Trọng tâm phản hồi: chú trọng vào hành động - khống phải cá nhân nhận phản 
hồi.

• Thái độ khi cho phản hồi:

Thẳng thắn, cởi mở, chân tình, đúng mực.

- Đóng góp xây dựng.

Miêu tả sự kiện - không phải là phán xét.

- Chia sẻ ý kiến - không phải là ra lệnh.

Theo yêu cầu thực tế - không có ý áp đặt.

- Thăm dò nhu cầu và tâm lý của người nhận phản hồi.

Gợi ý cho người phản hồi để họ tự đánh giá.

• Ngôn ngữ sử dụng trong khi phản hồi:

- Sử dụng ngôn từ đúng mực, hợp lý và không mang tính chỉ trích hay ra 
lệnh

- Có lợi cho người nhận phản hồi - không phải để thoả mãn người nghe.

Nên dùng những từ/cụm từ như: nên, nên chăng, nếu như có thể, tốt hơn 
nếu như, thiếu...

- Tránh dùng những từ mang tính chất phủ định hoặc ra lệnh như: phải, nhất 
thiết phải, nhưng, nhưng mà, không ...

• Không gian và thời gian cho phản hồi: hợp lý, kịp thời, đúng nơi, đúng lúc.

Phát triển kỹ năng nhận phản hồi tích cực

• ứng xử khi nhận phản hồi:

- Cám ơn trước họăc sau khi nhận phản hồi.

Hổi lại khi chưa hiểu rõ.

- Giúp người cho phản hồi đưa ra những ý kiến phản hồi rõ ràng, đúng trọng 
tâm.

Hỏi thêm ý kiến phản hồi của những người khác nếu cần.

- Xử lý thông tin phản hồi, ghi nhận hoặc giải trình.

• Thái độ khi nhận phản hồi:

- Đúng mực, không khó chịu, giận dỗi, lãnh đạm hay tranh cãi.

Lắng nghe để nắm được ý kiến phản hồi chuẩn xác, không ngắt lời nếu 
không thật sự cần thiết.
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• Các lưu ý  khác:

- Đưa tiêu chí để nhận những phản hồi rõ ràng và cụ thể.

Chú ý nếu nhiều ý kiến phản hồi gần giống nhau để có đáp ứng phù hợp. 

Nhận thức được “nhân vô thập toàn”, nhận thức phản hồi là thiện chí.

Chức năng cơ bản của câu hỏi trong tập huân

• Tập huấn viên dùng câu hỏi để:
- Đánh giá kiến thức và nhu cầu của học viên.

Kích thích học viên suy nghĩ.
- Thăm dò hoặc làm sáng tỏ một vấn đề.

Lôi cuốn sự tham gia tích cực của học viên vào buổi tập huấn.
Thu thập phản hồi từ học viên.
Kiểm tra mức độ tiếp thu của học viên.
Giúp học viên ôn tập nội dung bài học.
Khuyến khích sự tương tác giữa các thành viên trong lớp.

- Xác định và giải quyết các vấn đề nảy sinh.
• Học viên dùng câu hỏi để:

Hiểu rõ thêm, làm sáng tỏ nội dung.
Thu thập thêm thông tin để giải quyết vấn đề.

- Chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các học viên và tập huấn viên.

Các loại câu hỏi chính 

Câu hỏi đóng

• Là câu hỏi luôn có câu trả lờl "Có" hoặc "không" hoặc lựa chọn một trong hai 
phương án.

• Dùng để kiểm tra kiến thức của học viên, khẳng định nội dung; sử dụng khi 
không có nhiều thời gian.

• Ví dụ:
- Có nên sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh virút không?
- Chúng ta chọn giống gà con khi 1 ngày tuổi hay là 1 tháng tuổi?

Câu hỏi mở

• Là câu hỏi bắt đầu với: Ai, khi nào, lúc nào, ở đâu, tại sao hay như thế nào?

• Yêu cầu học viên đưa ra thông tin; giúp học viên mở rộng suy nghĩ và để khơi 
gợi ý kiến hay bắt đầu hoạt động thảo luận nhóm.
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• Thường được áp dụng trong phương pháp tập huấn tích cực chủ động để tạo cơ 
hội cho người nông dân tham gia.

• Ví dụ: Khi nào cần phải thay đổi nhiệt độ trong chuồng nuôi úm gà con?

Câu hỏi khơi gợi hoặc dẫn dắt

• Là câu hỏi trong đó bao hàm thông tin dẫn đến câu trả lời cụ thể. Chúng được 
sử dụng để khai thác thêm thông tin nếu câu trả lời chưa đầy đủ hoặc không rõ 
ràng.

• Dùng để khai thác thêm thông tin; dùng để kiểm tra lại thông tin trước.

• Ví dụ: Bác nói rằng ở nhà bác nuôi mối trong vườn cho gà ăn thêm. Bác có thể 
cho cả lớp biết thêm bác nuôi như thế nào không?

Câu hỏi hùng biện

• Là câu hỏi đặt ra không cần trả lời, hoặc người hỏi trả lời luôn sau đó.

• Dùng để khơi gợi học viên suy nghĩ về một vấn đề hoặc dùng để bắt đầu 1 bài 
trình bày.

• Không dừng lâu sau câu hỏi hùng biện, tránh không để cho học viên trả lời. Nếu 
không nó không còn là câu hỏi hùng biện nữa.

• Ví dụ: Chúng ta cần làm gì để có thể hạch toán kinh tế của trong nuôi gà chăn 
thả? Trước tiên là phải ghi chép số liệu...

Các cách đặt câu hỏi trong tập huân 

Đặt câu hỏi cho cá nhân:

• Câu hỏi được đưa ra cho một người nào đó
• Ví dụ: Mời anh Hùng cho biết cách chọn gà con một ngày tuổi.

Đặt câu hỏi cho tập thể:

• Câu hỏi được đưa ra cho tập thể, không hướng tới một cá nhân nào cả
• Ví dụ: Chủng ta chọn gà con một ngày tuổi như thế nào?

Đặc điểm của một câu hỏi tốt

• Ngắn gọn, rõ ràng.
• Chỉ nên diễn đạt một ý/nội dung.
• Phù hợp với chủ đề đối thoại.
• Phù hợp với trình độ của đối tượng hỏi.
• Tạo được sự quan tâm của người nghe.
• Ngôn ngữ thông dụng, dễ hiểu.
• Nhấn mạnh vào điểm chính.
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Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả 

Khi đưa câu hỏi:

• Nói to, rõ ràng để mọi người đủ nghe.

• Đảm bảo tất cả mọi người đểu nghe được câu hỏi, nếu không phải nhắc lại.

• Dành đủ thời gian cho nguời được hỏi suy nghĩ.

• Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích học viên đặt câu hỏi.

Thái độ: vui vẻ, cơi mở, tôn trọng, khuyến khích.

Câu hỏi:

• Có đầy đủ yêu cầu của một câu hỏi tốt.

• Từ ngữ trong câu hỏi nên tránh dùng từ chuyên môn mà không giải thích rõ 
nghĩa của từ.

• Không đặt câu hỏi quá khó để đánh đố.

• Cân nhắc thời gian và tình huống để lựa chọn câu hỏi thích hợp. Ví dụ: Hỏi câu 
hỏi đóng để khẳng định nội dung, dùng câu hỏi mở khi cần động não, thảo luận 
nhóm...
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CÁC PHƯƠNG PHÁP Cơ BẢN sử  DỤNG TRONG TẬP HUẤN CÓ sự  THAM
GIA TÍCH cực CỦA NGƯỜI HỌC

Khái niệm
Là phương pháp thu thập nhiều ý kiến về một chủ đề nhất định, trong một thời gian 
ngắn, với tốc độ nhanh và khi thu thập các ý kiến không phê phán hay đánh giá.

sử dụng
• Giải quyết vấn đề
• Thu thập ý kiến mới
• Giới thiệu một nội dung

Các bưóc tiến hành
Bước 1: Nêu câu hỏi
Bước 2: Tiến hành cho người học động não, Tập huấn viênthu thập ý kiến và

ghi các ý kiến lên bảng hoặc giấy.
Thời gian: 03-05 phút.

Bước 3: Tổng hợp ý kiến - nên hướng theo các nội dung đã chuẩn bị trước.

Ví dụ thực hành phương pháp động não

Ví dụ 1 - Dùng để giói thiệu nội dung bài giảng 
Chuyên để: Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng gà con.
Bước 1: Nêu câu hỏi: Khi chăm sóc và nuôi dưỡng gà con, chúng ta cần quan

tâm đến các yếu tố nào?
Bước 2: Tiến hành động não thu thập và viết tất cả các ý kiến lên bảng (03 -

05 phút)
Bước 3: Tổng hợp ý kiến (nên hướng theo các nội dung đã chuẩn bị trước).

Ví dụ/các ỷ kiến bà con Tổng hợp

Nhiệt độ
Chuồng nuôi cẩn có mái che 
Phải ấm áp mùa đông 
Cho ăn đúng kỹ thuật 
Cung cấp nước uống đủ 
Tiêm phòng 
Thắp đèn đêm cho ăn 
Không nuôi quá chật 
Phải nuôi úm...
Chất độn chuồng 
Cách tách mẹ

Các nội dung cần quan tâm tập trung chính 
gồm có:
- Chuồng trại
- Mật độ
- Nhiệt độ
- Ánh sáng
- Kỹ thuật cho ăn và uống
- Phòng bệnh
Các nội dung này sẽ lẩn lượt được giới thiệu 
trong bài học ”Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm 
sóc gà con”.
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Ví dụ 2 - Sử dụng để giảng một nội dung tương đối mới với một số bà con.

Nội dung giới thiệu: Triệu chứng bệnh Gumboro.
Bước 1: Nêu câu hỏi: Khi gà bị bệnh Gumboro, chúng ta thấy có những biểu

hiện gì?

Bước 2: Tiến hành động não thu thập và viết các ý kiến lên bảng: 03 - 05 phút.

Bưốc 3: Tổng hợp ý kiến và bổ sung thêm nếu thiếu.
Cuối cùng tổng kết lại cho người học các triệu chứng điển hình như sau:

• Lúc đầu gà chạy nhảy, xao xác, mổ cắn lẫn nhau, mổ vào lỗ huyệt.

• Sau đó gà ủ rũ, xù lông, đi lại chậm chạp, một số con nằm, đầu gục xuống.

• Tiêu chảy phân vàng lẫn bọt.

• Gà sốt cao, run rẩy, đứng chụm vào nhau.

• Bệnh thường kéo dài 7 - 8 ngày.

• Gà chết nhiều sau 3 -4  ngày.

Lưu ý khi dùng phương pháp động não

Câu hỏi:
• Phải rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu.
• Chỉ nên nêu ra một nội dung.

Thời gian:
• Khống chế thời gian động 

não ngắn.
• Tốt nhất là 3-5 phút.

Khuyến khích và huy động ý kiến:
• Cố gắng lấy ý kiến của tất cả 

mọi người.
• Khuyến khích cho ý kiến 

bằng các câu hỏi gợi ý.
• Duy trì không khí và tốc độ 

nhanh để kích thích mọi 
người cho ý kiến.

• Không tỏ thái độ phản đối khi 
có người nêu ý kiến chưa ' 
đúng.

• Nên dừng lấy ý kiến khi thấy không khí phát biểu đã lắng xuống và chuyển sang 
tổng hợp ý kiến.

Ghi chép ý kiến:
• Tập huấn viên có thể tự ghi hoặc bố trí trợ giảng/ hoặc người ghi giúp và nên 

chuẩn bị trưỏc hoặc lựa chọn trước người ghi chép ý kiến.
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• Ghi tất cả các ý kiến, kể cả ý kiến chưa phù hợp.

Các cách ghi chép ý kiến:
• Có thể dùng hình hoa mà trong đó, nhụy hoa là nội dung yêu cầu động não, còn 

mỗi cánh hoa là một ý kiến đóng góp.

• Dùng mô hình xương cá, hình cây để liệt kê các ý kiến đóng góp.

Tổng hợp ý kiến:
• Cần bổ sung những ý kiến thiếu nếu cẩn thiết,

• Chỉnh lại các ý kiến chưa đúng

• Hưống các ý kiến vào nội dung đã chuẩn bị trước.

Khái niệm

Là một trong những phương pháp tập huấn có sự tham tích cực của người học, lốp
học được chia thành nhiều nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi/nội dung và tập
huấn viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn và tổng kết, đánh giá.

sử dụng

• Phân tích và giải quyết các vấn để cụ thể.

• Ra bài tập giải quyết vấn đề.

• Thảo luận huy động các kiến thức và kinh nghiệm cửa người học.

Các bưóc tiến hành

Bước 1: Chia nhóm - chia lớp thành các nhóm tuỳ thuộc vào số lượng học viên
(một nhóm nên từ 3-7 người). Có rất nhiều cách để chia nhóm (xem 
phần các cách chia nhóm).

Bước 2: Giáo viên đưa ra câu hỏi/nội dung/yêu cầu thảo luận cho từng nhóm.

Bước 3: Giới hạn thời gian thảo luận: phụ thuộc vào nội dung, không nên quá dài
tránh hiện tượng không tập trung, dài nhất là 30 phút.

Bước 4: Học viên tiến hành thảo luận. Tập huấn viênhướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ
các nhóm trong quá trình thảo luận.

Bước 5: Đại diện của các nhóm lên trình bày kết quả.

Bước 6: Tập huấn viên tổng kết, phân tích kết quả thảo luận nhóm và bổ sung
những nội dung còn thiếu.

120



Ví dụ thực hành phương pháp thảo luận nhóm

Ví dụ 1:
Thảo luận về vấn đề kỹ thuật chọn giống gà ở các giai đoạn tuổi khác nhau.
Yêu cầu đưa ra:

- Kỹ thuật chọn giống gà con 1 ngày tuổi.

- Kỹ thuật chọn giống gà hậu bị.

- Kỹ thụât chọn giống gà đẻ.

Lưu ý khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm
Câu hỏi/yêu cẩu thảo luận nhóm

• Câu hỏi phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu.

• Tránh không nên cho các nhóm thảo luận chung một nội dung/câu hỏi.

• Câu hỏi cần chuẩn bị trước, tốt nhất là ghi sẵn câu hỏi ra các mẩu giấy để phát 
cho các nhóm; các nhóm có thể bốc thăm.

• Qui định rõ thời gian cho các nhóm trước khi tiến hành thảo luận.

Chia nhóm

• Nhóm không nên quá đông, tránh không để cho học viên không có cờ hội tham 
gia ý kiến.

• Không nên để học viên tự chia nhóm, vì như vậy có thể dẫn đến chênh lệch 
giữa các nhóm về lứa tuổi, giới tính, trình độ,...hoạt động nhóm giảm hiệu quả.

• Nhóm nên được thay đổi trong buổi học tuỳ thuộc vào nội dung thảo luận .

• Số lượng nhóm và số thành viên trong nhóm tuỳ thuộc vào số học viên trong lớp 
và số câu hỏi cần thảo luận. Không nên để nhóm quá đông.

• Các nhóm cần có vị trí thoải mái để thảo luận, tránh quá gần nhau dẫn đến 
không tập trung.

Một số  cách chia nhóm

• Để chia nhóm , có thể sử dụng cách đếm có lặp lại một dãy số, ví dụ mời tất cả 
các học viên từ trái sang phải đếm 1, 2, 3, 1,2, 3,... rồi tập hợp các học viên số 
1 thành nhóm 1, số 2 thành nhóm 2 và số 3 thành nhóm 3.

• Có thể chia nhóm theo các tiêu chí khác nhau như địa lý, tuổi tác, thâm niên
công tác, sở thích....

o Chia 2 nhóm số chẵn - số lẻ. 
o Chia 3 nhóm Bắc - Trung - Nam; Lúa - Ngô - Khoai, 

o Chia 4 nhóm Xanh - Đỏ - Tím - Vàng; Xuân - Hạ - Thu - Đông; Cam - Quýt - 
Mít - Dừa...
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Thời gian thảo luận
• Thời gian phải phụ thuộc vào nội dung và không nên quá dài.

• Tốt nhất là 1 0 - 2 0  phút.

• Tập huấn viên cần thường xuyên nhắc nhỏ các nhóm vể thời gian.

Hố trợ thảo luận nhóm

• Nên quan sát bao quát các nhóm thảo luận để có hỗ trợ kịp thời khi các nhóm 
cần giúp. Ví dụ: Giải thích thắc mắc, gỡ bí, giúp các nhóm không đi chệch 
hướng...

Tổng kết hoạt động nhóm

• Tổng kết, phân tích kết quả thảo luận nhóm bằng cách lấy ý kiến bổ sung của 
các nhóm khác.

• Trong khi phân tích, sử dụng bút khác màu để nhấn mạnh trọng tâm.

• Khuyến khích ý kiến hay, chỉnh sửa ý kiến chưa đúng, cho ví dụ làm rõ nghĩa và 
bổ sung nếu thiếu.

• Cần tôn trọng ý kiến của tất cả các nhóm.

• Có thể khuyến khích các nhóm bằng cách động viên, khen ngợi, tuy nhiên đặc 
biệt tránh tạo sự ganh đua giữa các nhóm.

• Cuối cùng, tập huấn viên cần chú ý nhấn mạnh ý chính, hoặc nhắc lại các nội 
dung chính với cả lớp.
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Khái niệm
Là phương pháp học dựa trên những ví dụ về thực tế sản xuất, qua đó, yêu cầu học 
viên quan sát và rút ra những bài học kinh nghiệm.
Học viên có thể quan sát và phân tích những ưu điểm và nhược điểm cũng như đưa 
ra những biện pháp để Khắc phục các nhược điểm nếu có.
Tương tự như phương pháp thảo luận nhóm, tập huấn viên sẽ chỉ đóng vai trò 
hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ các nhóm trong quá trình quan sát.

sử  dụng
• Phân tích trường hợp/tình huống cụ thể.
• So sánh để tìm ra ưu/nnược điểm.
• Thu thập thông tin.
• Giải quyết vấn đề.

Các bưóc tiến hành
Bước chuẩn bị: Xác định mục đích và nội dung quan sát để đựa ra tiêu chí cần 

quan sát phù hợp.
Khảo sát và lựa chọn địa điểm 

Bướcl: Chia nhóm.
Bước 2: Tập huấn viên đưa ra nội dung/yêu cầu cụ thể mà học viên cần phải

quan sát đồng thời giới hạn thời gian quan sát.
Bước 3: Học viên tiến hành đi quan sát theo nhóm đã chia.

Tập huấn viên đi cùng để hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ các nhóm trong 
quá trình quan sát.

Bước 4: Đại diện của các nhóm lên trình bày kết quả quan sát.
Bước 5: Tập huấn viên tổng kết, phân tích kết quả quan sát của các nhóm và

đưa ra các giải pháp hợp lý khắc phục các nhược điểm.
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Ví dụ thực hành phương pháp quan sát

Mời cả lớp đến thăm một hộ gia đĩnh đang nuôi gà đẻ, yêu cầu học viên quan sát 
về thức ăn và kỹ thuật cho gà ăn.

Bước 1: Chia lốp thành 2 hoặc 3 nhóm.

Bước 2: Yêu cầu các nhóm quan sát về thức ăn và kỹ thuật cho gà ăn. Mỗi
nhóm ghi lại 5 ưu điểm và 3 nhược điểm nếu có của hộ nông dân nói 
trên.

Giới hạn thời gian quan sát: 20 phút.

Bước 3: Học viên tiến hành đi quan sát theo nhóm và ghi chép kết quả quan
sát của nhóm.

Bước 4: Đại diện của các nhóm lên trình bày kết quả quan sát.

Bước 5: Tập huấn viên tổng kết, phân tích kết quả quan sát của các nhóm và
đưa ra các giải pháp hợp lý khắc phục các nhược điểm.

Lưu ỷ khi sử dụng phương pháp quan sát thực tế  

Chia nhóm

• Không nên đông quá. Tốt nhất là 5-8 người.

• Cử nhóm trưỏng để giúp tập huấn viên quản lý nhóm trong quá trình quan sát. 

Nội dung quan sát

• Tập huấn viên nên đến thăm địa điểm trước khi tổ chức bài tập quan sát để nếu 
cần có thể bố trí một vài chi tiết cho học viên quan sát. Ví dụ máng ăn, máng 
uống.

• Tập huấn viên cần chuẩn bị câu hỏi và địa điểm quan sát từ trước.

• Nội dung phải chi tiết, cụ thể và phù hợp với bài học.

Địa điểm quan sát

• Nên chọn và bố trí địa điểm không quá xa lớp học để tránh mất thời gian đi lại. 

Hỗ trợ quá trình quan sát

• Tập huấn viên phải đi cùng nhóm để hỗ trd nhóm trong quá trình quan sát.
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Khái niệm
Là phương pháp yêu cầu học viên phải thao tác thực hành với mục đích giúp học 
viên có cơ hội hiểu, làm thử, nhớ nhanh và nhở lâu hơn.

sử dụng

• Thường áp dụng để giới thiệu kỹ thuật mới hoặc cụ thể nào đó. Ví dụ: tiêm 
phòng, sử dụng vắcxin, phối trộn thức ăn...

Các bước tiến hành
• Bước chuẩn bị: Tập huấn viên chuẩn bị mẫu vật, nguyên liệu và các dụng cụ 

cần thiết. Nếu cẩn có thể chia sẵn thành nhóm.

Bước 1: Giới thiệu yêu cầu thực hành, chia nhóm và chia nguyên liệu theo nhóm.

Bước 2: Yêu cầu các nhóm làm thử theo kinh nghiệm của họ.

Bước 3: Tổng kết qua kết quả làm thử của các nhóm, học viên và tập huấn viên 
cùng phân tích các ưu, nhược điểm nếu có.

Bước 4: Tập huấn viên hướng dẫn cách làm mới cho học viên vể cả lý thuyết và 
thực hành.

Bước 5: Các học viên thực hành, tập huấn viên quan sát và hỗ trợ.
Bước 6: Tổng kết kết quả và nhắc lại nội dung hướng dẫn.

Ví dụ thực hành phương pháp trình diễn thực hành

Ví dụ 1 - Yêu cầu bà con chọn gà con 1 ngày tuổi.
Chuẩn bị: Tập huấn viên chuẩn bị trước một số gà con 1 ngày tuổi, bao gồm cả những 
con đủ tiêu chuẩn và không đủ tiêu chuẩn như hở rốn, khèo chân, mắt toét... để cho bà 
con thực hành. Chia số gà thành 3 nhóm lẫn lộn con tốt và xấu, đặt trong 3 hộp khác
nhau.
Tiến hành 

Bước 1: Chia cả lớp thành 3 nhóm. Giao cho mỗi nhóm một hộp đựng gà và một 
một hộp trống. Yêu cầu các nhóm tiến hành chọn con đủ tiêu chuẩn và 
không đủ tiêu chuẩn.

Bước 2: 
Bước 3: 
Bước 4:

Các nhóm tiến hành chọn gà con.
Tập huấn viên tổng kết qua kết quả chọn thử của bà con.
Tập huấn viên đưa ra các chỉ tiêu chọn gà con 1 ngày tuổi và thực hành 
trước lớp.

Bước 5: 
Bước 6:

Yêu cầu các nhóm thực hành
Tổng kết kết quả và nhắc lại nội dung phương pháp chọn gà con một 
ngày tuổi.
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Lưu ý khi sử dụng phương pháp trình diễn thực hành

• Phải chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu cho tất cả các học viên đều được thực 
hành.

• Khi tổng kết thực hành, nhất thiết phải nhắc lại các nội dung hoặc kỹ thuật đã 
hướng dẫn.

• Nếu giới thiệu một kỹ thuật hoàn toàn mới thì hoặc nguyên vật liệt quá đắt có 
thể bỏ qua bước 2 và 3.

Khái niệm
Là phương pháp mà tập huấn viên đóng vai trò như là một thuyết trình viên trình bày 
nội dung cần tập huấn và thông thường học viên đóng vai trò là người nghe.

sử  dụng

• Chuyển tải một khối lượng thông tin lớn.

• Giới thiệu nội dung bài giảng hoặc một nội dung mới.

• Số lượng học viên lớn.

• Hạn chế về phương tiện giảng dạy và thời gian.

Những yếu tố  tạo hiệu quả cho một bài thuyết trình 

Nội dung

• Đáp ứng nhu cầu người nghe.

• Phù hợp với mục đích của bài trình bày.

• Rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng.

• Sắp xếp logic.

• Các ví dụ minh hoạ cụ thể, dễ hiểu.

Cấu trúc bài thuyết trình

Có 4 phần:

• Giới thiệu chủ đề của bài trình bày và các nội dung chính sẽ trình bày.

• Phần chính: cần bố trí theo trình tự đã giới thiêu. Kết thúc phần trước và bắt đầu 
phần tiếp theo phải có chuyển tiếp.

• Tóm tắt và kết luận: phải ngắn gọn, rõ ràng.

• Người nghe đặt câu hỏi và Thuyết trình viên trả lời.
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Tốc độ nói và giọng nói:

• Vừa phải, nhanh chậm khi cần thiết.

• Nếu cảm thấy hồi hộp quá thì nói chậm lại, dừng một vài giây để trấn tĩnh.

• Khi diễn tả nội dung có thể dùng ngữ điệu để nhấn mạnh ý chính.

• Nói chậm rãi, tự tin, và to, rõ ràng, truyền cảm.

Ngôn ngữ cử chỉ

• Thân thiện, lôi cuốn và đúng mực.

• Mắt nhìn bao quát, trao đổi ánh mắt với người nghe như nhau, không đặc biệt 
dành cho một vài người.

• Chọn vị trí đứng phù hợp để nhìn rõ mọi người nhất, tuy nhiên không quá cách 
biệt.

Sử dụng trang thiết bị và giáo cụ trục quan hỗ trợ bài nói:

Sử dụng bảng:

• Kiểu chữ: nên dùng kiểu chữ in hoa (ví dụ: viết bảng) hoặc là chữ viết thường 
không chân (ví dụ: viết bảng) để dể nhìn.

• Kích thước chữ: kích thước chữ phải đảm bảo để học viên ở vị trí xa nhất vẫn có 
thể đọc được. Thông thường từ từ 3-4 cm.

• Cách trình bày bảng: Nên chia bảng ra làm hai phẩn theo chiểu dọc. Phần nhỏ 
phía bên phải bảng dùng để viết các nội dung chính của bài. Phần lớn hơn phía 
bên trái bảng dùng để viết ví dụ hay vẽ minh hoạ cho nội dung chính.

Vị trí đứng và viết:

• Đứng phía bên trái của bảng.

• Viết từ phải qua trái để tránh quay lưng xuống học viên và che lấp bảng.

• Nên vừa viết và nói những điều đang viết để tránh thời gian im lặng.

Nội dung:

• Rõ ràng và ngắn gọn.

• Nên sử dụng hình vẽ để minh hoạ.

Xoá bảng:

• Chuẩn bị các vật liệu cần thiết để xoá bảng.

• Khi trình bày một ý, xoá những gì không liên quan.

• Giữ lại các ý chính của một vấn đề lớn đến khi kết thúc phẩn trình bày của vấn 
đề đó.

• Trước khi chuyển sang một vấn đề lớn khác, có thể xoá bảng nhưng nên duyệt 
lại các ý chính của vấn đề đã nói trước khi xoá bảng.
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Bảng lật (giấy tôky)

• Thường dùng giấy tôky hoặc giấy khổ to (Ao, A1, A3) kim/kẹp/đóng lại với nhau 
thành tập do vây dễ gấp, cất, di chuyển, và sử dụng lại được.

• Khi dùng bảng lật nên viết to, rõ ràng, ngắn gọn, và chỉ nên liệt kê các ý chính 
chứ không đưa quá nhiều thông tin.

• Có thể kết hợp với sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh minh họa...

• Sử dụng các loại ký tự, loại số, và màu sắc khác nhau để minh họa.

• Làm rõ các ý chính bằng cách gạch chân hoặc dùng các bút khác màu.

Giáo cụ trực quan

• Giáo cụ trực quan giúp tăng khả năng tiếp thu, ghi nhớ của học viên và tạo 
không khí sôi nổi, tránh nhàm chán.

• Các loại giáo cụ trực trong tập huấn như tranh ảnh, mẫu vật, hiện vật sống, 
phim ảnh, băng hình ... thường được dùng để minh hoạ và trực quan hoá nội 
dung hay thông điệp cần trao đổi.

• Giáo cụ trực quan phải đáp ứng được yêu cầu trực quan hoá nội dung lý thuyết, 
phù hợp với đối tượng, nội dung, hoàn cảnh, đơn giản, dễ hiểu.

Tạo quan hệ với nguứi nghe:

• Quan sát học viên để đánh giá sự tiếp thu và khả năng tập trung.

• Tạo không khí thân thiện để người nghe cảm thấy thoải mái khi chia sẻ và trao 
đoi.

• Nên đi lại xung quanh để gần gũi với học viên, 

xử lý câu hỏi
1. Ghi nhận câu hỏi: có thể sử dụng
câu “Đó là một câu hỏi hay/thú vị.
2. Khẳng định lại xem đã hiểu đúng
câu hỏi chưa (nếu cần).

o Phân loại câu hỏi để có quyết 
định trả lòi.

o Câu hỏi hay, phù hợp chủ đề: trả 
lời

o Câu hỏi khó: (về nội dung vì 
không đủ kiến thức, thông tin), 
không có thẩm quyền trả lời, hoặc câu hỏi thách đố, chất vấn một cách tiêu 
cực: hẹn trả lời sau hoặc đưa câu hỏi lạl cho cả nhóm và nêu rõ lý do tại sao 
không trả lời.

o Câu hỏi dễ, lặp lại ý đã nêu: trả lời tóm tắt.

128



o Câu hỏi lạc đề: không trả lời mà nêu lại trọng tâm, phạm vi đối thoại, hoặc gợi 
ý cho người đối thoại đặt lại câu hỏi.

3. Tìm nguồn hỗ trợ để trả lời (người cùng nhóm THV, chuyên gia).

4. Trả lời:
o Bày tỏ thái độ thiện chí với 

người hỏi.
o Trả lời thẳng vào vấn đề.

o Trả lời có trọng tâm, ngắn 
gọn, dễ hiểu.

o Sử dụng các hình ảnh minh 
hoạ nếu cần.

o Nên đưa ra ví dụ cụ thể, sự 
kiện, số liệu để tăng tính 
uuyết phục của câu trả lời.

o Tránh gây phản ứng tiêu cực 
từ người nghe.

5. Xác định xem người hỏi đã thoả mãn với câu trả lời hay chưa.

6. Cảm ơn.

Phong cách thuyết trình
Chuẩn bị: nên ăn ít trước khi trình bày và trang phục gọn gàng phù hợp với văn hoá và 
phong tục của địa phương để tăng tính tự trọng và tạo cảm giác tự tin cho mình.
Giới thiệu nội dung:

o Giới thiệu ngắn gọn.

o Kể một vài mẩu chuyện có thể thích hợp.

o Khỏi hài một chút cũng có thể được song 
không cần thiết.

o Không nên bắt đầu bằng những lời xin lỗi 
và mở đầu quá nghi lễ.

Trong khi thuyết trình:
o Sử dụng kết hợp nhiều phương tiện hỗ trợ 

như giáo cụ trực quan, tranh ảnh minh hoạ 
và các phương pháp tập huấn có sự tham 
gia khác như động não, thảo luận nhóm để 
tăng cấp độ ghi nhớ của người nghe và tránh 
tình trạng giao tiếp một chiểu và nhàm chán 
của bài giảng.

o Sử dụng nhuần nhuyễn và có hiệu quả các kỹ năng như nói, viết, ngôn ngữ 
hình thể, lắng nghe, quan sát, đặt và trả lời câu hỏi để thu hút người nghe và 
tạo sự hấp dẫn của bài trình bày.
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Kết thúc bài thuyết trình:

o Nên kết thúc trước khi người nghe muốn bạn làm điều đó.

o Không nên kết thúc bằng câu nói hoàn toàn không liên quan đến những gì vừa 
trình bày.

o Không nên kết thúc trình bày của mình bằng câu nói: “đó là tất cả những điều 
tôi phải trình bày với ... và tôi nghĩ tôi sẽ dừng tại đây” mà có thể nói: “Tôi xin 
được kết thúc bài trình bày tại đây. Xin cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các 
anh các chị. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, tôi rất vui lòng được trao đổi cùng các 
anh các chị”.

o Cách kết thúc: có thể sử dụng một hoặc kết hợp các cách sau:

- Tóm tắt và nhắc lại các ý chính của nội dung trình bày.
Khen ngợi và cảm ơn.

- Kể chuyện cười / khôi hài (liên quan đến nội dung) hoặc 

Sử dụng câu nói nổi tiếng, thành ngữ hay trích dẫn câu thơ.
Chuyển sang nội dung tiếp theo.
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Tổ CHỨC TẬP HUẤN CHĂN NUÔI CHO NÔNG DÂN TẠI HIỆN TRƯỜNG

Để tổ chức tập huấn, một số hoạt động cần phải làm là:
> Đánh giá nhu cầu tập huấn của nông dân.

> Lập kế hoạch tập huấn và thông qua kế hoậch tập huấn với chính quyền địa 
phuơng.

> Chuẩn bị tập huấn: địa điểm, thời gian, Tập huấn viên, thông báo cho nông dân, và 
chuẩn bị các nguyên vật liệu tập huấn theo kế hoạch đã có.

> Triển khai tập huấn.

> Đánh giá tổng kết.

Đánh giá nhu cẩu tập huân của nông dân địa phường

Khái niệm

• Nhu cầu tập huấn là phần kiến thức mà nông dân thực sự cần và đang bị thiếu 
hụt so với yêu cầu kỹ thuật cần có. Nhu cầu tập huấn có thể được xác đính như 
sau:

Kiến th ú t  k ỹ  th u ật cân có - Kiến thức nông dân đang có = N hu cẩu tập  huân

• Nhu cầu tập huấn được xác định dựa trên thực tế sản xuất và những khó khăn 
mà nông dân đang phải đối mặt trong hoạt động chăn nuôi.

• Chỉ có thể xây dựng mục tiêu tập huấn, chuẩn bị nội dung và phương pháp tập 
huấn phù hợp khi đánh giá được nhu cầu tập huấn của người dân.

Phương pháp đánh giá

• Phỏng vấn bằng phiếu điều tra: sử dụng bảng hỏi có sẵn, tiến hành phỏng vấn 
cá nhân riêng biệt hoặc phỏng vấn theo nhóm.

• Quan sát thực tế, đi thăm hoạt động chăn nuôi của nông dân, trao đổi và qua 
đó rút ra những những đánh giá nhanh.

Lập kế hoạch cho khoá tập huân

• Nhóm tập huấn viên và các bên liên quan cần lập kế hoạch cho khoá tập huấn 
trước khi tiến hành tập huấn. Các nội dung sau cần được làm rõ trong buổi lập 
kế hoạch:

• Mục tiêu của khoá tập huấn: Xác định khoảng 2 - 4  mục tiêu cần đạt được sau 
khoá tập huấn. Các mục tiêu được đưa ra nhằm giải quyết 1 hay một số khó 
khăn nào đó của nông dân đã được xác định trong quá trình đánh giá nhu cẩu 
tập huấn.
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• Các nội dung dự kiến tập huấn: Nội dung tập huấn phải phù hợp với điều kiện 
cụ thể của địa phương. Tập huấn 
viên sử dụng tài liệu hướng dẫn tập 
huấn để tham khảo và chuẩn bị nội 
dung tập huấn phù hợp với địa 
phương mình. Từ đó, dự kiến 
những bài giảng, chuyên đề, thời 
gian biểu/lịch trình khoá tập huấn.

• Phương pháp tập huấn: Thảo luận 
việc vận dụng các phương pháp 
tập huấn cho phù hợp với tình hình 
thực tế tại địa phương để đảm bảo 
rằng có thể chuyển tải kiến thức 
đến nông dân một cách tốt nhất.

• Dự kiến các mô hình trình diễn/thử nghiệm/thí nghiệm.

• Thời gian tập huấn: Có thể tiến hành tập huấn 1 tuần 1 buổi để dễ hơn cho học 
viên là nông dân trong việc tiếp thu. Nên tránh lúc nông dân bận thu hoạch, 
tết...

• Địa điểm tập huấn: Chọn nơi không quá xa đối với việc đi lại của học viên, gần 
với hiện trường để dễ quan sát và thực hành. Địa điểm tập huấn nên thuận tiện 
cho việc tham quan và đánh giá, tổ chức hội thảo.

• Số học viên tham gia: 20 -25 học viên.

• Số tập huấn viên tham gia và nhiệm vụ của từng người: 2-3 tập huấn viên

• Dự trù kinh phí: Kinh phí phải hợp lý và có thể giải trình được với các cơ 
quan/nhà tài trợ. Quan trọng hơn là phải phù hợp để có thể duy trì, mở thêm và 
nhân rộng việc tổ chức lớp trong tương lai.

Chuẩn bị tập huân

Lựa chọn nông dân tham gia

• Dựa vào kết quả đánh giá nhu cầu tập huấn nông dân ở địa phương để lựa chọn 
đối tượng tham gia tập huấn phù hợp với từng khoá.

• Đối tượng hộ phù hợp vối những tiêu chí đã đề ra, ví dụ như các hộ nông dân 
nghèo đang chăn nuôi gà, vịt-ngan, hoặc lợn.

• Chọn những người trực tiếp đảm nhiệm việc chăn nuôi trong gia đình.

• Cân đối số lượng nam và nữ.

• Nên chọn thêm một vài học viên có khả năng trở thành người tuyên truyền cho 
lớp học trong tương lai, như trưởng thôn hay các nông dân tiến bộ.

• Số lượng dao động từ 15 - 25 người/lớp.
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Chuẩn bị giáo cụ trợ giúp

• Các văn phòng phẩm cần thiết như giấy AO, bút và vở cho Học viên...

• Các tranh ảnh phục vụ trang trí lớp học và quá trình học tập.

• Tài liệu phát cho Học viên

Quá trình triển khai tập huân

Buổi thứ nhất: Khai mạc và tổ chức lởp học

• Phần khai mạc do tập huấn viên điều hành. Giới thiệu qua về kế hoạch của 
khoá tập huấn, mời sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại biểu các bên liên 
quan.

• Tổ chức lớp: Tập huấn viên hướng dẫn bầu ban cán sự lớp, chia nhóm học tập, 
bầu lớp trưởng, nhóm trưởng; xây dựng nội qui và mong đợi của khoá tập huấn; 
thống nhất thời gian học trong ngày, trong tuần và trong khoá tập huấn.

Buổi thứ hai: Kiểm tra đầu khoá

• Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kiến thức của học viên đầu khoá tập huấn. 
Bài kiểm tra này có thể dùng so sánh với bài kiểm tra cuối khoá để đánh giá sự 
tiến bộ của học viên.

• Nên áp dụng hình thức trắc nghiệm. Đối với những học viên không biết đọc và 
viết thì có thể hỗ trợ họ làm bài kiểm tra bằng cách tách họ riêng ra, đọc câu 
hỏi và để cho họ lựa chọn câu trả lời.

• Nội dung bài kiểm tra không nên quá phức tạp, bao gồm câu hỏi thực tế để 
đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ của nông dân.

Các buổi tiếp theo

• Tập huấn các chuyên đề theo lịch trình đã xây dựng trong kế hoạch.

Rút kinh nghiệm sau từng buổi tập huấn

• Kết thúc buổi tập huấn, nhóm tập huấn viên và các nông dân đại diện cần tiến 
hành họp rút kinh nghiệm để đánh giá xem:

• Điều gì đã làm tốt?

• Điều gì có thể làm tốt hơn?

Các nội dung nên được đánh giá lại bao gồm:

• Nội dung tập huấn.

• Phương pháp tập huấn đã vận dụng.

• Sự tham gia của học viên.

• Các dụng cụ trợ huấn.

• Các vấn đề liên quan đến tổ chức buổi học.
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Các góp ý khác.

Đánh giá kết thúc khoá tập huấn

• Tổ chức thi cuối khoá.

• Tổ chức đánh giá các thí nghiệm/thực nghiệm.

• Lấy ý kiến đánh giá khoá học của Học viên.

• Tổng kết khoá học.

'' c
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CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHOÁ HỌC

Vói phưong chôm:
Học mò choi, choi mà học • • •

Mục đích
• Tạo không khí cởi mở, thân thiện.
• Tạo cơ hội làm quen, góp phần xây dựng lớp, nhóm.
• Giúp các thành viên hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự năng động và hiệu 

quả làm việc của nhóm.
• Xóa bỏ không khí buồn chán hoặc mệt mỏi.

Cách làm

• Áp dụng trước khi bắt đầu lớp học, sau khi giải lao, sau giờ nghỉ trưa.
• Tạo sân chơi cho mọi thành viên cùng tham gia.
• Giới thiệu tên từng người trong nhóm, trong lớp nếu là buổi đầu tiên hoặc có 

thành viên mới. Nên để mỗi người tự giới thiệu.
• Sử dụng một số trò chơi để khởi động (tham khảo phần trò chơi và các mẫu 

chuyện vui).
• Hoạt động khởi động không nên kéo dài quá 15-30 phút, trừ buổi giới thiệu đầu 

tiên.
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Khái niệm
• Là hoạt động diễn ra thường xuyên trong quá trình tập huấn, từ việc giới thiệu, 

làm quen, chơi trò chơi, thảo luận nhóm cho đến góp ý kiến, đánh giá...
• Có tác dụng hỗ trợ cho các nhóm, hoặc lớp hoạt động hiệu quả thông qua việc

hiểu biết lẫn rihau, phát huy vai trò của các cá nhân trong lớp, tạo nên tiếng nói 
chung.

Khỏi động - giói thiệu và làm quen
• Giới thiệu: Học viên và tập huấn viên tự giới thiệu về mình.
• Mong đợi: Thu nhận ý kiến của mọi thành viên về mong đợi của họ khi tham gia

khoá học. Cách làm: Học viên viết mong đợi của mình vào giấy sau đó tổng 
hợp thành mong đợi chung của cả nhóm, cả lớp. Có thể trình bày thành bảng 
treo tường, để đánh giá khi kết thúc khóa học.

• Hy vọng và e ngại: làm tương tự như mong đợi.
• Các nội dung nêu trên khi áp dụng trong tập huấn tại hiện trường là một trong 

những bước đầu tiên để nông dân làm quen phương pháp tập huấn tích cực có 
sự tham gia.

Xây dựng nội qui
• Học viên tự xây dựng nội quy cho nhóm/lớp mà họ sẽ thực hiện. Ví dụ: giờ học, 

thời gian,...
• Tạo cơ hội để các học viên giám sát và bảo vệ nội quy họ để ra, thông qua trò 

chơi. Ví dụ: ai đến muộn sẽ tham gia văn nghệ.

Chia nhóm
• Tùy theo số lượng học viên để chia nhóm. Nhóm có thể chia lại khi cần.

• Nhóm được dùng cho các hoạt động như thảo luận, bài tập quan sát hoặc trò 
chơi theo nhóm.

• Dùng một số trò chơi hoặc sinh hoạt chung để tăng tính gắn kết trong nhóm.
• Xây dựng phương châm của nhóm: Mỗi nhóm nghĩ ra một phương châm hoạt 

động của mình và dán gần chỗ của nhóm.

• Lý tưởng hơn, tăng sự đoàn kết trong các nhóm nông dân để họ sẽ tự trao đổi 
kinh nghiệm hoặc giúp nhau sau này, khi tập huấn kết thúc.

Tổng kết - đánh giá
• Là một phần hoạt động xây dựng đội ngũ.

• Nội dung và phương pháp: xem phần sau đây.
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Khái niệm
• Là hoạt động được tiến hành trước, trong khi hay cuối buổi/khoá tập huấn do 

tập huấn viên và học viên thực hiện.
• Góp phần đánh giá xem mục tiêu tập huấn có đạt được hay không; kiểm tra khả 

năng tiếp thu kiến thức học viên và khả năng truyền đạt của tập huấn viên
• Có kế hoạch bổ sung, sửa đổi cho các buổi tập huấn sau.
• Giải quyết các vấn để nảy sinh hếu có.

Nội dung đánh giá
• Mức độ tiếp thu, sự tiến bộ của học viên.
• Thái độ tham gia của học viên trong buổi tập huấn.
• Kỹ năng của tập huấn viên.
• Phương pháp/nội dung/tàí liệu/trang thiết bị giảng dạy.
• Kế hoạch tập huấn và công tác triển khai.
• Vấn đề nảy sinh nếu có.

Phường pháp đánh giá
• Kiểm tra (viết hoặc nói).
• Phiếu câu hỏi cho học viên.
• Dùng thảo luận nhóm giảng viên và học viên.
• Quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của học viên.
• Chọn các cách làm đơn giản, gọn nhẹ, dễ áp dụng.
• Sử dụng phương pháp lấy ý kiến phản hồi, các kiểu khuôn mặt buồn ©, vui ©, 

bình thường để lấy ý kiến đánh giá, mạng nhện, và diễn đàn.

• Dùng để đánh giá trình độ ban đầu của học viên và tiến bộ của học viên sau khi 
khoá học kết thúc.

• Tạo ý nghĩ và sự nghiêm túc trong suốt quá trình dạy và học.
• Đối với phương pháp tập huấn có sự tham gia và đối tượng là các hộ nông dân 

tham gia chăn nuôi thì nên sử dụng phương pháp kiểm tra trắc nghiệm.

• Nội dung bài kiểm tra nên nằm trong chương trình dạy và học.

• Bài kiểm tra nên sử dụng cho cả đầu và cuối khoá để thấy được sự tiến bộ.
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HộT SỐ ví Dự UẾ HOẠCH ĨÀI CHÀNG
Ví dụ 1: K ế hoạch bài giảng Chuyên đê' 2

Tên bài giảng: Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của gà thả vưòn 
ở các giai đoạn tuổi khác nhau

Mục tiêu bài giảng:
Sau khi kết thúc chuyên đề này nông dân sẽ:
- Nắm được vai trò, đặc điểm  và phân loại thức ăn.
- Nắm được nhu cầu dinh dưỡng của gà th ịt và gà đẻ thả vườn.

Nội dung bài giảng:
•  Thức ăn của gà thả vườn: Nhóm thức ăn giàu năng lượng; Nhóm thức ăn giàu đạm.
Nhóm thức ăn giàu khoáng; Nhóm thức ăn giàu vitam in.
•  Nhu cầu dinh dưỡng của gà thả vườn: Nhu cầu dinh dưỡng của gà th ịt và nhu cầu dinh dưỡng của gà 
đẻ.

Các nội dung Phương pháp Thời gian 
dự tính Tài liệu

Khởi động, 
ôn bài

Khỏi động: sử dụng trò chơi
Ôn bài: hình thức thi các nhóm (thường là 3 nhóm). 
Tập huấn viên chuẩn b| trước 9 câu hỏi liên quan đến  
bài hôm trước, mỗi nhóm lần lượt chọn 3 lần và chấm 
điểm  khi trả lời.

15 phút

Giới th iệu nội dung 
bài giảng

Thuyết trình
Chuẩn b| nội dung giới th iệu ngắn gọn.

10 phút

Các nhóm  thức ăn 
của gà thả vườn

Động não
Câu hỏi: Nêu các loại thức ăn thường sử dụng trong 
chăn nuôi gà?

20 phút

Tài liệu Kỹ 
thuật chăn 
nuôi gà thả 
vườn

T huyết trình: Tập huấn viên giới th iệu đặc điểm  của 4 
nhóm  thức ăn chính (có kèm  theo tranh vẽ, nguyên liệu 
sẵn có để m inh hoạ).

10 phút

Thực hành
Yêu cầu thực hành:
« Tìm nguyên liệu thức ăn trong nhóm  giàu năng 

lượng.
■ Tìm các nguyên liệu thức ăn trong nhóm giàu đạm.

■ Tìm các nguyên liệu thức ăn trong nhóm giàu 
khoáng.

■ Tìm các nguyên liệu thức ăn trong nhóm  giàu 
vitam in.

Cách tiến hành:
■ Tập huấn viên chuẩn bị đầy đủ các nguyên liêu 

thức ăn vâ để lẫn lộn.
• Chia lớp thành 4 nhóm theo từng nhóm thức ăn và yêu 

cầu nhóm tìm nguyên liệu thức ăn của nhóm mình.

30 phút

Giải lao Văn nghệ, chơi trò  chơi 15 phút

138



Nhu cầu dinh 
dưỡng gà thả vườn 
ỏ các giai đoạn tuổi

Động não.
Chuẩn bị sẵn thông tin đưa ra cho nông dân dưới dạng 
bảng đơn giản, ngắn gọn. Dùng các câu hỏi gợi mở để 
thu thập thông tin.

Câu hỏi gợi mỏ:
■ Các bác nuôi gà th ịt thường cho ăn như thế  nào? 

Có chia ra các giai đoạn cho ăn khác nhau không? 
Tại sao?

■ Các bác nuôi gà đẻ thường cho ăn như thế  nào? 
Có chia ra các gia i đoạn cho ăn khác nhau không? 
Tại sao?

■ C ác bác hay cho gà con 0 - 4 tuần tuổi ăn thức ăn 
gì nhiều nhất? Tại sao?

45 phút

Tài liệu Kỹ 
thuật chăn 
nuôi gà thả 
vườn

Thuyết trình: Sau khi tiến hành động não, tập huấn 
viên thuyế t trình ngẳn gọn nội dung này. Nên sử dụng 
bảng lật và tranh ảnh m inh hoạ nếu có.

Tổng kết bài

Thòi gian: (20 phút)
Hình thức bài tập “điền chỗ trống”
Tập huấn viên chuẩn bị sẵn đoạn văn với nội dung sát vối nội dung cần tổng kết 
lên g iấy Ao và yêu cầu học viên điền vào chỗ trống. Khi chữa bài nên yêu cầu mỗi 
học viên ch ỉ điền 1 chỗ trống.
V í du: Đ iền các thông tin thích hơp vào các chỗ trống sau: ”C Ó ...... nhóm  thức ăn
chính mà bà con ta  thường sử dung để  chăn nuôi gà . Đ ó l à .....................................
....................v à ..................Nhóm giàu năng lương gồm: ngô............. và góp phần tao
nên các sản phẩm n h ư :...... và trứng” .

Các nội dung cần nhấn mạnh:
■ Có 4 nhóm thức ăn chính:

Nhóm giàu năng lượng: ngô, lúa, gạo, cám  gạo....
Nhóm  giàu đạm: đậu tương, vừng, lạc, cá, bột cá, bột tôm , bột thịt, bột 
nhộng tằm, giun đất, mối, dòi.
Nhóm  giàu khoáng: bột đá, bột vỏ don, vỏ cua, vỏ ốc, vỏ trứng, bột xương. 
Nhóm giàu vitam in: các loại rau tươi, cỏ, lá cây...

■ Gà con có nhu cầu về đạm cao hơn gà hậu bị/gà giò.
■ Gà th ịt có nhu cầu về năng lượng cao hơn gà đẻ.
■ Khoáng và vitam in tuy có hàm  lượng rất nhỏ nhưng không thể  th iếu trong khẩu 

phần ăn của gà.

Đánh giá buổi tập 
huấn

Thời gian: 05 phút
Mỗi học viên v iế t lên g iấy 3 điều hài lòng và 3 điều không hài lòng.
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MỘT SỐ TRÒ CHƠI SỬ DỤNG TRONG 
CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHOÁ HỌC

Soi gương

Hai người đứng đối diện, một người làm cái gương, phản chiếu những cử chỉ, hoạt 
động của người kia. Nếu người nào làm sai thì người đó thua.

Ly dị và kết hôn

Học viên đứng thành vòng tròn theo từng cặp. Khi chủ trò hô ly dị/kết hôn thì sẽ 
tách khỏi cặp mình và tìm một người khác để tạo thành cặp mới.

Bịt mắt vẽ tranh

Chia hai đội, mỗi đội lần lượt cử một người bịt mắt và lên vẽ. Trên bảng/giấy Ao 
chuẩn bị sần 2 khuôn mặt, mỗi người đều bị bịt mắt, yêu cầu vẽ mũi, miệng. Sau khi 
hai đôi vẽ xong, so sánh hai bức tranh. Có thể yêu cầu vẽ con trâu, con vịt, gà, lợn...

Vẽ tranh
Học viên làm theo đôi, một người cầm bức tranh vẽ sẵn và tả để người kia vẽ lại 

nhưng không được nói đó là hình vẽ gì, chỉ nêu các chỉ dẫn. Ví dụ "vẽ một đường thẳng 
dài 2 cm, lượn tròn về phía dưới 3 cm".

Hãy làm theo anh X nói
Chủ trò hô: "anh X nói sờ lên đầu", các học viên phải sờ lên đầu. Nếu chủ trò hô: 

"hãy sờ mũi” thì học viên không làm theo, nếu không có cụm từ "anh X nói" mà học 
viên làm theo thì sẽ bị phạt.

Đoán đồ vật bằng cách miêu tả công dụng/hình dáng
Chia nhóm, mỗi nhóm nhận được một đồ vật. Nhóm viết miêu tả 10 công dụng của 

đồ vật đó, các nhóm khác phải đoán đó là đồ vật gì.

Đoán nghề nghiệp bằng cách đặt câu hỏi, trả lời đúng/sai
Một người viết tên một nghề ra giấy, giữ kín. Cả nhóm đặt câu hỏi, ví dụ "Anh làm 

việc trong văn phòng? Anh làm ca? Anh mặc đồng phục?" và người đó chỉ được trả lời 
đúng hay sai, cả nhóm đoán đó là nghề gì.

Ghép đôi (Matching)

Chia 2 nhóm, một nhóm viết câu hỏi, một nhóm viết câu trả lời, ghép các câu lại 
và xem đôi câu nào hiểu nhau nhất. Hoặc một nhóm viết một mệnh đề bắt đầu 
bằng chữ "Nếu", nhóm khác viết một mệnh đề bắt đầu bằng chữ "Thì", sau đó cử 2
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người đại diện cho mỗi nhóm đọc to từng mệnh đề để ghép lại thành một câu có 
nghĩa.

Tìm sự thay đổi trên cơ thể
Chia 2 nhóm, đứng thành 2 hàng đối diện nhau. Nhóm này quan sát nhóm kia, sau 

đó hai nhóm quay lưng lại nhau và tạo một số thay đổi trên cơ thể như tháo đồng hồ, 
gài bít vào áo, tháo/cặp tóc. Rồi khi có hiệu lệnh thì quay lại đối diện nhau, nhóm nào 
tìm đúng ra hết những thay đổi của nhóm kia thì sẽ thắng.

Gọi tên người đứng sau rèm che
Chia 2 nhóm, mỗi nhóm cử một người đứng lên sau tấm rèm che. Khi tấm rèm đột 

ngột hạ xuống, họ phải gọi được tên của nhau. Ai không gọi được thì người đó thua.

Cho nhau ăn
Chọn 2 người. Một người ngồi yên trên ghế, người kia bị bịt mắt và cho người ngồi 

trên ghế ăn một thứ gì đó (chuối, sữa chua...).

Nghe nhạc dành ghế
Xếp 7 ghế thành vòng tròn, chọn ra 8 người đi xung quang vòng tròn ghế trong khi 

mọi người hát. Khi nào ngừng hát thì người chơi phải tìm được ghế để ngồi. Ai không có 
chỗ ngồi thì bị loại khỏi trò chơi. Sau đó bỏ đi 1 ghế và lặp trò chơi với 7 người còn lại. 
Cuối cùng ai thắng cuộc thì phải hát một bài.

Làm theo lời tôi nói mà không làm theo việc tôi làm
Chủ trò hô “sờ đầu” nhưng tay lại sờ mũi. Nếu ai sờ mũi thì bị phạt.

Niềm tin mù
Phòng học được dọn sạch, để lại một số chướng ngại vật. Chọn một người bị bịt 

mắt có nhiệm vụ đi từ đầu đến cuối phòng. Ai được người kia hoặc cả nhóm hướng dẫn 
đi về đích mà không bị ngã vì chướng ngại vật thì thắng cuộc.

Ngồi lên gối

Cả nhóm đứng thành hàng dọc, sát vào nhau, người sau đặt tay lên vai người 
trước. Khi có hiệu lệnh, tất cả ngồi xuống sao cho người trước ngồi lên gối của người 
sau. Khi có hiệu lệnh thì cả nhóm tiến lên phía trước trong khi vẫn ngồi.

Nút buộc nhóm
Mỗi nhóm cử 1-3 người làm lãnh đạo và những người lãnh đạo phải ra ngoài lớp 

chờ. Trong khi đó cả nhóm đứng thành vòng tròn và kết bàn tay lẫn nhau để tạo thành 
một nút buộc phúc tạp càng tốt. Sau đó người lãnh đạo quay lại và đưa ra những hướng 
dẫn để cởi nút buộc trong vòng 1 phút.
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Trò chơi chiếc gối
Mỗi nhóm được chọn một vấn đề/câu hỏi. cả nhóm ngồi hoặc đứng thành vòng 

tròn để thảo luận một vấn đề gì đó. Chỉ người nào đang ôm chiếc gối (có thể thay bằng 
một vật khác) mới được nói, còn những người khác thì im lặng và lắng nghe. Người nói 
xong thì tung chiếc gối cho người khác hoặc cho người muốn nói.

Kể chuyện bằng nói thầm
Các thành viên đứng thành một hàng dọc. Chủ trò kể một câu chuyện ngắn bằng 

cách nói thầm cho người đầu tiên trong hàng, không để cho những người khác nghe 
thấy. Tiếp theo, người đó cũng kể câu chuyện nghe được cho người kế tiếp bằng cách 
tương tự. Tiếp tục như vậy cho đến người cuối cùng trong hàng. Người cuối cùng sẽ kể 
lại câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Kiểm tra lại với chủ trò xem câu chuyên sai 
khác như thế nào.

Đồ vật này thuộc về ai
Chủ trò đưa ra một đồ vật của một học viên trong lớp và yêu cầu cả lớp đoán xem 

đồ vật đó thuộc về ai.

Tìm người ghép nhóm
Chủ trò hô "ghép nhóm 3 người bốn chân" mọi người phải ghép 3 người một nhóm 

và chỉ đứng trên 4 chân. Có thể hô khác đi "2 áo trắng, 1 áo đỏ", "2 nữ một nam"...
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MỘT SỐ MẤU CHUYỆN VUI

Cũng là mèo
Có hai bệnh nhân ở một bệnh viện tâm thần rủ nhau trốn viện. Anh thứ nhất trèo và 

nhảy qua hàng tường rào. Anh ta gây ra một tiếng động. Bác bảo vệ viện nghe thấy 
quát to lên:

- Ai đấy?

Anh kia liền kêu lên một tiếng: "MEO".

Bác bảo vệ yên tâm chắc mẩm đó là mèo và đi vào.

Anh thứ hai tiếp tục trèo lên và lại gây ra tiếng động. Bác bảo vệ lại chạy ra và quát 
to hơn:

- Ai đấy?

Anh thứ hai lập tức đáp lại:

- Cũng là mèo đấy mà.

Mâ't cày
Ông lão nông tri điền đang cày ruộng.

Bà nhà nấu cơm xong chạy ra đồng gọi ông lão về ăn cơm. Bà đứng từ xa và gọi:

- Ông ơi, về ăn cơm thôi, tôi nấu xong rồi.

Ông lão hét to lên:
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- Để tôi dấu cái cày vào bụi rồi tôi về ngay.

Khi ông lão về đến nhà bà lão liền bảo:

- Sao ông dại thế, dấu cày thì nói nhỏ thôi chứ. Hét toáng lên thế thì trộm nó biết 
hết chứ còn gì.

Chiều ông lão lại ra đồng để cày tiếp, ông đi được một lúc thì có người họ hàng 
đến chơi. Bà lão lại ra đồng gọi ông về:

- Ông ơi! về nhà một tí đã, có khách đến chơi.

Từ xa bà lão thấy ông lão đang loay hoay gần bụi cây. Bà lão liền hỏi:

- Ông đang làm gì đấy?

Ông lão nghe thấy tiếng bà lão gọi liền ngẩng lên và thì thầm trả lời bà lão:

- Mất cày rồi.

Thô lỗ
Chị vợ đi công tác xa về khệ nệ tay xách nách mang đủ thứ. Chị vừa đi vào nhà 

vừa gọi chổng:

- Anh ơi, anh ở đâu? Em về rồi đây!

Gọi chồng xong chị ta lại quay sang gọi mèo:

- Miu ơi, Miu yêu quí của mẹ đâu rồi?

Anh chồng chạy từ bếp lẽn, tay đang cầm đũa cả, nghe vợ hỏi vậy trả lời:

- Nghẻo rồi

Chị vợ nghe vậy bảo:

- Khiếp! Sao anh lại thô lỗ thế. Đáng lý anh phải bảo là ban đầu con mèo ngồi trên 
mái nhà, chẳng may nó sẩy chân rơi xuống va vào con sư tử đá và vỡ đầu chết rồi chứ.

Anh chồng chưa kịp phản ứng gì thì chị vợ lại hỏi tiếp:

- Anh ơi! Thế mẹ em đâu rồi?

Anh chồng đáp:

- Lúc đầu mẹ em ngồi trên mái nhà, sau đó...

Hỏi thăm
Chàng trai trẻ đang tìm hiểu cô thôn nữ nhà ỏ đầu thôn. Anh đến nhà cô gái nhưng 

chỉ gặp ông bố cô gái ở nhà. Chàng trai bẽn lẽn và lễ phép chào:

- Cháu chào bác, thưa bác, bác có khoẻ không ạ?

- Cảm ơn anh, chúng tôi khoẻ cả. Bên hàng xóm có người đang ốm đấy, anh sang 
bên đó mà hỏi thăm.
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Sức khoẻ của tôi ỏ dưói bếp!

Anh chàng đến nhà người yêu và gặp ông bô' đang ngồi hút thuốc lào. Anh ta liền 
niềm nỗ chào bố vợ tương lai: - Chào bác! Sức khoẻ của bác dạo này thế nào ạ?.

Ông bố vốn dĩ không có cảm tình lắm với anh chàng này, lại thấy anh chàng trông 
bảnh choẹ và bóng bẩy quá nên lại càng không ưa. ông bố nghĩ thầm: “Mày đến đây vì 
con gái ông chứ mày quan tâm gì đến ông”.

Ông ta rít mấy hơi thuốc lào và trả lời:

- Không dám, cảm ơn anh đã có lời hỏi thăm. Sức khoẻ của tôi ở dưới bếp ấy. 
Xuống đấy mà xem.

Giấu đầu hỏ đuôi
Một nhà nọ vì quá đông con nên phải ăn khoai thay bữa.

Một hôm anh chồng qua hàng xóm chơi, đến bữa cậu con trai đứng bên nhà gọi 
lớn:

- Bố ơi về ăn khoai.

Anh chổng về nhà cằn nhằn với vợ con và dặn là:

- Lần sau có gọi thì nói là về ăn cơm, không thì ngượng chết.

Hôm sau anh ta lại đi chơi. Đến bữa thằng bé nghe lời bố dặn liền dõng dạc gọi:

- Bố ơi về "ăn cơm" kẻo các em ăn hết củ to đấy.

Lịch sự lắm
- Này, cậu con rể mới nhà bác là người thế nào? Đạo đức có tốt không?

- À! Nó là con nhà có học, biết cách cư xử và rất lịch sự bác ạ.

- Bác nói rõ ra xem nào.

- Được, tôi kể bác nghe chuyện mới hôm rồi thôi. Hôm đó tôi đang ngủ say thì nó 
lay tôi dậy. Tôi choàng tỉnh dậy hỏi nó:

"Có chuyện gì vậy con?"

- Lúc đó nó nhỏ nhẹ và lễ phép nói:

"Dạ con chỉ thức bố dậy để chúc bố ngủ ngon thôi ạ".

Hơn heo
Một anh chàng nọ để ý đến con gái rượu của bác hàng xóm. Hôm sau sang nhà 

chơi anh bèn tán nịnh:

- Bác ạ, cô Hal nhà bác trắng ghê bác nhỉ!

- ừ, nó ở nhà suốt ngày, có đi đâu mà đen.
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Anh chàng cố vắt óc để nịnh một câu nữa:

- Bác nói thế nào chứ cháu thấy mấy con heo trong chuồng sau nhà bác cũng có đi 
đâu đâu mà vẫn đen thui à!

Nuôi lợn kiểu mới
Người nông dân nọ chăn nuôi một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới 

xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:

- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!

Người kia giận dữ:

Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã đối xử không tốt 
với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất 
thải.

Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.

Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. cảnh giác, bác 
đáp:

- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, tôm, bò bít 
tết...

Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:

- Sao lại có thể bất công đến thế? ông cho lợn ăn thịnh soạn như thế trong khi 
hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và 
tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.

Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi rồi, một người khác lại đến hỏi bác nông 
dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:

- Tôi cho mỗi con lợn 1 đô la/ngày, chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn.
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Chương 4
TẬP HUẤN CHO TẬP HUẤN VIÊN (TOT)

GIỚI THIỆU

Trước khi thực hiện các khoá tập huấn chăn nuôi cho nông dân, tập huấn viên 
thường phải trải qua giai đoạn đào tạo chính bản thân họ để chuẩn bị sẵn sàng và cập 
nhật các kiến thức mới, làm quen với các phương pháp tập huấn được sử dụng trong 
tập huấn cho nông dân. Thực tế là hệ thống chăn nuôi gà bán chăn thả vườn qui mồ 
nhỏ trong nông hộ khác với phương thức chăn nuôi hàng hoá tập trung là phương thức 
hiện đang được các chương trình tập huấn chính thức chú trọng. Điều này có nghĩa là 
nhiều tập huấn viên sẽ phải điều chỉnh hướng trọng tâm để có thể truyền bá những kỹ 
thuật phù hợp hơn với điều kiện chăn nuôi nông hộ. Hy vọng rằng, qua cơ hội làm việc 
với những hộ nông dân, tập huấn viên có thể thay đổi và cải thiện thái độ của họ hướng 
về nhóm những người nông dân không được huỏng dịch vụ và bị lãng quên.

Chương này mô tả khoá tập huấn cho tập huấn viên (TOT). Khoá học này cũng 
cần có nội dung tài liệu tập huấn (chương II) giống như tập huấn chăn nuôi cho nông 
dân. Nhưng khác với tập huấn cho nông dân được tổ chức hàng tuần và kéo dài trong 
vài tháng, khoá tập huấn cho tập huấn viên là khoá học tập trung chỉ kéo dài trong vài 
tuần. Khoá học này kết hợp giữa việc giảng bài trên lớp và thực hành trực tiếp ở hiện 
trường cùng với các nhóm nông dân. Mục đích là để bổ sung những thiếu sót trong kiến 
thức của tập huấn viên và truyền đạt cho họ những kỹ năng tập huấn mới. Mục đích 
của khoá TOT không phải để biến những cán bộ thú y thành những chuyên gia chăn 
nuôi và ngược lại, nhưng nó giúp cho học viên tham dự làm quen với các lĩnh vực kỹ 
thuật mới, trong khi vẫn củng cố những kiến thức và kỹ năng thuộc chuyên môn của họ.

GIẢNG VIÊN VÀ TẬP HUẤN VIÊN

Giảng viên cho các khoá đào tạo tập huấn viên phải là những người có kiến 
thức tốt về chuyên môn, có khả năng truyền đạt tốt và có kinh nghiệm về phương 
pháp tập huấn có sự tham gia của người dân. Không dễ dàng gì có thể tìm được các 
giảng viên này, khi mà hiện tại phương pháp tập huấn truyền thống vẫn rất phổ 
biến. Trong khi chưa có đủ nguồn nhân lực trong ngành, có thể tạm thời sử dụng 
nguồn giảng viên từ các ngành hoặc từ các địa phương khác. Trong quá trình thực 
hiện các khóa đào tạo tập huấn viên và tập huấn cho nông dân, năng lực của các 
tặp huấn viên sẽ được cải thiện và nâng cao và chính họ sẽ trở thành nguồn giảng 
viên chủ chốt của địa phương để đào tạo cho những tập huấn viên mới sau này. Để
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trở thành giảng viên có đủ năng lực, họ cần phải được đào tạo lại và nâng cao hơn 
nữa về kỹ năng cũng như về phương pháp tập huấn có sự tham gia.

Tốt nhất là khoá tập huấn cho nông dân được thực hiện bỏi một nhóm từ 2 - 4 
Tập huấn viên, đại diện cho các lĩnh vực cần thiết khác nhau (Thú y, chăn nuôi, 
giống và kinh tế). Việc này phải được chuẩn bị ngay từ khi chọn học viên cho khoá 
đào tạo tập huấn viên. Chúng tôi phát hiện ra rằng việc lựa chọn tập huấn viên có 
thể tạo ra cơ hội tốt lập ra các nhóm cung cấp dịch vụ cho người nông dân, bao 
gồm thú y viên, cán bộ khuyến nông, đại diện của hội nông dân, là những người 
hiếm khi có cơ hội làm việc cùng nhau. Khi tham gia cùng trong một khoá tập huấn 
dành cho tập huấn viên và rồi cùng nhau lập thành một nhóm để tổ chức tập huấn 
chăn nuôi cho nông dân, những nhà cung cấp dịch vụ này sẽ có cơ hội giao lưu trao 
đổi để bước đầu hình thành mạng lưới không chính thức liên hệ giữa các bên.

Khi lựa chọn học viên cho khoá tập huấn cho tập huấn viên cũng cần lưu ý đến vấn 
đề giới. Cần ưu tiên cho phụ nữ tham gia khoá học vì phần lớn nông dân tham gia tập 
huấn chăn nuôi sẽ là phụ nữ. Cẩn cân đối giữa việc lựa chọn về giới và các tiêu chí 
khác (chuyên môn, kỹ năng, tuổi tác, kinh nghiệm làm việc với nông dân và các cơ 
quan chức năng trước đây v.v...) và việc lựa chọn phụ nữ chỉ đơn thuần vì họ là phụ nữ 
có thể phản tác dụng. Việc lựa chọn học viên từ các nhóm dân tộc khác nhau cũng nên 
được cân nhắc.
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CHƯƠNG TRÌNH CỦA KHÓA TẬP HUẤN CHO TẬP HUẤN VIÊN

Ngày thứ Thời gian Hoạt động

1 Buổi sáng

Khai mạc và ổn định tổ chức lớp

Giới thiệu về khoá học, mục tiêu, học viên và giáo viên và kết quả 
mong đợi

Giới thiệu về phương pháp tập huấn có sự tham gia

Buổi chiều Giới thiệu về phương pháp tập huấn có sự tham gia (tiếp theo)

2 Buổi sáng Chuyên đề 1: Giống gà và kỹ thuật chọn giống

Buổi chiều Chuyên đề 2: Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của gà thả vườn

3 Buổi sáng Chuyên đề 3: Kỹ thuật phối trộn thức ăn cho gà thả vườn

Buổi chiều Chuyên đề 4: Chuồng, dụng cụ chăn nuôi và vườn chăn thả

4 Học viên thực tập - giảng thử cho bà con nông dân về các chuyên 
đề 1,2 và 3.

Đánh giá về nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hành.

5 Buổi sáng Chuyên đề 5: Kỹ thuật nuôi gà con từ 0 - 6 tuần tuổi

Buổi chiều Chuyên đề 6: Kỹ thuật nuôi gà thịt thả vườn từ 7 tuần tuổi đến xuất 
bán

6 Học viên thực tập - giảng thử cho bà con nông dân về các chuyên 
đề 4,5 và 6. Đánh giá về nội dung, phương pháp và kỹ năng thực 
hành.

N g à y  th ứ  7 - N g h ỉ g iữ a k h o á

8 Buổi sáng Chuyên đề 7: Kỹ thuật nuôi gà hậu bị từ 7 - 20 tuần tuổi

Buổi chiều Chuyên đề 8: Kỹ thuật nuôi gà đẻ từ 21 tuần tuổi đến kết thúc

9 Buổi sáng Chuyên đề 9: Kỹ thuật chọn, bảo quản trứng ấp và ấp trứng bằng 
phương pháp tự nhiên.

Buổi chiều Chuyên đề 10: Phương pháp ghi chép số liệu và hạch toán kinh tế 
trong chăn nuôi gà thả vườn.

10

Học viên thực tập - giảng thử cho bà con nông dân về các chuyên 
để 7,8 và 9.

Đánh giá về nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hành.

11 Buổi sáng Chuyên đề 11: Công tác vệ sinh thú y và các biện pháp cơ bản vệ 
sinh phòng bệnh cho gà thả vườn.
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Ngày thứ Thời gian Hoạt động

Buổi chiều Chuyên đề 12: Một số bệnh vi rút thường gặp ở gà và bệnh Niu-cát- 
xơn

12 Học viên thực tập - giảng thử cho bà con nông dân về các chuyên 
để 10,11 và 12.

Đánh giá về nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hành.

N g à y  th ứ  1 3  - N g h ỉ  g iữ a k h o á

14 Buổi sáng Chuyên đề 13: Bệnh cúm gà

Buổi chiều Chuyên đề 14: Bệnh Gum- bô-rô và bệnh đậu gà

15 Buổi sáng Chuyên đề 15: Một số bệnh vi khuẩn thường gặp ỏ gà và bệnh Tụ 
huyết trùng

Buổi chiều Chuyên đề 16: Bệnh Hen gà (CRD)

16 Học viên thực tập - giảng thử cho bà con nông dân về các chuyên 
để 13,14 và 15.

Đánh giá về nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hành.

17 Chuyên đề 17: Bệnh Ký sinh trùng ở gà

Chuyên đề 18: So sánh các bệnh virút, vi khuẩn thường gặp ở gà 
và bệnh cầu trùng

18 Học viên thực tập - giảng thử cho bà con nông dân vể các chuyên 
đe16, 17 và 18.

Đánh giá về nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hành.

19 Kiểm tra cuối khoá 

Tổng kết, lễ phát bằng
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^  NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP ^  
167/6 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: (04) 5761075 - 8521940 Fax: 04.5760748 
CHI NHÁNH NXB NÔNG NGHIỆP 

58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Q1 - Tp. Hổ Chí Minh
ĐT: (08) 8.299521 - 8.297157 Fax: 08.9101036



Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYỄN CAO DOANH 

Phụ trách bản thảo 
NGUYỄN BÍCH HOA 

Trình bày, bìa 
ĐỖ THỊNH

In 1.500 bản khổ 19x27cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Nông nghiệp. Quyết định in 
số 338-2007/CXB/55-57/NN Cục Xuất bản cấp ngày 9 tháng 5 năm 2007. In xong và 
nộp lưu chiểu quý II/2007.
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